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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2590/SYT-TCCB ngày 25/9/2022 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 373/TTr-SNV ngày 02/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Giám đốc Sở Y tế căn cứ danh mục vị trí việc làm; biên chế công chức và lao động hợp đồng; cơ cấu ngạch công chức; bảng mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong Đề án kèm theo Quyết định này để làm cơ sở thực hiện tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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ĐỀ ÁN
VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước và các hoạt động dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh. Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 23/01/2018; thời gian qua Sở Y tế đã thực hiện việc sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; chất lượng đội ngũ công chức được nâng lên, đạt chuẩn về chuyên ngành đào tạo.

Ngày 20/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và các Nghị định có liên quan về quản lý biên chế công chức. Theo đó, vị trí việc làm sẽ được phân loại theo các tiêu chí cụ thể: Theo khối lượng công việc gồm vị trí việc làm do một người đảm nhiệm, nhiều người đảm nhiệm hoặc vị trí việc làm kiêm nhiệm. Theo tính chất, nội dung công việc gồm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Đồng thời, thẩm quyền phê duyệt, ban hành danh mục vị trí việc làm đã có sự thay đổi.

Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế được sắp xếp lại (giảm các phòng chuyên môn) tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh và Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, nên một số vị trí việc làm của Sở có sự thay đổi so với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được phê duyệt năm 2016.

Xuất phát từ những lý do trên; đồng thời để triển khai thực hiện mục tiêu về cải cách chế độ công vụ đến năm 2025 quy định tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ “Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định” thì việc triển khai xây dựng lại Đề án vị trí việc làm để thực hiện việc sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ công chức Sở Y tế có chuyên ngành đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm, có số lượng, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới là cần thiết.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

2. Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

3. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

4. Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Nghị định 68, 161);
5. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

7. Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;

8. Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

9. Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

10. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

11. Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

12. Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
13. Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi;

14. Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

15. Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Ngãi;

16. Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi;

17. Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi; và các văn bản pháp luật có liên quan;

18. Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Phần II

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC; BIÊN CHẾ, HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68,161; VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ
ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CỦA SỞ Y TẾ
I. THỰC TRẠNG
1. Về vị trí, chức năng
1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về y tế, gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số và các dịch vụ công thuộc ngành y tế theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Được thực hiện theo Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Cơ cấu tổ chức
a) Lãnh đạo Sở Y tế: Có Giám đốc (đã chuyển công tác) và 03 Phó Giám đốc.
- Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và của pháp luật.

b) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:

- Văn phòng: 09 người (05 biên chế và 04 hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP). Có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở tổng hợp, điều phối hoạt động các đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính, quản trị văn thư lưu trữ, tổ chức cán bộ, công nghệ thông tin trong cơ quan Sở và một số công tác khác được lãnh đạo Sở phân công theo quy định.

- Thanh tra: 04 biên chế. Có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo Sở thực hiện các chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về y tế theo quy định của Pháp luật trên địa bàn tỉnh và một số công tác khác được lãnh đạo Sở phân công theo quy định.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ: 03 biên chế. Có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo vệ chính trị nội bộ của Ngành Y tế và một số công tác khác được lãnh đạo Sở phân công theo quy định.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: 05 biên chế. Có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch, tài chính kế toán, thống kê y tế và theo dõi, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong ngành Y tế và một số công tác khác được lãnh đạo Sở phân công theo quy định.

- Phòng Nghiệp vụ Y: 05 biên chế. Có chức nàng tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành Y tế và một số công tác khác được lãnh đạo Sở phân công theo quy định.

- Phòng Nghiệp vụ Dược: 04 biên chế. Có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và một số công tác khác được lãnh đạo Sở phân công theo quy định.

c) Các Chi cục trực thuộc Sở: có 02 Chi cục trực thuộc theo quy định:

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi: 12 người (09 biên chế và 03 hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP). Có chức năng là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về ATTP, thực hiện thanh tra chuyên ngành về ATTP trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước.
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi: 13 người (10 biên chế và 03 hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP). Có chức năng là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; dân số và phát triển; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; thanh tra chuyên ngành về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

4. Biên chế công chức và hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
a) Biên chế công chức được UBND tỉnh giao năm 2022: 55 biên chế.

b) Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ (viết tắt là hợp đồng lao động theo Nghị định 68, 161): 10 hợp đồng.

5. Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế theo từng vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
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6. Thực trạng đội ngũ công chức
Tổng số công chức hiện có tính đến tháng 31/8/2022 là 48 người, cụ thể:
a) Về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ, Chuyên khoa 2: 04 người; Thạc sỹ, Chuyên khoa 1: 21 người; đại học 23 người.

b) Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 15 người; trung cấp 24 người; Sơ cấp: 09 người.

c) Về trình độ tin học: Trung cấp tin học 06 người; chứng chỉ tin học trình độ A, B là 42 người.

d) Về trình độ ngoại ngữ: Cử nhân ngoại ngữ 03 người; chứng chỉ ngoại ngữ A, B và B1 là 45 người.

đ) Về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp 02 người; Chuyên viên chính và tương đương: 28 người; Chuyên viên và tương đương: 18 người.

e) Về cơ cấu theo ngạch: Chuyên viên cao cấp 02 người; chuyên viên chính và tương đương (Thanh tra viên chính) 15 người; chuyên viên và tương đương 27 người; cán sự 03 người, nhân viên 01 người.

(Cụ thể có Phụ lục 1 kèm theo)

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Qua hơn 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Sở Y tế đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể: Giúp cho Lãnh đạo Sở giám sát kết quả giải quyết công việc dễ dàng, thuận lợi hơn; thực hiện việc phân công nhiệm vụ từng phòng chuyên môn gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể, tránh được sự chồng chéo khi phân công giao việc. Việc sử dụng, sắp xếp, bố trí và quản lý công chức, người lao động được thực hiện hợp lý, vị trí từng công việc được sắp xếp phù hợp với chuyên môn, khung năng lực; đến thời điểm hiện tại công chức của Sở đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng vị trí việc làm. Mặt khác, việc triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm giúp cho công chức thấy được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, không đùn đẩy, thoái thác công việc. Khung năng lực giúp chỉ ra những năng lực và biểu hiện tương ứng mỗi công chức cần phải đáp ứng cho từng vị trí cụ thể. Việc so sánh giữa biểu hiện thực tế và yêu cầu tiêu chuẩn của từng vị trí giúp đánh giá được mức độ phù hợp và hoàn thành yêu cầu công việc của vị trí đảm nhiệm của từng công chức.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt có những tồn tại, hạn chế trong quản lý, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch công chức, cụ thể như: Khung năng lực của từng vị trí việc làm chưa quy định cụ thể một số nhóm ngành phù hợp với vị trí việc làm; ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm chỉ quy định “... ngạch công chức tối thiểu” nên không có cơ sở để xác định số lượng từng ngạch công chức của cơ quan; ...

Phần III
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ; BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC
I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý: 12 vị trí.
1.1. Vị trí Giám đốc Sở: 01 vị trí

Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh và việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền theo phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng Nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chính trị, tư tưởng; bảo vệ nội bộ; quốc phòng, an ninh; kế hoạch, tài chính, điều hành ngân sách và chủ tài khoản của Sở Y tế; công tác đầu tư phát triển (kể cả công tác đấu thầu sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất); tổ chức cán bộ; thanh tra; hiến máu tình nguyện; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; quy chế dân chủ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong ngành Y tế; xã hội hóa y tế; đối ngoại và hợp tác quốc tế; xử lý, phân văn bản, tài liệu gửi đến Sở Y tế và công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Chủ trì xây dựng dự thảo các văn bản tham mưu cho tỉnh liên quan đến công tác y tế.

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp ngành và tổ chức phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chủ tài khoản ngành; chủ tài khoản các dự án xây dựng cơ bản.

1.2. Vị trí Phó Giám đốc Sở: 01 vị trí

Giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, bao gồm các lĩnh vực công tác sau:

- Y tế dự phòng, kiểm soát bệnh tật; y tế lao động và sức khỏe nghề nghiệp; kiểm dịch y tế biên giới; hoạt động y tế xã, phường, thị trấn; khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng (kể cả y học cổ truyền); bảo hiểm y tế; giám định y khoa; giám định pháp y; quản lý chất lượng bệnh viện; kiểm soát nhiễm khuẩn; quản lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường; phát triển dịch vụ kỹ thuật (kể cả Đề án bệnh viện vệ tinh; Đề án 1816); Y đức và tinh thần thái độ phục vụ; quân dân y kết hợp (bao gồm công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự); công tác dân vận; công tác xây dựng Làng sức khỏe, cơ quan văn hóa; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học; công tác văn thư - lưu trữ; dược - vật tư - trang thiết bị y tế (kể cả công tác đấu thầu, mua sắm, cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm, hóa chất, vật tư bị y tế và trang thiết bị y tế); công tác dân số; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; an toàn vệ sinh thực phẩm; y tế học đường; phòng, chống tai nạn, thương tích, thiên tai, thảm họa và phòng cháy - chữa cháy thuộc y tế; công tác phối hợp hoạt động giữa Sở Y tế với Hội phụ nữ; công tác tuyên huấn, thanh niên và Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của Ngành Y tế và thực hiện một số nhiệm vụ được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp ngành và tổ chức phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

1.3. Vị trí Chi cục trưởng: 01 vị trí

- Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục mình quản lý (bao gồm lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình).

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

1.4. Vị trí Phó Chi cục trưởng: 01 vị trí

- Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, cấp trên có thẩm quyền và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Chi cục trưởng, lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

1.5. Vị trí Chánh Văn phòng: 01 vị trí

- Chánh Văn Phòng là người đứng đầu của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn Phòng (tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế: tổng hợp, điều phối hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Sở, cơ quan Sở; công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, công nghệ thông tin; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan;...); có trách nhiệm quản lý, điều hành, phân công, bố trí nhân sự trong nội bộ phòng để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của cấp trên, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong giải quyết công việc, thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, điều phối công việc của công chức trong phòng; nghiên cứu tài liệu; kiểm tra văn bản của công chức thuộc phòng soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành.

- Chủ trì xây dựng, tham mưu lãnh đạo Sở Y tế ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch,... mang tính chất tổng hợp từ nhiều cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn và đặc thù của Văn phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

1.6. Vị trí Chánh Thanh tra Sở: 01 vị trí

Điều hành công việc chuyên môn của Thanh tra Sở: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điểm c khoản 1 Mục I Phần II của Đề án. Ngoài ra, Chánh Thanh tra Sở còn tham mưu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; bồi thường nhà nước và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

1.7. Vị trí Trưởng Phòng thuộc Sở: 01 vị trí

- Trưởng Phòng là người đứng đầu của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng mình quản lý; có trách nhiệm quản lý, điều hành, phân công, bố trí nhân sự trong nội bộ phòng để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của cấp trên, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong giải quyết công việc, thi hành nhiệm vụ, công vụ.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, điều phối công việc của công chức trong phòng; nghiên cứu tài liệu; kiểm tra văn bản của công chức thuộc phòng soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành.

- Chủ trì xây dựng, tham mưu lãnh đạo Sở Y tế ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch,... liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn và đặc thù của Phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

1.8. Vị trí Trưởng Phòng thuộc Chi cục: 01 vị trí

- Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (01 vị trí; 02 biên chế): Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng mình quản lý; có trách nhiệm quản lý, điều hành, phân công, bố trí nhân sự trong nội bộ phòng để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của cấp trên, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong giải quyết công việc, thi hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục giao theo quy định của pháp luật.

- Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (01 vị trí; 02 biên chế): Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng mình quản lý; có trách nhiệm quản lý, điều hành, phân công, bố trí nhân sự trong nội bộ phòng để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn của cấp trên, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong giải quyết công việc, thi hành nhiệm vụ, công vụ; thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục giao theo quy định của pháp luật.

1.9. Vị trí Phó Trưởng Phòng thuộc Chi cục: 01 vị trí

- Phó Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 01 vị trí; 02 biên chế: Tham mưu giúp các Trưởng Phòng, lãnh đạo Chi cục trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng, lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công, phụ trách; thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục, Trưởng Phòng giao theo quy định của pháp luật.

- Phó Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (01 vị trí; 02 biên chế): Tham mưu giúp các Trưởng Phòng, lãnh đạo Chi cục trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng, lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công, phụ trách; thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục, Trưởng Phòng giao theo quy định của pháp luật.

1.10. Vị trí Phó Chánh Văn phòng, Sở: 01 vị trí

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách. Được Chánh Văn phòng ủy quyền quản lý, điều hành, giải quyết các công việc, nhiệm vụ của Phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng và phải báo cáo lại cho Chánh Văn phòng biết, theo dõi.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng giao theo quy định của pháp luật.

1.11. Vị trí Phó Chánh Thanh tra, Sở: 01 vị trí
- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách. Được Chánh Thanh tra ủy quyền giải quyết các công việc của Thanh tra và phải báo cáo lại cho Chánh Thanh tra biết, theo dõi.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, Chánh Thanh tra giao theo quy định của pháp luật.

1.12. Vị trí Phó Trưởng Phòng thuộc Sở: 01 vị trí
- Tham mưu giúp các Trưởng Phòng, lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng, lãnh đạo Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công, phụ trách. Được Trưởng Phòng ủy quyền giải quyết các công việc của Phòng và phải báo cáo lại cho Trưởng Phòng biết, theo dõi.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, Trưởng Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành: 09 vị trí
2.1. Vị trí Quản lý nghiệp vụ y: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Sở Y tế trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y (khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, chương trình mục tiêu về y tế và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành Y tế).

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.2. Vị trí Quản lý hành nghề y: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Sở Y tế trong việc trực tiếp theo dõi và kiểm tra theo quy định của pháp luật về hành nghề y trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.3. Vị trí Quản lý nghiệp vụ dược: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Sở Y tế trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực Dược và Mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh, công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm,...

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.4. Vị trí Quản lý hành nghề dược: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp Trưởng phòng và lãnh đạo Sở Y tế trong việc trực tiếp theo dõi và kiểm tra theo quy định của pháp luật về hành nghề dược trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.5. Vị trí Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm: 01 vị trí

- Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc cơ quan Sở Y tế: Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Sở Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; theo dõi thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngài; thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

- Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Chi cục thực hiện quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện công tác thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.6. Vị trí Quản lý ngộ độc thực phẩm: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Chi cục trong việc theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm; điều tra, xử lý khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.7. Vị trí Thông tin truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Chi cục trong việc thông tin truyền thông, giáo dục về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho Nhân dân toàn tỉnh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.8. Vị trí Quản lý công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Chi cục quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình, dân số và phát triển; theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình, dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

2.9. Vị trí Thông tin truyền thông về Kế hoạch hóa gia đình - Dân số và phát triển: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp Trưởng Phòng và lãnh đạo Chi cục trong việc truyền thông về kế hoạch hóa gia đình, dân số và phát triển cho toàn dân trong tỉnh; bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số, dân số và phát triển.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 11 vị trí
3.1. Vị trí Quản lý tổ chức - biên chế: 01 vị trí

- Theo dõi, tham mưu, giúp lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở về công tác: tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm tra, thẩm định, tham mưu phê duyệt hoặc trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo thẩm quyền phân cấp; theo dõi, quản lý việc thực hiện Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị; tham mưu thực hiện chế độ, chính sách về tinh giản biên chế.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.2. Vị trí Quản lý nhân sự và đội ngũ: 01 vị trí

- Theo dõi, tham mưu, giúp lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở về công tác: thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế; đào tạo bồi dưỡng; nghỉ hưu; thôi việc; kỷ luật; cải cách hành chính; thanh niên; công tác báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;...

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.3. Vị trí Quản lý tài chính - kế toán: 01 vị trí

- Quản lý tài chính - kế toán (thuộc cơ quan Sở Y tế): Trực tiếp xây dựng dự toán kinh phí hằng năm và tham mưu, giúp Trưởng Phòng và Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác tài chính kế toán của các cơ quan Sở Y tế, ngành Y tế.

- Quản lý tài chính - kế toán (thuộc Chi cục): Trực tiếp xây dựng dự toán kinh phí hằng năm và tham mưu cho Chi cục trưởng thực hiện công tác tài chính, kế toán của cơ quan.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở/lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.4. Vị trí Quản lý quy hoạch - kế hoạch: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch, thống kê y tế và theo dõi, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.5. Vị trí Kế toán: 01 vị trí

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở xây dựng các kế hoạch, dự toán ngân sách; kế hoạch mua sắm, sửa chữa; thực hiện công việc tài chính, kế toán, thanh toán các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.6. Vị trí Hành chính - Tổng hợp: 01 vị trí

- Tổng hợp các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của ngành Y tế; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Sở; xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Sở Y tế.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan; tổng hợp các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng.

- Theo dõi, tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, người lao động cơ quan; công tác báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ công chức.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.7. Vị trí Công nghệ thông tin: 01 vị trí
- Quản trị hệ thống mạng nội bộ cơ quan; quản trị Cổng thông tin điện tử của ngành, cơ quan; bảo trì hệ thống, sửa chữa và xử lý các sự cố về máy tính và trang thiết bị công nghệ thông tin có liên quan; tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai công tác ứng dụng Công nghệ thông tin của ngành Y tế, Sở Y tế/Chi cục; thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở/lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.
3.8. Vị trí Thanh tra: 01 vị trí

- Tham mưu và trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra về lĩnh vực thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo sự phân công của Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra; tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; tổng hợp, báo cáo.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.9. Vị trí Pháp chế: 01 vị trí

- Tham mưu rà soát, hệ thống hóa, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.10. Vị trí Văn thư - Lưu trữ: 01 vị trí

- Tiếp nhận, xử lý văn bản đến, văn bản đi; photo tài liệu. Tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

3.11. Vị trí Thủ quỹ: 01 vị trí

- Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thu, chi, tồn quỹ tiền mặt vào sổ sách và báo cáo theo đúng quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở/Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.
4. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí
Vị trí việc làm theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP: 08 hợp đồng.
4.2. Vị trí Lái xe: 01 vị trí

- Thực hiện nhiệm vụ lái xe phục vụ công tác cơ quan và lịch công tác của lãnh đạo cơ quan; bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, đăng ký xe, kiểm định xe đúng thời hạn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở/lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

4.3. Vị trí Bảo vệ: 01 vị trí

- Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài sản của cơ quan; đảm bảo an ninh trật tự trong và khu vực xung quanh cơ quan; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở/lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

4.4. Vị trí phục vụ: 01 vị trí

- Thực hiện công tác phục vụ, đảm bảo vệ sinh công sở, phòng làm việc của lãnh đạo cơ quan; công tác lễ tân các cuộc họp, hội nghị; trực tiếp quản lý kho vật dụng của cơ quan.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở/lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Phòng giao theo quy định của pháp luật.

II. BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68, 161
Dự kiến biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68, 161 năm 2023 của Sở Y tế như sau:
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Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2026 theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp có thẩm quyền; chủ động bố trí biên chế công chức được giao từng năm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

III. BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Công việc cụ thể của từng vị trí việc làm được mô tả theo nhiệm vụ, mảng công việc chính, có xác định tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc, tỷ trọng thời gian thực hiện bình quân hàng năm và số lượng đầu ra của mỗi nhiệm vụ chính

(Bảng mô tả công việc của từng vị trí việc làm theo Phụ lục 2 đính kèm)

IV. XÁC ĐỊNH KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng trên cơ sở yêu cầu thực hiện công việc, được phản ánh trên Bảng mô tả công việc lương ứng, gồm các năng lực, trình độ, kỹ năng và các tiêu chuẩn, điều kiện khác cần phải có để hoàn thành các công việc, các hoạt động nêu tại Bảng mô tả công việc ứng với từng vị trí việc làm.

(Khung năng lực theo từng vị trí việc làm cụ thể theo Phụ lục 3 đính kèm)

V. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC
1. Công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp: 03 người, chiếm 5,45% so với tổng số;

2. Công chức giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: 20 người, chiếm 36,36% so với tổng số;
3. Công chức giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương: 29 người, chiếm 52,72% so với tổng số;

4. Công chức giữ ngạch cán sự hoặc tương đương: 03 người, chiếm 5,45% so với tổng số.

(Tổng hợp cơ cấu ngạch theo Phụ lục 4 đính kèm)

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Đề án được duyệt; sắp xếp, bố trí công chức giữa các phòng thuộc Sở để phù hợp với từng vị trí việc làm; quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm công chức, đảm bảo nâng cao được chất lượng đội ngũ công chức, phát huy được hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ.

2. Sau khi Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương ban hành hướng dẫn đầy đủ về vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, xác định cơ cấu ngạch công chức, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh hoặc ban hành lại Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế theo quy định.

II. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
1. Quy định về chuyên ngành đào tạo đối với vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung theo Đề án:

Trường hợp công chức được tuyển dụng từ năm 2022 trở về trước có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận theo Đề án thì vẫn được tiếp tục thực hiện. Đối với công chức được điều động từ cơ quan, tổ chức này sang cơ quan, tổ chức khác có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm dự kiến được đảm nhận thì phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực, vị trí việc làm sẽ được đảm nhận.

2. Thực trạng ngạch công chức dôi dư so với Đề án: Lộ trình đến năm 2025 thực hiện sắp xếp, bố trí đúng cơ cấu ngạch công chức theo Đề án được phê duyệt. Riêng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính thực hiện sắp xếp, bố trí đảm bảo không vượt quá số lượng được phê duyệt theo Đề án.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Phu luc




_1738040506/Phu luc.zip


Phu luc.pdf




































tong két.

4) Buge Giam dbe S giao chi tri cdc cude hop, lam viée véi
cac dom vi trye thude lién quan dén linh vuc phu trich; tham

Tham gla cdc cufc hop, ban hanh cid

tac. Tham muu cho lanh dao S& chi dao, didu hanh cong qu
ua co quan S¢ va cic don vi truc thude.

- 2
%hac; hd so;..

dy cac cude hop, hdi nghi tridn khai, quan trigt do TW, tinh, 10 vén ban tb chire thyc hién, so két, tong 50
co quan, don vi, dja phwong td chirc lién quan dén linh vyg &t c4c hoat dong
phu trach va theo sir phin cong cha Giam doc 56.
5) Tham gia cac Hoi ddng, Ban Chi dao cép tinh, cdp nganh
’ Tham gia xiy dl,rng cac chwong trinh, ké
va td chirc phéi hop lién nginh thude linh vuc duge phén cing 10 hoach ciia chit tri t chirc tw vAn d3 ra 70
phu trach.
Chuyén va giao nhi¢m vu (vén ban) trén
6) Khl Giam déc Sa vﬁng mat, mdt Phd Gidgm ddc S& duge 5 hé théng hodic vin ban gidy; chi dao) 100
Giam d6c S& 1 iy nhiém diéu hanh cac hoat ddng cia S4. theo ddi, ddn dbc, nhic nho; cac vin ban
lkhae;.
7) Thye hién mét s6 nhiém vy khac khi duge Gidm déc S Cac viin ban khac; tham du céc cudg
giao theo quy dinh ctia phap lugt. Chiu trach nhiém trudc 5 hop, hdi nghi, giao ban, hdi thao, tip 50
Giam d5¢ S& va trude phép luit vé nhiém vu duge phan cong, huin, bdi dudmg, Poan kiém tra;...
Vin phong S&
1) Céng tac quan ly, diéu hanh:
- Phu trich chung va chiu trich nhiém truéc Giam dbc S Y ta
va trude phap' luét toan bd l:oat dong J(k:ua Vian phong. ] | Thong bio phin cong nhiém vy
- Co trach nhiém _que’m ly, to cl}frc, diéu hanh, ph_éin cong, bo tri Chuyén va giao nhiém vy (vin ban, hd
nhdn sy trong ndi b§ phong dé dam bao thye hign chire ning) s0) trén hé théng hodc vin ban giéy;
nhlf;m vu, cong viéc ctia Vin phong; cong tic din vin; quy| 20 dinh hudng, theo dbi, don déec, nhid 10.000
ché din chi co s tai co quan S& Y té; cong tic cdi cach thi hhd;...
. 5 Chuyén tuc hanh chinh; kiém soat thi tuc hanh chmh | Bso cdo, 1 trinh, k& hoach, céng van)
Chanh Vin Vin ién tr& - Theo doi. kidm tra. don déc, didu phé ey b
hang phong vién tr&r - Theo doi, kidm tra, d6n déc, diéu phbi cdng viéc clia cong /3 cdc vin ban khée
P len  chirc trong phong; nghién ciru t3i lidu; kiém tra vin ban cig
cong chire thude phong soan thao trude khi trinh 13nh dao S&
ky ban hanh,
2) Quén 1y, chi dao, dinh huéng, dén dbc, didu phdi cong viég
* fthude chire niing, nhiém vu cla Vin phong S _ Chuong trinh, ké hoach, quyét dinh, to
L Phén cOng nhiém vu, xdy dung chuong trinh, ké hoach céng] 25 [trinh, c6ng vin, bdo cdo vi cdc vin ban 500








- Ra soat sira d6i, bd sung hodc du thao mai vin ban quy pham
phap ludt ciia UBND tinh thudc linh vue Y t€; hojc tham gial
cac du thdo vin ban quy pham phap ludt cé lién quan toi
nganh Y t&.
- Tong hop, theo d&i va dén déc viée thyre hién quy ché lam
viéc va chuong trinh, ké hoach lam viéc caa Sé, chuong trinh
lam viéc coa Lanh dac So.
- Téng hop bao céo tinh hinh hoat dong ciia co quan S& cho
linh dao So.
- Xay dung cac chuong trinh, ké hoach cong tac hang nim cia
S

3) Tham gia quan 1y tai chinh, tai san co quan Sé:
L Phéi hop véi cac phong chie ning x4y dung dur toan thu, chi
ngn sach hang ndm va thue hién vige chi thudng xuyén phug
vy cOng tic cla co quan SG Y té.

L Quan ly vat tur, tai san clia co quan S& Y té.

1 chire quan 1y va sir dung ¢6 higu qua phuong tién xe 6 1§
Lie phuc vu sy lanh dao, diéu hanh cia Lanh dao So.

10

v toan, t& trinh, céng van, bdo cdo v
cac van ban khac; 18nh diéu xe;. ..

100

4) Tham gia giam séat kiém tra ndi bo:
- Giam sat kiém tra ndi bo vi€e thuc hién phong, chéng tham
nhiing, thyc hanh tiét kiém, chdng lang phi néi bd co quan;
chp hanh ky ludt, ky cuong hanh chinh, vige thye hién noi
quy, quy ché, quy ché van hod cdng s va Chuén mire ing xi
ciia can bg, cdng chire, ngudi lao déng co quan S& Y te.
- Chi dao, quan ly céng tac bao vé, an ninh néi b co quany
bao mat; phong chay, chira chay va phong, chong bio lut.

10

iChuong trinh, ké hoach, quyét dinh, to
trinh, cong van, bao c4o; tip huin, kiém
tra, giam sat;...

40

5) Cong tac hanh chinh - van thu luu trit:
- Tham muru cho Lanh dao So xir Iy kip thoi van ban dén;
kiém tra, kiém soat chinh sira cic du thio vin ban do cig
phong chire nang, cac don vi tryre thude S& soan thao trude khj
trinh Linh dao S¢& ky ban hanh; chuyén phat van ban di diang
thai gian, dimg dia chi.

- Xay dung ké hoach va t chirc huéng dan nghiép vu van thig
lwu trir cho can Pé, cong chire cia co quan va cac don vi trud
hude. Hudng dan, thuc hién quy trinh phat hanh, luu triv Loy

10

Chuong trinh, ké hoach, quyét dinh, 1o
trinh, cong vin, bao cao va cac vin bin
khac; tap huan, kiém tra, giam sat;...

400








trir vin ban mét theo quy dinh.

6) Cong tic ing dyng cbng nghé thong tin, kidm soat thi tuc
hanh chinh:
- Xay dung ké hoach, chuong trinh tng dung cong nghé thong
tin hing nim, giai doan va cic ké hoach, chuong trinh lién
quan.

Chuong trinh, k& hoach, quyét dinh, t3

- Thye hién Chuyén d8i 56 nginh y t&; Thiét 13p HS stic kheg 10 100 0ng vin, bio clo va cde vanbin 50
disn tir. : ac; tap huin, K1ém tra, giam sat;...
- Trién khai Dich vy cong tryc tuyén thuge linh vuc y 6.
- Trién khai céc tng dung, ngi dung lién quan dén linh vud
Cong nghé thong tin.
7) Hang tuin, hang théng, theo ddi, tdng hgp ndi dung cong
viéc d4 hoan thanh, chua hoan thanh cla ciac Phong chitg Cﬁng viin, bao c4o va cdc viin ban khic;
ning, cée don vi true thude va cde nhi¢m vu cia nganh, va dy 10 i klen tai céc cufc hop giao ban hang 60
kién ndi dung céng viéc, nhiém vy trong théri gian dén bad tudn clia co quan S&; giao ban hanh
céo, tham mwu Linh dao S& chi dao, trién khai, d6n dbc, nhid thiang toan nganh;.,.
nhd thie hién.
- Thanh vién BCH phong, chong Iut bio
va TKCN So Y t4;
- Ngudi phat ngon cita S& do Gidm ddd
s s . 5 . S& iy quyén;
6) Thuc hién nhitng nhiém vu khic dugce linh dao S¢ giao) 5 | Thanh vién Ban blen t4p Website §& Y 25
theo quy dinh ciia phép luat. | P
- Cac viin ban; tham dy cic cuge hop,
hoi nghi, giao ban, héi thao, tap huén|
bdi dudmg, Poén kiém tra;..
1) Tham muu, gitip Chanh Vin phong trong viéc tham mury
cho lanh dao S& cac cdng viée, Iinh vuc sau:
o i Chuyén Tdng hop, phén tich, bao cao tinh hinh hoat dong cia Nganh
P}lo Chfmh Van vién troy va co quan S&; va tham muu, 38 xudt, xin ¥ kién chi dao, .
Vin phong | phong lén Quyét dinh cia linh dao Phong, lanh dgo S& ddi v&i nhing 30 Bio céo, t& trinh, ké hoach, cong van, v 500

cong viée méi, d6t xudt ciia S& ¢6 lién quan dén céc phong va
don vi ¢ lién quan,

Trvc tiép, phbi hop véi céc phong chuyén mén s xay dung

céc viin ban khac; dir thao vin ban;...
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bao cao so két, tong két hang nam cua S Y 8.

L4 ddu mdi tham muu xdy dung va td chirc thuc hién Chuong
trinh phoi hop cong tc gilta S& Y t€ voi cac sé, ban, nganh))
UBND cac huyén, thanh pho, cac t6 chire chinh tri x4 hoi.

Cong tac hanh chinh, quén tri, vin thu - Iuu trir, hiu can:
L T4 chirc thic hién tét cong tic thong tin lién lac va bao mat
thong tin trong co quan S&.

. T4 chirc quan ly va st dung c6 hiéu qua phuong tién xe 6 1§
dé phuc vu sir lanh dao, didu hanh ctia Lanh dao So.

L Bao dam didu kién, pl}ucng tién phuc vu cong viée diéu hanh
ctia Lanh dao S& va diéu kién lam viée clia can bd, cong chirg
co quan S¢ theo cac quy dinh cua phap ludt.

- Dam bao cong tic vé€ sinh méi trudng, phang, chong chay]

nd; cong tic dan van; cong tac dam bao an ninh, trit tir; bi mat)
nha nuéc tai co quan S& Y té.

L T4 chire tt cong tac hau cAn, 1€ tan phuc vu céc hoi nghi,
hoi thao clia nganh y té.

- Cing v6i Chanh Vin phong tham muu chi dao, kiém tra
giam sat viéc thuc hién cong tac Van thu - Luu trir hd so dbi
Vi cac phong chuyén mén, cac don vi true thube S& Y té
theo quy dinh ciia nha nude.

30

Céng van, bao cdo va cic van ban khic;
Iénh diéu xe; diéu phoi, kiém tra, dén
ddc, nhic nha;...

500

Cong tac g dung cdng nghé théng tin; Kiém soat tha tuc
hanh chinh; cai cach thi tuc hanh chinh:

- Tham muu ban hanh cc van ban chi dao, hiéng dan CNTT|
trong toan Nganh Y te.

L Thanh vién Ban bién tap Website S& Y té.

- Xdy dung hé thé\ng mang ndi bd clia co quan S¢, 1 chire sira
chira, khic phuc sy c6 mang va céc thiét bj méy vi tinh, trién
khai cac bién phap bao mét théng tin, dir liéu trong hé thong
mang bdi by, tham muu quan ly trang Website cua S& Y té.

- Dau mbi vé cong nghé thong tin cua nganh; true tlep quan ly
vé k¥ thuat va diéu phdi hoat dong sir dung hé théng truyén
hinh tryc tuyén phuc vu hoi nghi trong nganh y té.

- Tham gia Té Kiém soat Thi tuc hanh chinh ctia UBND tinh;

30

Quyét dinh, t& trinh, céng van, bio cig
va cAc vin ban khac; hé so; bor dudng)
tap hudn, kiém tra, don dbc, nhac nhd;, ..

200
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trinh UBND tinh quyet dinh bd sung thi tue hanh chinh thude
thim quyén glal quyét cia SU Y té tinh Quéang Ngii; tham
mry, bao cao cic ndi dung vé kiém soat thi tuc hanh chinh;
cai cach thi tuc hanh chinh.

- Trién khai va quéan ly hé théng quén 1y chit lugng tiéu chuin
[SO.

2. Bugc Chéanh Vin phong tty quyén quan 1y, didu hanh, giai
quyét cdc cong viée, nhiém vu clia Phong khi Chanh Vin

Chuyen vi giao nhiém vu (van bén) trén|
hé théng hodc vin ban gidy; dinh hudng]

phong di ving va phai bio c4o lai cho Chanh Vin phong biét) > theo ddi, d6n ddc, nhic nhd; céc vin ban >0
theo doi. ac;...
Hd so, quyét dinh, t& trinh, cong vin,
3. Thue hién nhitng nhiém vu khéc duge Chanh Vin phong v bdo cdo va cho vin bin khac; tham dy
lanh dao S& giao theo quy dinh ctia phép luit 3 céc cudo hop, hol nghi, giao ban, hgn 100
: ’ phap fudt. thio, tap hudn, bdi dudng, Poan kidm
tra;..
1) Tham muru, giip Chanh Vin phong trong viéc tham muny
cho lanh dao S cac cong viée, inh vre sau:
Tong hgp, xdy dung céc bao céo dinh ky, chuyén d8, dot xut
vé linh vye cong tic cia nganh Y té: Soan thao, béo cdo cong A
tic nganh héng thang, quy, 9 thang, nim; bio céo chuyen a8 20 Bio cdo 100
A6t xudt clia co quan theo quy dinh.
Xdy dung cic chuong trinh, ké hoach cén g tac hang nam cual 10 Quyét dinh, t& trinh, ké hoach, cén g viin| 20
Sa. va cac van ban khéc;...
Hanh chinh- | Van [Chuyén [Trién khai thuc hi¢n va xdy dyng Quy ché dén chi co s tai
Tong hop phong | vién ©0 quan S0 Y t&; tham muu céc vin ban hudng dan va xéy] 5 Van ban 10
dung Quy ché din chii co s& tai co quan S& Y té.
Tham:mlru,‘thuclhlgn cong tac‘ hanh chgll} quan tri, cong tad Quyét dinh, t& trinh, k& hoach, cong van,
mua sim, dau thau theo quy trinh, quy-che. Tham muu, thyg 30 bio cdo va cac vin ban khic: s& thea 100
hién viéc bio tri, bao dudng, theo dGi tai sin, trang thi€t bi vin dﬁi- ’
phong, xe cong ding quy dinh, quy ché, ddm bio an toan. e
_ _ o _ Xdy dung cac chuong trinh, ké hoach| _
Tham muu t chirc cic hdi nghj, héi thio, cude hop cua 20 cac dy thao bdo cdo td chirc cde hdi ngh1 100

nganh.

clia nganh; chudn bj chu déo cdc didu

kién cho cong tic khanh tiét va phuc vy








tai cude hop.

I'ham gia soan thao hofic gép ¥ cac vin
ban, dé an, quyét dinh... cia co quan xay

2) Quan hé phéi hep. 5 dung va gop y cdc van ban cna cac sof 40
nganh, dia phuong xdy dung lién quan
den nhiém vy cia phong
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cong van,
3) Thye hién nhitng nhiém vu khac dwge Chanh Vian Phong va béo cdo va cdc vin ban khic; tham dy
lnh dao S& giao theo quy dinh ciia phan ludt 10 cac cude hop, hoi nghi, giao ban, hoj 50
: & quy @ phap fugt. thao, tap huan, béi dudng, Poian kiém)
tra;...
1) Tham muu, gitp Chanh Vin phong trong viéc tham mary
cho 1dnh dao Sé& cac cong viée, linh vue sau:
- Pam bio hé théng hé thong mang ndi
bd duoc i
Quan tr] hé thong mang ngi bd co quan; bao tri h¢ thong, sirg 9 co quan duge lién thong, on dinh
chita va xit 1y cdc sy cb vé may tinh va trang thiét bi cong 25 - Bdm blo hé thong mdy tinh va trang 200
nghé thong tin ¢b lign quan, thiét bj cdng nghé thong tin cé lién quan
van hanh 6n dinh, hi€u qua dap img yéy
can cong viée.
s A TP TP Cdng théng tin dién tr S¢ duge v
Quén trj Cong théng tin dién o S6. 25 hanh, cip nhét théng tin thuémg xuyén 400
Coéng nghé Van |Chuyén [Quan tri, vin hanh, hd tro k¥ thuit cic hé thong théng tin,|
thong tin phong | vién phan mém, co s dir ligu g dung nganh: Phan mém Quan ly
va diéu hanh 10ffice; phin mém Quén ly van ban B6 Y t& P S S - . ;
Office; phin mém Budng day ndng; bao cio thong ké B§ Y 10 SL? g:fng on dinh, duge cdp nhat thuong 150
té; Quan ly Trang thiét bi y té; Lich céng tac, Dau thiu quoc Y
gia; CSDL hanh nghé y, dugce,... Van hanh hé théng truyén
hinh trirc tuyén nganh v té.
lham muru trién khai cong tac ing dung Cong nghé thong tin
nganh y té:
L Tham nwu xdy dung ké hoach, chuong trinh {ng dung cing] 25 Quyét dinh, 1o trinh, ké hoach, cong van| 400

nghé thong tin hang nam, giai doan va cac ké hoach, chuong
trinh li€n quan.

L Thue hién Chuyén dbi s nganh vy té.

hao cdo va cac van ban khac;. ..
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L Trien khai Dich vy cong tryc tuyén thude linh vyre yté.

- Trién khai cdc {mg dung, ndi dung lién quan dén linh vug
ICong nghé thdng tin.

Tham muu trién khai céc linh vye dugc phin cong: Phdi hep

trién khai cong tic Cai cich hanh chinh nganh y t&; tham gial

Quyét dinh, t trinh, ké hoach, cong vin)

rd S04t van bin Quy pham phép luit; kiém sodt thd tue hanll > |bdo cdo va céc vin ban khic;... 100
chinh nganh y t€; céng tic truyén thong nganh y t&.
Phéi hop tham muu chufn bj cic didu kién t8 chirc hdi nghi) s  [Cong tac t6 chitc hdi nghi, tip hudn 100
4p huan nganh va cic hdi nghj truc tuyén nganh. nganh va cac hdi nghj tnre tuyén nganh
Tham gia sogn thio hodc gop ¥ céc vin
2) Quan hé phéi hop. 2 |ban, dé an, quyét dinh... lién quan dénl 10
nhiém vy duge phin cdng phy trich.
H5 so, quyét dinh, t& trinh, cdng van|
3) Thire hi¢n nhitng nhiém vy khic duge Chanh Vin phong véﬁ bio Cé? va céc \:a.n bar! kh_ac; tham d,.u.
Lanh dao S& giao theo quy dinh cda phap luat 3 [péc cube hop, hoi nghi, giao ban, ho} 100
; P : thao, tap huan, bdi dudng, Doan kidm
tra,...
1) Tham muu, giip Chanh Van phong trong viéc tham muu
cho ldnh dao S& cac cbng viée, linh vuc sau:
iép nhin, trinh linh dao S&; chuyén
vin ban dén (bao gdm trén Office) dénl
Tiép nhan, xir Iy vin ban dén 30  |cic phong chuyén mén va don vi; ddy 4000
du, kip thdi, bio mét ding quy trinh, quy,
A
Vin the che.
Vinthu-Luu| Vin | vién Tiép nhin, nhin bin, déng diu, phaf
trit phong | trung |..x A o 2 A hanh va hru vin ban di nhanh chéng, kip)
cip Ticp nhan, xi [y vén ban di 20 thiri, chinh x4c, theo quy ché va tryc tiép 3000
di giri viin ban khén.
Thyc hién photo tai ligu, van ban giri cag
Photo tai liéu 20 co quan, don vi; tai liéu phuc v cad 9000
cude hop, hji nghi.
A - a -
Tham muu thyc hign cong tic luu trit 1o fLuru tlho so cong viée; luu trlk vin ban - 5,

dén, viin ban di.
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Luu trir tai Lidu cia co quan

10

Huéng dan, tiép nhén hd so cdng viéc)
chinh 1y tai liéu;

Sap xép ho so, tai lidu; luu trir, bao quan
va giao ndp tai liéu luu trir;

Khai thac sir dung tai liéu hiéu qua;

Tiéu hiy tai liéu hét gié tri sit dung,

4000

2) Thue hién nhirng nhiém vy khac duge Chanh Vin Phong va
lanh dao Sé& giao theo quy dinh ciia phap luat.

10

Hé so, quyét dinh, t& trink, céng van,
bao ¢do va cac van ban khac; tham du
cdc cudc hop, hoi nghi, giao ban, hdi

] ~ A e -~ " A
thao, tdp hudn, boi dudng, Poin kiém
tra;...

100

Thu quy (kiém
nhiém)

Vin
phong

Nhin
vién

Cip n}u_’it day du, chinh xéc, kip thoi thu, chi, tdn quy tién mit
vao so sdch va Bdo cao theo ding quy dinh.

100

_ Thue hién thu, chi tién mit ding chinh
sdch trong pham vi trich nhiém ct
ngudi thl quy.

. Kiém dém thu, chi tién mat chinh xa
va bdo quan an toan qu¥ tién mét cu
don vi.

L Thire hién nghiém chinh dinh mic tdn
quy tién mat cia Nha nudc quy dinh.

- Hach toan chinh xac diy du cac nghiép
vu cila quy ti€n mat, va 1am cic bio cdo
vé& qui tién mit.

200

CP

[Hop ddng theo Nghi dinh sé
68/2000/ND-CP, 161/2018/ND-

Lai xe

Vin
phong

Nhin
vién

Lai xe phuc vu cdng tac cia co quan

80

Lai xe phuc vy cong tic cia co quan;
bao tri, bao dudng thudmg xuyén; dang
kv xe, kiém dinh xe dang théi han.

500

Nhiém vy quan tri k¥ thuéat

20

Kiém tra sira chira nho hé théng dién)
nudc va cac trang thiét bi coa co quan.

70

10

Bao vé

Vin
phong

Nhin

vién

Dam bao an ninh trit tu co quan

100

Thye hién nhiém vu bio vé tai san cua
co quan; dam bao an ninh trat Gy trong

va khu virc xung quanh co quan; dam

100
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bio c6ng tac phong, chong chéy nd.

Van

Nhén

- Phuc vy, dam bao vé sinh cOng sd)
phong tam viéc Lanh dao 84,

L Cong tac 18 tan céc cudc hop, hdi nghi;

i Phyc vy phong | vién Phuc vu co quan 100 | Truc tiép quan 1y kho vit dyng chia e 800
quan;
- Chim sée, trdi nude ciy canh, vudm
hoa; quét don sdn vudn.
IIT {Thanh tra S&
1) Céng tac quéan ly, diéu hanh:
- Phuy trach chung va chju tréch nhiém trude Gidm dc So Y t§
va trude phap luét toan b hoat dfng cia Thanh tra S6. ha b ha hia
- C6 trach nhiém quan ly, t& chire, diéu hanh, phan cong, b tri Chzl;gn V:Ogl aI; ;Jl: i8 ;oﬁ (:1 a;ell)n an, \;1!1(;
nhén sy trong ndi bd phong dé dam bao thuc hién chirc ning) 20 |so) trén hé théng hoic vin ban gidy; 50
nhiém vy, cdng viéc clia Thanhh tra S¢. dinh huéng, theo doi, don doc, nhac;
- Theo d&i, kiém tra, don ddc, didu phoi cong vig¢c ciia cong nhd. ..
chirc trong phong; nghién ciru tai Héu; kidm tra viin ban cia
cong chirc thude phong soan thao trude khi trinh lnh dao SH
To kv ban hanh.
Ch'fl,yén - Thyuc hién nhiém vu, quyén han theo quy dinh Ludt Thanh
Chénh Thanh hanh El?n tra vad cidc viin bin phip luit lién quan: Linh dao, chi dao)
12 tra T tra hode rklem tra cOng tic thanh tra trong pham vi quén Iy ciia s&; lanh
;u'cmg dao Thanh tra s& thuc hién nhiém vy, quyén han theo quy dinh
léﬂ;l}g cia Luat ndy va cic quy dinh khéc cta phip ludt ¢6 lién quan;
rolen by 1y viéc chdng chéo vé pham vi, dbi tugng, ndi dung, thoi
ian thanh tra trong pham vi dugc phin cap quan Iy nha nudo
o s, =P PR Sop quan Y 30 [Quyétdinh, to trinh, k& hoach, congvan| o

- Quyét dinh thanh 13p Doan thanh tra, t§ chirc thanh tra, thanly
tra lai va chiu trach nhiém trudc Gidm ddc S& va trude phép
ludt vé quyét dinh ciia minh.

- Yéu ciu thi trudmg co quan duge giao thuc hién chire ning
thanh tra chuyén nganh thudc s& tién hanh thanh tra trong
pham vi trach nhidm ciia co quan dé khi phét hién c6 diu higu

bio céo va cac viin ban khic;..

vi pham phap ludt theo quy dinh.
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- Kién nghi Giam ddc S&: tam dinh chi viéc thi hanh quyét
dinh sai tral vé thanh tra cia CU quan, don v] thudc quyen quaq
ly tryc tiép cia sd; gidi quyét van dé& vé cong tac thanh tra;
xem xet trach nhi¢m, xir ly nguoi thude quyén quan ly cua
Giam ddc S¢& ¢6 hanh vi vi pham phéap luét phéat hién qua
thanh tra hodc khéng thue hién két ludn, quyét dinh xir 1y v
thanh tra theo quy dinh

- Kién nghi véi co quan nha nude 6 thim quyén stra dbi, bd
sung, ban hanh quy dinh cho phi hop véi yéu ciu quan Iy;
kién nghj dinh chi hodc huy bo quy dinh trai phap luét phat
hién qua cong tac thanh tra;

- X1t phat vi pham hanh chinh theo quy dinh cia phéap lut vé
xir Iy vi pham hanh chinh;

- Bao cao Giam déc $&, Chanh Thanh tra tinh, Chanh Than
tra B3 vé cong tac thanh tra trong pham vi trach nhiém ci
minh.

- Quyét dinh vige thanh tra dot xuat khi phat hién c6 dAu hi¢
vi pham phap ludt hodc theo yéu cau cia viée gidi quyét khié
nai, t6 cao, phong, chéng tham nhing do Gidm d8cS&
té giao.

- Trinh Giam déc S& Y té ra quyét dinh thanh lap Poan than
tra, Doan thanh tra llen uganh theo ké hoach thanh tra dug
duyét hodc theo yéu ciu dot xuit.

- Gitp Giam dbc So Y té kiém tra, xac minh, két luan, kién
nghi viéc giai quyét khiéu nai thude thim quyén cia Gidm dé
S&r Y t€ khi duoc giao.

- T& chire tiép cong dén theo quy dinh cia Phap ludt; gid
Gidm doc S& Y té theo doi, kiem tra, don doc céc co' qua
thude quyén quan ly truc tlep cha Giam déc So Y te trong vié
tiép cong dan, giai quyét khiéu nai, thi hanh quyét dinh giaj
quyet khiéu nai di cé hiéu luc phap luét.

- Xac minh néi dung té cdo, két ludn ndi dung xac minh, kié

nghj b1¢n phéap xir ly td cdo thudc thim quyén giai quyét ci

Giam ddc So Y té khi dugc giao.

- Xem xét, két ludn vige gidi quyét to cio ma Tha tnromg cd
:0 quan thude quyén quén Iy truc tlep cta Gidm ddc S& Y t

r
A
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dd giai quyet nhlmg c6 dau hiéu vi pham phép ludt; truomg
hop c6 ciin cir cho ring viéc glé: quyét té cdo cua cac co 7 quany
may co vi pham phap luat thi kién nghj Giam dbc S& Y 1é xem
xét, gidi quyet lai.
- Yéu cdu Chi cyc truong cdc Chi cuc duqc giao thyc hién
chitc néng thanh tra chuyén nganh bao cdo vé cdng tic thanh)
tra chuyén nginh dinh ky hojc ddt xuét.

- Phéi hop véi cic Phong chirc ning, céc co quan, don vi, 5
chire, ca nhin thyc hién

2) Tryc tiép phy trach, tham muru céng tic, linh vire sau:

Thanh tra chuyén nganh vé& khim bénh, chira bénh

- Thanh tra viéc thyc hién cac quy dinh ciia phap luét vé linh
virc kham bénh, chita bén.

- Thanh tra vigc thyc hign quy ché, quy trinh, huéng din v§
chuyén mdn, k¥ thuit va quy tic quan Iy chuyén nginh linh
virc kham, chira bénh

- Thanh tra vu;:c cip, thu hdi ching chi hénh nghé ddi voi
ngum hanh nghé kham bénh, chita bénh, gidy phép hoat djng
K261 véi cor s& kham bénh, chira bénh.

- Thanh tra viéc thuc hién quy dinh vé théng tin, quing céa
rkhém bénh, chita bénh.

Thanh tra vi€c thue hién céc quy trinh, quy d;nh vé phuc hbi
chire ndng, gidm dinh phap Yy, phdp y tim than, gidm dinh y
[khoa, kham sirc khoe va dich vy xoa bép, bim huyét, phiu
thuat thim m¥.

- Thanh tra viéc thl,rc hién quy d;nh vé quan Iy chét lIugmg xel{
nghiém; quy dinh vé& dinh dudng, tiét ché ngudi bénh.

-Thanh tra vi¢c thuc hién quy dinh vé img dung birc xa ion
héa trong kham, chita bénh.

15

Fl‘uyét dinh, ké hoach vi cic vin barn
ac

30

Thanh tra chuyén nganh vé& y, duge ¢b truyén
- Thanh tra vi¢c thvc hién quy d|nh vé quy ché chuyén mén
trong khém, chira bénh bing y hoc cb truyen

- Thanh tra viée thyc hién quy dinh vé& thong tin, quing cég

15

KQuyét dinh, ké hoach va cdc vin bén

lkhac
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cac ni dung vé kham, chita bénh bang y hoc cb truyeén.
- Thanh tra viée thuc hign céc quy trinh, quy dinh vé kham,
chita bénh bing y hec cb truyén;
- Thanh tra viéc thire hién quy djnh vé sir dung hop 1y, an toan
hi¢u qua duge liéu, thudc ddng y, thudc tir duge lidu tai cac co
ls&r kham, chita bénh y hoc ¢cb truyén.

Thanh tra chuyén nganh vé bdo hiém y té:
- Thanh tra viéc thuc hién quy djnh vé dbi tugng, mic déng va
phurong thirc déng cia ngudi tham gia bao hiém y té.
- Thanh tra viéc thuc hién quy dinh vé mirc huéng bao hiém y
te.

- Thanh tra viéc thuc hién quy dinh vé t& chic khim bénh,
chita bénh bio hiém y té.

Quyét dinh, ké hoach vi cic vin ban

- Thanh tra viéc thuc hién quy djnh vé hop ddng kham bénh, 10 khac 20
chita bénh; thi tuc kham bénh, chira bénh bao hiem y té; giami
dinh bao hiém y t&.
- Thanh tra vi¢c thye hi¢n quy dinh vé thanh toan chi ‘phi
lkhdm bénh, chita bénh giita Bao hiém xa héi véi co S& Y té.
- Thanh tra viéc thuc hién quy dinh vé thanh toan tryc tiép chi
phi khim bénh, chita bénh giita Bio hiém y t& v ngudi tham
gia bio hiém y t€.
3) Hang thang, tdng hop ndi dung cbng viée duge giao dal
hodn thanh/chira hoidn thanh vi dy kién ndi dung cong viég 5 Védn ban/bdo cdo tai cac cude hop hing 12
ciia thang tiép theo bio cdo Van phong S& Y 1é dé tdng hop thang
bao c4o lanh dao S&.
H3 so, quyét dinh, t¥ trinh, céng vin|
.n - . . . L o 4 bio cdo va cic vin ban khac; tham dy
4) Thuc hign shing nhibm v khic duge Gidm doe SY Y19 5 kg cuge hop, hoi nehi, giao ban, ha{ 05
120 theo quy Cmia cua phap Tdat. thio, tip huin, bdi dudng, Poan kiém
tra;...
1) Tham muu, gitp Chinh Thanh tra trong viéc tham muu cho
T . -
3 Phé Chéanh hanh tral ChUyén lanh dao S& cic cong viée, linh vye sau:
Thanh tra vién [Thanh tra chuyén nganh vé Dugc 10 Quyét dinh, K& hoach, dé cuong béog 100
ho¥¢ | Thanh tra viée thue hién quy dinh vé quy ché chuyén mén cdo, cong vin, bdo cdo va céc vin ban
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tuong

duong Jthube (bao gom thuoc tan dugc, thude YHCT, duqc lidu, Vio

trd 1én

uge va cac hoat dong vé san xuat, nhip khau, kinh doanky

in, sinh pham y té tai cac co s& kinh doanh thuéc);
- Thanh tra viéc thyc hién 1quy d;nh vé quin Iy thubc gay,
gh1¢n, thube hudng tim thin va tién chit dung lam thudc v
hubc phong xa; 7
- Thanh tra viéc thyc hién quy dinh vé qu;’m ly gi4 thubc;
- Thanh tra viéc thuc hlqm quy d;nh vé quan ly chét lm;mg
hude va phong, chong thubc gia, thubc kém chit fugng, thudc
ong duge phép liwu hanh;
- Thanh tra vigc thire hién quy d;nh vé thong tin, quang ¢4o
thudc; viéc thue hién quy dinh vé d.’:’mg ky luu hanh thube;

- Thanh tra vwc thire hién quy djnh vé dam bdo cung ng, diu
thiu, mua thude tai cac co s& khim, chira bénh;

- Thanh tra viéc thyrc higén va duy tri cic didu kién kinh doanh
thudc;

- Thanh tra viéc thyc hién quy dinh v& nha thudc bénh vién.

khéc; ho so

Thanh tra chuyén nganh vé my phim:

- Thanh tra vi¢c thyc hién cic quy dinh vé 5an xudt my phim.,
- Thanh tra viéc thyc hién quy dinh vé cong bS san pham m#¥
phim.

- Thanh tra vu;c thue hién quy dinh v& nhap khéu, ban budn

Quyét dinh, Ké& hoach, d& cuong bio

- Thanh tra v1¢c thyc hién quy dinh vé thong tin, quang cda
trang thiét bi y té.

- Thanh tra viéc thyc hién quy dinh v& cong b8 tiéu chuin san

¢ A
Kkhac; ho so

ban [¢ m§ phim, 20  [cdo, cOng van, bdo cdo va cic vin ban 50
. - A
- Thanh tra viéc thyc hién quy dinh vé& hd so thong tin sin Tkhac; ho so
phim m§ phim (PIF) theo quy dinh. _
- Thanh tra wcc thye hign quy d;nh vé théng tin, quang cao,
ghi nhan my phim.
Thanh tra chuyén nganh vé trang thiét bi y té:
. A £ - X

I-(T]l::zlnh t;a t::ﬁc tt}}]urct: l:l‘m;r; quy dinh v€ sin xuat, nhap khau, Quyét dinh, Ké hoach, & cuong béa

Infi coan. g ictbiy té. 30 cdo, cOng viin, bio cdo va cdc vin bin 50
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pham trang thiét bi y 18,

- Thanh tra viéc thue hién quy dinh vé dau thdu, mua sim
trang thiét bi y té tai céc co S& Y t€ cong lap

- Thanh tra viéc thuc hién cac quy dinh vé& quan Iy, sir dung
trang thiét bj y té tai cac co ST Y 6.

- Thue hién bao cao so két, tdng két dinh ky, dot xuit vé tin}W
hinh thuc hién nhiém vy duge giao.

2) Lap bién ban vi pham hanh chinh v& linh virc y & va xi

Quyét dinh,bién ban va cdc vdn ban

phat vi phat hanh chinh theo thdm quyén ac; ho so 10
3) Hang tudn, hang thang tong hop bao cao két qua giai quyeﬁ Cong vin, bio cho, bao céo tai cudc hop
cong viée duge giao va dé xuét cong viée trong tudn/thang dén| ho 60
cho Chénh Thanh tra. phong
4) Puge Chénh Thanh tra by quyén quan ly, didu hanh, giai Chuyén va giao nhiém vy (vén ban) trén
quy€t cac cong viée, nhiém vy cita Thanh tra S& khi Chanh hé théng hodc van ban gidy; dinh hudmg, 100
thanh tra di vang va phai bdo cdo lai cho Chanh Thanh tra biét, theo doi, ddn dbc, nhac nhd; cac vin ban|
theo doi, ac;...
-
) Tham gia soan thao hodc gop y cdc van
5) Quan hé phdi hop. ban, d& an, quyét dinh... lién quan dér| 30
nhiém vu duoc phin cong phy trach.
H) so, quyét dinh, t& trinh, ¢dng vin,
bao cdo va cac vin ban khac; tham dy
cac cudc hop, hoi nghi, giao ban, hoi
6) Thue hién nhimg nhiém vy khéc duge Chénh thanh tra va thio, tip huan, bdi dudng, Poan kiém 50
lanh dao S¢ giao theo quy dinh cia phap luat. ira...
_|1) Tham muu, giap Chanh Thanh tra trong viéc tham muu chol
Chy;zcn linh dao S& cac cong viée, Hinh vire sau:
vién
14 Thanh tra Tha“;ﬂ" tral | sc [Yham muu xay dung ké hoach phong, chéng tham nhiing hang
SO . o N £ - - A A 1 - A . . .
turong nam cua S.U Y ‘le va nh'ap ph‘an mem chong chei) thal}h tr'a, Ké hoach, s liéu trén phan mém 100
duong theo dbi cong tic bao cdo phong, chong tham nhiing cia cao

Kdom v true thude.
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Theo d5i, d6n ddc két ludn sau thanh tra S  |Cong van, Béo co 10
Truc tiép phy trach tham muu linh vyc thanh tra hanh chinh
edm:
- Thanh tra vi¢c thic hign chinh sich, phip luat, nhi¢m vy,
quyén han clia co quan, t& chirc, ca nhin chiu sy quan ly cua Quyét dinh, Ké hoach, d& cuong bao
SGY te. 15  [cdo, cOng vin, béo cdo va cdc vdn banl S0
- Thanh tra trach nhiém cia Thu trwdmg co quan, t§ chirc, cA lkhic; hd so
nhin thudc pham vi quan ly nha nude cia, S& Y té.
- Thanh tra giai quyét khidu nai, t3 cdo va phong, chdng tham|
nhiing theo quy dinh ciia phip luit
Quyét dinh; Ké hoach; Thong bio, dé
. cuong; Vin ban chi dao; Bio cdo, bd
- Thanh tra hanh chinh vé céng tic td chirc - can bé. 5 c4o gidm sat; Dy thao két ludn thanh tra 20
Vin ban don déc sau két lun thanh
va cac vin ban khac lién quan
Quyét dinh; Ké hoach; Théng bdo, dé
cuong; Vin ban chi dao; Bdo cdo, ba
- Thanh tra chuyén nganh v& y té dy phong va méi trudmg. 15  |cho giam sat; Dy thio két ludn thanh traj 110
Vin ban d6n dbc sau két ludn thanh
va cdc vin ban khic Jién quan
Quyét dinh; Ké hoach; Théong bdo, dé
i n 2 - 3 . - cuong; Vin ban chi dao; Bao cio, bd
h’]};hmanh tra chuyén nganh, linh vyc vé An todn vé sinh thyc 10 40 gidm sit; Dy thao k&t luan thanh tra; 30
phaim. Van ban dén dbc sau két luin thanh
va cac vin ban khac lién quan
Quyét dinh; Ké hoach; Théng bao, dd
curong; Viin ban chi dao; Bao cdo, bio
- Thanh tra chuyén nganh, linh vye Dén s6 - KHHGD. 10 [cAo giam sat; Dy thao két luan thanh tra] 10
'Vin ban don déc sau két lugn thanh tray
va cac vin ban khéc lién quan
K. a4y, 4 . N .
- Theo doi, thanh tra , kiém tra v thye hién blo céo dinh k] [y©t dinhs K¢ hoach; Thong blo,Vant
o két, tdng két, 4ot xult Ky luat, ky cwong hanh chinh. an ¢l €ao; Bao cdo, va cac vin bin
P ! ac lién quan
- Phéi hop thyc hién theo phan céng ciia Chanh thanh traS&6Y| . 5 K& hoach; Théng bao; Van ban chi dao; 10








Bao cao, bao cdo giam sat; Dy thio Kkét
ludn thanh tra; Vin ban don déc sau kéf
lufin thanh tra va cac vin ban khac lién|
quan

2) Kiém nhiém tiép Céng din thuomg xuyén (c¢é Quyét dinh
kiém nhiém cta Giam doc S&)

SS sach ghi chép, Béo cdo téng hop

50

4) Tham gia cac Poan thanh tra, kiém tra chuyén nganh:
Kham chira bénh, Dugc, My pham, Bao hiém x& héi , Y hoq
cd truyén,... ...

Bio cdo

5) Tham gia cong tac giai quyét khiéu nai, t& cdo cia Cong
dan.

Bao cao

6) Hang ngay, tiép nhan van ban (gidy) dén va van ban di
(hrw) cuia Thanh tra So tai bd phin Van thu, chuyén dén Chanh
Thanh tra xem xét, phin cong giai quyét. Tong hop, bio cao
két qua cOng tac cita Thanh tra hang thang, d6t xuét giri Chanh
Thanh tra xem, gop ¥ gm Chi bd co quan S&, Vin phong S
va chp c6 thim quyén tong hop bao céo lanh dao, phuc vu hop
ziao ban.

'Van ban

300

7) Bao c4o dinh ky va nhép phin mém cong tic thanh tra, giaj
quyét Khiéu nai, t6 cdo va phong chéng tham nhiing hang
Quy, 6 thang, 9 thang va ndm theo quy dinh tai Théng tr 56 02
cia Thanh tra Chinh phit

Bao cao

100

8) Lap bién ban vi pham hanh chinh, xir phat theo thaarm
quyén hodc kién nghj ngudi cé thim quyén xir phat vi pham
hanh chinh theo qui dinh ciia phap lut.

Bién ban, Quyét dinh

10

9 Hang tuin, hang thang tong hop bio cdo két qua giai quyeq
cong viée duoc giao va dé xuit cong viée trong tudn/thang dén
icho Chéanh thanh tra. Tng hgp, bao céo két qua cong tic cia
Thanh tra hang thang giri Chanh thanh tra xem, gdp ¥ giri Chil
bo co quan SO, Van phong S¢ tdng hgp béo cao lanh dao,
phuc vu hop giao ban.

Cdng vin, bdo cdo

60

10) Quan hé phéi hop.

Tham gia soan lhao hodc gdp y cac vfm
ban, dé& an, quyét dinh... lién quan dén

nhi¢m vy duge phdn cong pho trach.

20
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Hb so, quyét dinh, t& trinh, cbng van|
" s . . " [bdo cdo va cdc van ban khac; tham dy
11) Thue hién nhitng nhiém vu khic duge Chanh thanh tra vi 2 . 5c b h6i nohi. giao ban. hdi 1
linh dao 5S¢ giao theo quy dinh ciia phap ludt. ' cac cue nop, oL nshil, £lag ban, o) 05
: ; thao, tdp huin, b6i dudng, Poan kiém
tra;...
1) Tham rowu, gitp Chanh Thanh tra trong viéc tham muru cho
linh dao S& cic cng viée, nhlem vu ¢dng tic thude linh vyg
phap ché:
- Xay dyng phap lujt; ra soat, hé théng hoa van ban quy pham .
phap Iudt; kiém tra va xir Iy vin ban quy pham phép luat; phd Ter trinh, ké hoach, quyét dinh, béid
%0 . 50
. i A bién, gléo duc phap Iujt; theo di tinh hinh thi hanh phap lua Ca0,...
15 Phap CEe (kiém Thanh tral Ch}l}/en va kiém tra viéc thuc hién phéap {uat; tham muu vé cic van dé
nhi¢m) VICR  inhap 1y va tham gia t6 tung; thi dua khen thudng trong cong
tic phap ché
- Bao cbng tac phip ché dinh ky, dot xuét theo quy dinh.
2) Thye hign nhing nhiém v khic duge Chinh thanh tra vl [vor, P& tham dir cdo cudc hop, o}
lanh dao S¢& giao theo quy dinh chia phép luét nghl, glao ban, hot thao, tip huan, bog
¢ . dudng, Doan kiem tras...
IV  [Phong Té chirc - Cdn b
1) Céng tac quan 1y, didu hanh:
Phy trach chung va chiu trach nhiém trudc Gidm doc S¢ Y t4
va trudc phap luét toan bd hoat dong cia Phong T chire - Cén
bo. Thong bédo phdn céng nhiém vy
b) C6 trich nhiém quin 1y, td chic, diéu hanh, phan céng, b Chuyén va giao nhiém vy (van ban, hU
tri nhan sy trong ndi bé phong d¢ dam bio thyc hién chid 15 j50) trén h¢ théng hoje van ban gidy] 2.500
Phong T Chuyén niing, nhiém vy, cong vige ciia Phong T chirc - Cén bd. dinh huémg, theo dbi, don doc, nhad
16 |Truong Phong| chirc - |vién rd |Theo doi, kiém tra, don dbe, didu phdi cong viée cia cOng mhs...
Canbd | Ién  [chirc trong phong; nghién ciru tai lidu; kiém tra vin ban cia
cong chire thude phong soan thio trude khi trinh linh dao S4
y ban hanh.
Chu tri xay dyng, tham muu lanh dao S& Y té cac chirong ) oo . X y
trinh, d& 4n, ké hoach,... lién quan dén Hinh vire tb chic can s Q}lyét’ dinh, t& trinh, ke hoach, cong viny = 4,
bd. Phi hop véi cic Phbng chitc néing, cac co quan, don vi, 13 béo céo va cac vin ban khac;...
chirc, ¢a nhan thuc hién nhiém vy clia nginh Y € theo chirc '
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nang, nhiém vy, chuyén mén cia Phong,

2) Trurc tiép phu trach, tham muu cbéng tac, linh vuc sau:

Tham muu lanh dao S& vé céng tic quan [y ddi ngil cén bo,
cong chite, vién chire, ngudi lao déng trong toan Nganh;
chuyén cong tac chng chire, vién chire, ngudi tao dong thed
phin cap.

15

Quyét dinh, ké hoach, cong van, béo caq
Wa cac van ban khac

150

Tham muu huéng dan, thyc hién quy trinh, quy dinh vé quy]
hoach, bo nhiém, b nhiém lai, didu déng, luan chuyén, ti
chirc, mién nhiém, ky ludt d6i véi cong chirc, vién chirc lanh
dao quan 1y theo phan ¢Ap hojc trinh cap cé thim quyén theo
quy dinh:

- Tham muu huéng dan thye hién céng tic quy hoach, bo
nhiém, bo nhiém lai, diéu déng, ludn chuyén, tir chirc, mién
nhiém,... ky luat déi voi cong chirc, vién chire lanh dao quan
Iy toan nganh.

- Tham muru ban hanh ké hoach ra soat quy hoach, bd sung
quy hoach can b tanh dao, quan 1y hang nam, giai doan.

- Tham muu ban hanh ké hoach, phwong 4n diéu dong, kie’;rJ
oan chirc danh can bd 1dnh dao, quan ly tai co quan Sé va ¢ag
don vi truc thuéc 8¢ Y té hang nam theo thim quyén phén
cap.

- Tham muu thye hién quy wrinh quy hoach cén bg linh dao,
quan ly, bb nhiém, didu dong va bd nhlem bd nhiém lai, kéo
dai thoi gian gilr chirc vy dén di tudi nghi huu, ludn chuyén,
tir chire, mién nhiém, .. . d6i véi can bd 1anh dao, quéan ly theo
thém quyén phén ¢Ap quan ly chire danh.

- Tham munu Giam doc S Y té hode trinh cép trén cé thim
lquyén ban hanh cac Quyét dinh, vin ban: Phé duyét quy hoach
pan bd tanh dao, quan ly; bd nhiém, didu dong va bd nhiém,
bd nhigm lai, kéo dai thoi gian giit chire vu dén du tudi nghi
hwru, luan chuyén, tir chire, mién nhiém,., . d6i v can bod lanh
dao, quan 1y theo thim quyen phan cap quan ly chire danh; xin
ichti truong, thoa thudn, 1y v kién cla cap ay trong cong taq
can bd.

- Bao céo két qua cong tic quy hoach, bd nhiém, cong tac cén

15

Quyét dinh, t& trinh, ké hoach, cong van,
bao cdo va cac van ban khéc; hé so

100
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¢ theo quy dinh.

Tham muru thwe hién cbng tic tuyén dung c6ng chirc, vién
chirc y té:

- Ra 504t nhu céu, ban hanh ké hoach, théng b4o t& chirc tuyén
dung cdng chirc, vién chirc theo quy dinh phén clp va phép
lujt.

Ké& hoach, théng bio, quyét dinh, tf

- Tham muu t§ chire  ky thi tuyén dung vién chirc nganh y t& 15 mq};f ;?ng vén, bio cdo va cdc vén ban - 300
theo quy dinh phan cép va phap luft. » 10 80
- Thim dmh ké hoach tuyén dung cla céc don vi su nghigp
tryc tuyén dung theo quy dinh phan c4p.
- Bio cdo két qua tuyén dung theo quy dinh.
Quén Iy hd so cén b cong chirc, vién chirc lanh dao, quén ly 5 Hb so, cong vin, bao céo va cic vin ban 150
cac don vi tryre thuge S& va cong chire co quan SG Y 6. lkhac
Gitp Gidm dbc S& Y té thuc hién cong tic bao vé chinh tri ndi 5 Quyét dinh, ké hoach, té trinh, cOng vin, 50
bd trong toan nganh theo quy dinh. bio cdo va cic van ban khac
Phéi h(;rp v&i Thanh tra thye hién tiép céng dén, glal quyét donl T4 chirc kidm tra, xéc minh; h so, quyé ll
thir, khiéu nai, t§ cdo cé lién quan den cong tic t& chire cén 5 ginh. bio cAo. cong vin va cic van ban 16
b, thue hién ché d6, chinh séch déi VO’] cin b, cdng chirc, P‘Léc’ ! &
vién chite, ngudi lac dong ciia nganh y té.
Giai quyét viée cir can bj, cong chir, vién chirc di cong téc, £ o . L
hoc tap, di nudc ngodi vé viée riéng (tham quan, du lich, tham| 3 [t dinh, cong vin, blo cdo va cig 4,
AN A e vin ban khac
ngudi thin,...) & nrde ngodi.
3) Hang thing, tdng hop ndi dung cong viée duge giao d _
hoan thanhfchua hoan thanh va dw kién ndi dung cdng viée 5 Van ban/bao cdo tai cdc cue hop hang 12
cita thang tidp theo bdo cdo Vin phong S& Y té dé tdng hop thang
bao cio lanh dao So&.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cong vin|
4) Thue hién nhimg nhiém vy khic duoe linh dao S& giao bdo cho va cde viin bin khic; tham dy
th dinh ciia phép ludt 5 cac cudc hop, hoi nghi, giao ban, héi 50
€0 quy dinh cua phap ludt. thao, tap huén, bdi dudng, Doan kiém,
tra;...

17

Pho Trudng
Phong

Phong TS
chig -

Chuyén
vién trdr

1) Tham muu, gitp Trudng Phong trong viée tham muru cho
link dao S& céc cong viée, linh vire saw:
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Cén b)

T4 chirc by may, hé théng td chire:

- Tham muru td chlrc hé théng y té; xiy dimg céc D& 4n, quyet
dinh thinh lip, tb chirc lai, sap nhap, gidi thé, do; tén,... dbi
béfl cic Phong chite ning, don vj trye thudc trinh cap co tham
quyén phé duyét.

- Xy du’ng, di thio tham muu ban hinh hoic mnh cap ch
Eham (quyén Quy dinh chirc ning, nhi¢m vy, quyén han v co
cAu td chic bo may cia S& Y te cée don vitrgc thufe SO Y té
theo phin c4p,

- Tham muru ban hanh Quy ché 1am viée/phdi hop gifta S& Y]
t& va cAc co quan don vi trén dia ban tinh.

20

D& 4n, quyét dinh, t& trinh, k& hoach,
cong vin, bao c4o, hd so va cic vin ban

fkhéc

100

Tham muru thue hién ché d6 chinh séch, lwong, phu cép cha
can bg, cong chire, vién chire, ngudi lao dong:
- Theo d5i, quan Iy, tham muu ban hinh cic viin ban hudng
dan cac co quan, don vij thuc hién ché d chinh sach, hrong,
phy cdp cho cdn b, cong chirc, vién chite, ngudi lao déng.

- Ban hanh céc van ban hwéng din ra soat, thye ning hrong
thudmg xuyén, ndng luong trude théi han theo quy dinh.,
- Tham muwu t& chirc hop ning luong thudng xuyén, nﬁn%
lrong trude thoi han.

- Tham muu ban hanh hodc trinh c4p cé thAm quyén ban hanh
quyet dmh nang luong thudng xuyén, ning lwong trude thoi
han, chuyén xép ngach, bac Irong theo phin cip quén Iy.

30

Quyét dinh, t& trinh, cong van, bio cag
va cdc van ban khéc; hd so

2.000

Tham muru thue hién ché dé tip su, bd nhiém vao ngach/chirg
danh nghe nghiép va ning ngach/thing hang chirc danh nghd
nghiép cong chire, vién chirc:

- Theo ddi, quan ly, tham muru ban hanh cic viin bin huéng
din cdc co quan, don vj trong nganh thyc hién ché d tap su,
b5 nhiém vao ngach/chtc danh nghé nghiép va ning
ngach/thing hang chirc danh nghé nghiép cbng chirc, vww
chirc theo quy dinh.

- Klem tra, thAm dinh hd so chuyen ngach, ning ngach,
chuyén chitc danh nghé nghi¢p, thang hang chirc danh ngh
nghiép; cir cdn b, cdng chirc, vién chire tham gia cdc k¥ thi
sat hach d& chuyén ngach, ning ngach, chuyén chire da

30

Quyét dinh, t& trinh, cong vin, bio cdo
a cAc viin ban khic; hd so

100

.
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" nang ngach chuyén chitc danh nghé nghiép, thing hang chiic

nghé nghiép, thiang hang chirc danh nghé nghiép theo quy]
dinh.
- Quyét dinh hoac dé nghj cip ¢6 thdm quyén chuyén ngach,

danh nghd nghlq:p, quyét dinh hét tip sy vd bd nhiém
ngac/chirc danh nghd nghiép theo quy dinh.

- B4o céo két qua theo quy dinh.

Theo d6i, tong hop bdo céo hoat ddng cha cac Hoi nghé

nghiép, Cong tée n ghe X hoi thudc linh vire y . 5 Cong vin, bdo cao va cac vin ban khic 50
2) Hang tulin, hang théing tdng hop bio co két qua giai quyé
cong viéc duge giao vi dé xudt cong viée trong tudn/thing dé 3 COng vin, bio cdo 60
cho Trudmg Phong,
3) Dl.ro'c Trudng Phbng uy quyen quén ly, didu hanh, gia Chuyen va giao nhiém v (vén bdn) trén
hé théng hoic vén bin glay, dinh hiréng,
quyet cac cdng viée, nhiém vy cia Phong khi Trucmg Phon 2 heo doi, don déo, nhic nher ba 50
di ving va phai bao cao lai cho Trudmg Phong biét, theo ddi, ﬂ(heéi 81, d6n doc, nhac nhé; cic van bin
Tham gla soan thao hofic gop ¥ céc van|
4) Quan hé phéi hgp. 2 ban, dé 4n, quyét dinh... lién quan dén 20
nhiém vy duge phan cong phu trach.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cong vin)
5) Thue hién nhimg nhiém vy khic duge Trudng Phong vé\ bfm cao va cag vnén bél! kh'éc; tham d}l.
{inh dao S& giao theo quy dinh cia phap luat §  fho cubo hop, hoi nghi, giao ban, hoy 100
; o thio, tip huan, boi dudng, Poan kiem
tra;...
1) Tham mun, gitp Trudng Phong trong viéc tham muu cho
lanh dao S& cac cOng viéce, linh vire sau:
Cong tic quan ly bién ché, sb luong ngudi lam vide:
Quénlytd Phong TH - X4y dung ké hoach bién ché cong chic, vién chire, s lucrn
o b3 i Chuyén loowsi 13m viée va hop ddng lao déng hang nim, giai doan cuaj £ 4 £ x A
18 [chicbbmdy - | chie- | = .0 = STV 9 ¢ Quyét dinh, ké hoach, té trinh, d8 4n, hd
bién ché Can bd . todn nginh; 30 50

- Phén bd chi tidu bién ché cong chirc hanh chinh, s hrgng]
ngudi lam viée trong don vi su nghiép cong l8p toan nganh.
- Theo dbi, quan 1y, phan bd, sir dung, bdo cdo tinh hinh si

Fi, ¢dng viin, bdo cdo va cic van ban
ac

ung bién ché ché cong chirc, vién chirc, sb hugng ngudi lam|
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v1¢c, hgp dong lao déng cho cap thAm quyén theo quy dinh;
thong ké, béo cao nhan lyc todn nganh dinh k¥, hang nim.
Cong téc tinh gidn bién ché: Tong hop, kiém tra, thAm dinh,

xfly dyng trinh UBND tinh phé duyét Pé an tinh gin bién ché
bio céo két qua thye hién theo quy dinh.

Cong tic Pé an vi tri viée lam:

- Téng hop, x4y dung trinh cip ¢6 thdm quyén phé duyét danhy
mue vi tri vige 1am cong chire, vién chire; tham muu ban hanh
cdc van bin chi dao, huéng din, kiém tra cic Phong chirg
nang thuoc 80, cac don vi thuoc Sé& trong viée thuc hién xay
dung d& 4n vi trl viéc 1am, co cu chitc danh cdng chire, vién
chitc, quan 1y, sir dung vi tri viéc lam cdng chire, vién chiro
theo quy dinh.
- Thim dinh, trinh cp c6 thim quyén phé duyét Dé 4n vi tri
viéc 1am va co cdu ngach cdng chire, vién chite todn nganhy
bao cdo két qua thye hién theo quy dinh.

25

Quyét dinh, t& trinh, dé 4n, cong vin|
bio cdo va cic vin ban khac

50

Codng tac thi dua, khen thudmg;

- Xdy dymg Ké hoach cong tac thi dua, khen thudng cia
Nganh Y té hang nam, glal doan; phéan chia Khbi thi dua, phan
cong Khbi tnrong, Khéi pho va phén bd chi tidu khen thudmg
cho cdc Khéi thi dua thude S& Y 18 hang nam; phat dong, theo
d5i céc Phong trio thi dua thudng xuyén, chuyén dé, dot xuds
cla todn nganh.

- Cong tdc thi dua tai Khéi Vin héa - Xa héi: Bang ky tham,

gla th1 dua, ky két glao wéc thi dua; tham gia kiém tra chéo, so

ét, tdng két; tham gia diy d céc hoat ddng cia Khdi; tham
uy hoan chinh this tuc hd so dé& nghj khen thudng d6i véi So
t& (néu co).

- Téng hop ho so, tham muu hop Hoi ddng th1 dua, khen
hudng S¢& Y 8 xem xét, trinh Giam dbc S¢r Y 1€ quyét dmh
?{mg danh hiéu thi dua, khen thudng va trinh cp trén c6 tharq
uyén tang danh hi¢u thi dua, khen thucmg theo thim quyén
han cap va quy dmh cla phap luit,...; huéng din, theo doi)
iém tra, d6n doc vé cong tac thi dua—khen thuéng toan nganh,|

8i thi dua; bdo cdo két qia thyc hién theo quy dinh.

20

H so, bao cao thanh tich, quyét dinh, k§
hoach, tr trinh, cing viin, bio cdo va cag
viin ban khac

5.000
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Tham muu thanh 1ip, kién toan cac Ban Chi dao, Ban Quan

|y, t8 chirc phcn hl;rp lién nganh theo quy dinh. Bio céo két qui)

Quyét dinh, t& trinh, céng viin, bio cio

thue hién sap xép tb hé thdng td chirc, b méy toan nganh dinh 10 va cac vin ban khac 50
ky, d§t xuét theo quy dinh.
Cong tac xép hang dom vi sir nghiép: Hudng din, thanh lap _ x , , £ . s
Poan, t6 chue cic Poan thidm dinh, tham muu Quyet dinh xep 3 H.O SG’, th?;}g bfw’ 9u}fet qiﬂg,‘ t(:{;l:mh’ 20
hang don vi si nghiép,... cdng vin, aq céo va cac van ban khac
Tham muu thuc hién cong tac bdi dudng vé kién thirc gidg Thang bio. quvét dinh. cdne vin bio
dyc - quéc phong an ninh; quan nhan du bi va bfo clo kétquy 2 | . s che s g’ o Khdo g van, 30
thire hién theo quy dinh.
) Hang tudn, hang thang tong hgp bao cao két qua giai quy€
cong viée duge giao va dé xuat céng vise trong tudn/thing denj
cho Trudng Phong. Tong hop, bio cio két qua cong tic cit A r o x
phong hang thang, ddt xuft giri Trudng Phong xem, géP y gm 3 Cong vin, bio cio 80
Chi bb co quan S&, Vin phong S& va cép c6 thim quyén tong
hop bio céo lanh dao, phuc vu hop giao ban,..
. Tham gia soan thao hofic gop ¥ cac vin
3) Quan hé phéi hop. 2 ban, d& 4n, quyét dinh... lién quan dén 10
nhiém vy duge phén céng phu tréch.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cdng vin|
4) Thye hign nhiing nhigm vy khic duge Truong Phong vl ¢ [ 'pe cag Vy coc i 20 KOG Ela’“ s
linh dao S¢& giao theo quy dinh ca phap luét cdc cuge op, o1 nghl giao ban, hoj
; ) thao, tip huin, bdi dudmg, Poan kiém|
tra;...
1) Hang ngay, tiép nhén vin ban (gify) dén va vin ban di : . :
(lu'u) cua Phong T chitc - Can bd tai bd phan Vin thu; 2 'Van bin, ho so 1.000
chuyén dén Trudng Phong xem xét, phin céng giai quyét.
Phone T4 2) Tham muwu, giGp Trudng Phdng trong viéc tham muru cho
1o | Quin1ynhan ["7758 " Chuyén [anh dao S& céc cong vige, Iinh vye sau:
s va doi ngi Céan bd VI fTham  mun thyc hién cdng tic dao tao, bbi dudng]
- Theo dbi, quan ly cong tac dao tao, bdi dudng toin nganh
rd soat nhu ciu, ban hanh 82 4n, k& hoach cong thc dao tao, bdi 15 K¢ hoach, quyét dinh, 3 trinh, cong van, 200

riucfng nhén lyc todn nganh theo quy dinh phén clp va phap
luat.

bao cdo va cac van ban khic; ho so
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- Quyét dinh cir i dio tao, bdi dudng theo quy dinh.
- Béo cao két qua cong tac dao tao, bdi dudng theo quy dinh.

Cdng téc cai cach hanh chinh;

- Tham muu ban hanh K& hoach va tb chuc trién khai thug
hién Ké hoach Cai céch hanh chinh nganh Y té hang nim, giai
doan; K& hoach thye hién cai thién, nang cao cée Chi b caf
cich hianh chinh (PAR INDEX), Chi s6 hiéu qua quan tr} va
hanh chinh céng (PAPI), Chi s& mirc dd hai long ena td chirc
c4 nhan dbi véi sy phuc vu ciia cde co quan hanh chinh nha
nude va don vi su nghiép (SIPAS), Ch1 s6 nang lirc canh tranh
cAp tinh (PCI) cia nganh Y té hanh ndm, giai doan
L Tham mwu 16 chire hop Ban Chi dao T givp viéc Ban Chi
dao ca1 cach hanh chinh nganh Y t tinh Quang Ngi dinh k¥,
d6t xuit theo quy dinh,

- Theo ddi, d6n dbc, phéi hop vOi cac Phong chire nang, cac
don vi tryc thude dé ra cdc giai phap dé thue hién dong bo
cdng tic, nhi¢m vy nhim cai thién, ning cao diém, chét lugng,
thir har}g 04 chi PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI ciia tinh, cia
S&Y te.

- Chad 1rj, ph01 hop véi cée Phong chirc néng thire hién tu' danky
gla, chim diém va bao cdo két qua ty danh gia, cham diém Chi
56 cdi cdch hanh chinh nim hang nim cita S¢ Y té theo quj
dinh.

- Bio cdo két qua thue hién eong tic cdi cdch hanh chinh, Kké
qua thic hién cac ch1 sb (lién quan dén cong tic b chirc caq
b3) dinh k¥, 46t xult theo quy dinh.

20

lkhic; cac cude hop, hoi nghi

Quyét dinh, ké hoach, t& trinh, d& 4n, h
so, ¢éng van, bao cdo va cac vin ban

50

Cong tac ph(’mg chdng tham nhiing Xe kha1 tai sdn, thu nhép;
chuyen dbi vj tri cong tic): Huéng din, tdng hop lap danh
Ach ngudi ¢d nghla vu k& khai tai san, thu nhip hing nim cod
oan nganh Y t&; tiép nhén, kiém tra ban k& khai va tdng hop
40 cdo,.., theo quy dinh, Tham muu huéng din cac Phong
hirc ning, don vi tryc thude ra sodt, xiy dyng Ké hoach
huyen d01 vj tri céng tic hang nim; xay dymg ké hoach thl,rc
i¢n dinh k¥ chuyen d0i vi tri cong tac ddi véi cong chite, vién
hirc cla nganh Y t€ hing niim; bio céo két qua thure hién thed

uy dinh.

10

Hb so, ban ké khai, théng béo, quyét
dinh, cong viin, bio cdo va cdc vin b

rchéc

500
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Céng tac bdo cdo, thong k& s6 lugng, chit lugng can bd, cong
chirc, vién chirc dinh k¥, 46t xuét theo quy djnh.

10

Tham muu thyc hién cong tic bio céo,
théng ké s lugng, chit lugng can bd)
cong chirc, vién chic theo dinh k¥ vi
46t xuit.

10

Tham muu thye hién, gidi quyét cac ché d3, chinh sich véj
nghi huu (diing tudi, do suy giam kha niing lao ddng, lam cong
vi¢c ndng nhoc ddc hai,...), thdi viée, ky ludt doi véi cong
chiic, vién chirc, ngudi lao dong; bdo cdo két qué thye hién
theo quy dinh.

15

»

Hb so, quyét dinh, cong vin, bio céo v
cac vin ban khac T

200

Cdng thc Thanh nién, Quy ché Dan chi co s& ciia nginh y t&;
Tham muu ban hanh ké hoach va t4 chirc tridn khai thye hién
cong tic Thanh nién, Quy ché Dan chi co s& hing nam, gia
doan; bao cdo két qua thye hién theo quy dinh.

Ké hoach, cOng viin, bdo cdo va cic vin
ban khic

20

Céng tac nhin xét, danh gia hing nim: Huwéng dan danh gia)
xép loai chét lrgng can b, cdng chirc, vién chirc, ngudi lag
géng todn nganh hang nam; tdng hop, xdy dymg dy thao Bao

4o kiém diém Tap thé lanh dao S& Y té hang nim; chuin bj
céc ndi dung lién quan & td chie thyc hién kidm diém, nhan
xét, danh gia, xép loai d6i v6i Tap thé lanh dao S& Y té va c4
nhan Gidm d6c, Phé Gidm dbc S&, nhan xét, danh gia, xép loai
cong chire, vién chire, ngudi lao djng thude thdm quyén nhén
xét, ddnh gid, xép loai va két ludn cia Gidm ddc S& Y té hing]
nim; tham muu Gidm déc S& ban hanh két luin, nhin xét xép
loai d8i v&i can bd, cdng chirc, vién chirc theo thdm quyén
phin cap; bao cdo két qua thyc hién theo quy dinh.

15

H so, thong bio, két luin, quyét dinh,
t&r trinh, cong vin, bdo cdo va cic vin
pz‘m khac

300

3) Hang tuin, hang thang téng hgp bao cio két qua gidi quyéy
cong viée durge giao va dé xuat cong viée trong tudn/théng dén
cho Truénmg Phong.

b(‘)ng vin, bdo cdo

100

4) Quan hé phéi hop.

Tham gia soan thio hoidc gdép ¥y cic vin
ban, d8 4n, quyét dinh... lién quan dén
nhiém vy dugc phin cdng phu trach,

30

5) Thye hién nhirng nhiém vy khic duge Trudng Phong vér
lanh dao S& giao theo quy dinh cia phap lujt.

Hé so, quyét dinh, t& trinh, céng vin|
bac cdo va cdc vdn ban khac; tham dy
cac cudc hop, hdi nghj, giao ban, h{i

thio, tip hudn, bdi dudng, Poin kié

200
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1

ra;. ..

V  Phong Ké hoach ~ Tai chinh
1) Cong tac quan Iy, diéu hanh:
Phu trich chung va chiu trach nhiém truée Giam déc S& Y tET Thong  bio pharﬁ cdng nhl@::l Vﬁl
va truGe phéap ludt toin bd hoat déng cita Phong K& hoach Chuyén va giao nhigm vu (vin bén, hg
Tai chinh. 5 so) trén hé théng hodc van ban glay, 700
dinh hlrcmg, theo d&i, don doc nhég
nhd;..
C6 tréch nhiém quan 1y, 18 chirc, didu hanh, phan cong, b6 tr g‘ﬁf’"% bo Phi‘;_ _cong “_‘“étf:} e
nhan s trong ndi b§ phong dé dam bao thuc hién chirc ning, ayen v;grﬁe lﬁm vy f"ag, an, 19 20
nhiém vu, cong viée ciia Phong Ké hoach — Ti chinh. 5 o) trén h¢ thong hofic vin ban gidy; 0
dinh hudmg, theo d6i, dén dbe, nhic
nhd;...
Theo ddi, kiém tra, don dbe, diéu phbi cbng vige cha cdng E}ﬁingn EZ’O laghi:l“ 1:1035 (:{1{1‘:&::; n, VI‘]‘IO
ichirc trong phong; nghién ¢iru tai liéu; kiém tra vin ban c¢ia Y E ¢
. , - ; ; . C ot \ 5 so) trén hé théng hodic vin ban glay, 600
] cong chire thuge phong soan thao trudce khi trinh ldnh dao 8¢ dinh hudng, theo dai, don déc, nhi
Phong ké| Chuyén ﬁ;y ban hanh. e & ]
20 | Truong Phong) hoach - |vién try .-
Tai chinh) lén (Chu tri x8y dung, tham muu lanh dao S& Y té cic chuong
trinh, dé 4n, ké hoach,... lién quan dén linh vure ké hoach — tai Quyét dinh, ti trinh, ké hoach, cong vin
chinh. Phéi hop v6i cac Phong chive ning, cée co quan, don vij 5 yel S, (9D, | actl, cong van, 50
bao cAo va cac van ban kKhéc;. ..
td chirc, c4 nhén thyce hién nhiém vy ctia nganh Y té theo chird
ndng, nhiém vu, chuyén moén cia Phong.
2) Tryc tiép phu trach, tham muu céng tac, linh vire sau:
Tham muru Lanh dao S¢ xdy dyng quy hoach, ké hoach dai ’ )
han 5 nam, hang nadm; chwong trinh, d€ an, du an phat trién ¥ 10 Quyét dinh, ké hoach, cong van, bao cao 50
té. Dy toan va dinh mitc phan bd kinh phi ngén sach hang nam va cac van ban khac
cia toan Nganh.
Tham muu chi tiéu ké hogch hang nam (bao gdm ca chi tiéu OQuyét dinh, 1 trinh, ké hoach, cong vin
chuyén mon, ké hoach dau tu cbng, du toan thu, chi ngan 10 béoycéo va :;éc vin l;ém Khac: I;S Sﬂg 1 5
sdch) cho todn nganh, ’
Hudng dan, kiém tra, gidm sat, danh gia toan dién viée thuc 5 Ké hoach, cong van, bio cao va cac v 10

hign ké hoach y té trén dija ban tinh.

ban khac
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Theo d01 viée tiép nhdn, quan |y va s dung cac ngudn vién

Quyét dinh, ké hoach. cang van, bao cao

trg y té dam bao ding quy dinh cia phap luat, theo doi cic du 5 va cac vin ban khac 10
in xd hdt hda trén linh vyce y té,
Tham muu xéac 1dp s hiru tai san toan dan ddi v&i tai san tang] Quyét dinh, cOng van, bao cao va ca
5 LT . 10
cho cac dom vi theo thim quyén phan cap. van ban khac
Hudng dan cac don vi triuc thude S thyc hién cée quy dinh ve Quyét diah, ké hoach, cong van, béo cad
huan ly tai chinh; kiém tra thu, chi va quyét toan kinh phi d3 5 Lo , ; 10
va cac vin ban khac
cép tai cac don vi truc thudc S,
Hudmg din viée mua sdm, sira chiia tai san (mua sim, thud Quyél dinh, ké hoach, cong van, bao cao
. PR - N N 5 N . 5
idich vu. bao tri, bido dudng, ...) cia toan nganh. va cac véin ban khac
Hudng dan cdng tac néngrcz‘lp, bao tri, bao dudng, sira chira, < Quyél dinh, ké hoach, cong vin, bao cao 5
xdy dung méi co s vat chat cua toan nganh. . va cac van ban khac
Theo ddi quan Iy cdng sdn toan Nganh, huéng din, kiém trd . C .
4 . . . T . ’ e z 5 Fin, ‘A C
tinh hinh sir dung. quan ly tai san va trang thict bj v té, Cong van. bio cdo va cac van ban khéc 10
Tham gia cc Ban Quan 1Y, té chire phdi hop lign quan dén Ke hogch, Quyét dinh, coug vin, béo
- . , . 10 40, ho so va céc vin bian khéc lién quar{ 200
linh vire duge giao phu trich theo quy dinh. 2 .
dén dy an
Phéi hop véi Van phong 13p bdo cao két qua thuc thI] ke* K& hoach, Quyét dinh, cong vin, béd
hoach y té clia toan nganh hang nam. Phéi hop vai cée phong 5 40 10
ichirc ning khac thuc hién cac nhiém vy lién quan.
3) Hang thang, tdng hop ndi dung cdng viée duge giao d3
hoan thanh/chua hoan thanh va du kign ndi dung‘cf)_ng viég 5 'Van ban/bao cao tai cac cudc hop hang] 12
cua thdng ti€p theo bao cdo Van phong S Y t& dé tong hop i thang
bio cdo lanh dao Sé.
Hd so, quvét dinh, t& trinh, céng vin,
s - . . . L llt:ao cdo va cac van ban khac; tham dyy
4} Thyuc hién nhimg nhiém vu khac duge lanh dao 5S¢ giao
h dinh ciia phéap luat 5 cdc cuge hop, hoi nghi, giao ban, hoi 50
€0 quy dinh cua phap fudt. thao, lap huan, hdi dudng, Poan kiém|
itra;.
. p . {1) Tham mu, gitp Truong Phong trong vi¢e tham muu cho
Pho Truong Phong ke C,}}”yc'? lanh dao S¢ cac cong viée, linh vye sau:
21 Phong hoach — | vién tr¢ - - N
ai chi & . . 3. 2 fae A an, Pé an, Ké hoach, théng bao,
Tai chinhj  ién Lap Dy an. D¢ 4n, K¢ hoach: Mua sim tai san, trang thiét bi y 5 Dy an, an, he ot £ 4% 100

A

\quyét dinh, t& trinh, céng van, bao cio)
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te; ning cap trang thiét bj y t€ cha nganh.

hd so va cic van ban khac

Xay dyng cic Nghj quyét HDND, Dé 4an cé lién quan dén

Dé 4n, thong béo, quyet dinh, t& trinh]

hiém vy duge phan céng phy trich

o 3 cong viin, béo cho, hd so va cde vin banl 100
nhiém vy cia phong. lhac
Huéng din viéc mua sim, sira chifa tai san (mua sim, thué 5 Quyét dinh, cdng vin, bo clo, hd so v s
dich vy, bao tri, bao dudng, ...) cia toin nganh, cac vin ban khac
Thim djnh viéc mua sim, sira chira, di€u chuyén, thanh 1y, x 15 Quyét dinh, céng vin, bio cdo, hd so vi 100
¥ tii sdn 14 trang thiét bj cia cic don vi tnre thudc., cic viin ban khac
Tham muu cho ¥anh dao vé k& hoach mua sim, ké hoach diu K aen A e 1 L
thiu mua shm tai sin (mua shm, thud dich vy, blo t, bigf 30 (1Yt dioh, OB Vi, blocho, ho sovy g
durding, ...) ca cdc dom vj trire thude hang nim, : .
X ir iy va tra 1 céc vin ban cla cic 16 chitc, c4 nhin trong va’ 5 Céng vin, bdo cao, hd so vA cic vin ban 200
ngodi tinh do Truedng Phong giao. [khéc
Bao cio gidm sit, danh gid ddu tr xiy dung co ban toin 5 6ng vin, bao céo, hd so va cac vin ban 30
nganh, ac
- kY *
Bio cio cong tac d4u thiu cia toan nganh. 5 lf;’;cg vin, bio céo, ho sova che vin ban
Bio cdo hoat dong xu ly chat thai bénh vi¢n va ding ky nhu 3 El:‘mg vin, bdo cdo, hd so va cdc vin ban 20
cAn dau tu hé thdng xir Iy chit thai bénh vién. ic
Phéi hqp véi Thanh tra s& kiém tra tinh hinh quén 1y, sir dung 5 Bién ban lam vide, Quyét djnh, cong 20
trang thiét bj y t& ciia nganh hang nam. viin, béo céo, hd so va cac van ban khic
2) Hang tuin, hang théng t3ng hop bdo cdo két qua gidi quyéd . , e .
cdng viéc duge giao va dé xuat cong viée trong tuin/thang dén 3 Cl?(.;lng vin, bdo cdo, bio cdo tai cude hop 60
cho Trrémg Phong. prong
3) Btrqc an('mg Phong vy quyén quén [y, didu hanh, giai Ehuyen va giao nhiém My (véin ban) trén
& théng hozc vin ban gidy; dinh huéng,
quyet cic cong viée, nhiém vy cia Phong khi Tnmrng Phong 2 heo doi, don déc, nhic nhé: céc vén ban 50
di ving va phéi bio céo lai cho Trudng Phong biét, theo dai. ic:
[Tham gia soan théo hofc gbp y céc vﬁn
4) Quan hé phdi hop. 2 |ban, de 4n, quyét dinh,... lién quan dén 10
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5) Tham gia céc Ban Quan 1y, td chirc phdi hep lién quan dén

K& hoach, Quyét djnh, cdng vin, bé

- A -, + - .
[tnh vyre duge giao phy trich thea quy dinh. 10 czﬁ,;n; as;? va cic viin ban khac lién quan 200
HO so, quyét dinh, t trinh, cong viin)
‘s . .n . . bao cdo va cic van ban khic; tham d
li) Thye hx‘en. nhitng nl:uﬁ.:m_ vu lfhac duge Trudng Phong ‘“‘J 5 czs cuécvh:achvéi nghi giaa(c:) ban hél:; 100
lanh dao $¢ giao theo quy dinh cda phép lujt. thao, tip huar’l béi dué:ng, Poan i(iét;\
tra;...
1) Tham mm, gitp Truéng Phong trong viéc tham muru ch
lanh dao S& céde cdng viée, linh vuc sau:
Co trach nhlem tham muu cho Linh dao S& quén 1y, sir dung, 30 Dl:r ::n& :])f tfyn;rul‘lif :;’r?Chva;hog égo 222 500
didu hanh ngudn kinh phi todn nganh. qo):so vél céc vAn bin khéf ’
Theo di, thim tra quyét toan ngudn kmh phi phan vé céc don
vi tn,rc thuge S, va phan céng mdt s6 cdng viée ciia phong
cho ké todn vién céng chirc trong phbng, nghién ciru tai ligu 10 p;l a:::é;h(:)né% l:::g’ ]?g 3::: ::i":;l:ic t\?ar?.::néhn 35
vin ban thude linh vire tai chinh ké toan tham muu cho lanh {15 ! i
a0 S& vé cong tac tai chinh k& todn; kiém tra cdc viin ban v
inh vyc tai chinh trude khi trinh l@nh dao S& ky ban hanh,
... |Phong k&l . [Chd td xay du'ng, tham muu lanh dao S& Y té cac chu’cmg
22 h?“}?“ll(); talgm hoach - Ke toan lirinh, d& 4n, ké hoach,... lién quan dén linh tai chinh k& todn uyét dinh, cong vin, béo cdo, hd 5o vi
chinh - ke toan|p.. b onl VIED vy ph01 hop véi céc Phéng chirc ning c6 lién quan clia S5, dory 10 [< 70 hic ’ 5
vi, t& chirc, ¢4 nhin thyc hién nhiém vu ciia nganh Y té theo
hire niing, nhiém vy, chuyén mdn ciia Phong,
Tham muu lanh dao S& vé thye hién céc quy dmh cua phap
ludt vé& ké toan, tai chinh trong don vj ké toén, td chirc didu £ oa . e re . e .
hanh b may ké todn theo quy dinh cia phép ludt, xay dymng 7 cbél::}’:;: g::l’ kcﬁ::f vin, béo cdo, ho 5o v 26
phuong 4n, x4y dyng dinh mitc phin bb kinh phi ngin sich
hang nim cda toan Nganh,
Hudng din céc don vi tnue thude S& Y té xdy dyng, thue hién
r toan thu, chi ngin sich, quin ly vd quyét toin theo din e . s g 2 X
Euy dinh hién hanh cia Nha nude va Phap ludt. Téng hop xaﬁ 10 (Quyét dinh, cong van, bao céo, ho so va 30

dyng, phin bd dy toén thu, chi, didu hanh thyc hién du todn

{ia todn nganh, ddng thii dir toan thu, chi tuyén huyén, x4,

cic vin ban khic
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Kiém tra thu, chi v quyét toan kinh phi da cip tai chc don vj

dng vin, bao cdo, hd so va cc van ban

thude Nganh Phdi hop cung ¢o quan Tai chinh quyét toanl 10 ic 30
lkinh phi d3 cAp tai cac don vj thude nganh.
Tong hep bio cho quyét toan, tai chinh cua Nganh theo ding 10 6ng vin, bao cdo, hd so va cdc vin ban 30
quy dinh. ac
Theo d6i ngudn kinh phi kham, chita bénh cho ngudi ngheo 5 dng vin, bio cio, hd so va chc vin ban 7
L:ua todn nganh. hac
2) H&ng tuan, hang thang t6ng hop bao co két qua giai quyeﬁ . o L s r e e o
cong viée duge giao va dé xua% cdng viéc trong tuam'thang dén 1 COP g vén, bdo céo, bao cdo tai cuge hop 5
phong
icho Tnrong Phong,
' Tham gia soan théo hodc gép ¥ céc vin
3) Quan hé phéi hop. 2 |ban, d& an, quyét dinh,... lién quan ddn| 15
‘ nhiém vy duge phéin céng phu trich
H3 so, quyét dinh, t& trinh, cdng van,
4) Thye hién nhing nhiém vy khic duge Trudng Phong va| béo cao va chc vin ban khic; tham dy
|anh dao S& giao theo quy djnh ciia phap luét 3 cdc cube hop, hqn nghj, giao ban, hol 30
o thio, tip huin, bdi dudmg, Doan kiém
tra;. .. .
, Chirng tir thanh toan,hd so thanh toén)
1) True tiép 1am céng tac ké todn Van phong S& Y & 50  |bdo cdo, Cong vin vA cc vin ban liénl 1.000
quan khac
2) Quan ly v& tii chinh, ké toan theo sy phan cong:
= + ~ v £ n a
Hudng dan cde dafl,vl trye t'huoc_So‘ }’ te' xay dl{ﬂg,'thl,rc hw;n Quyet dinh, Cong vin, Bao céo va cad
du todn thu sw nghiép, dyr todn chi ngén sich, quan ly va quyét 10 vin ban khac [ia 20
Phong ké toan theo dang quy dinh hién hanh ctia Nha murée n ban khac 1én quan
£, 8 X€|Ké& todn £ Uy Cinh uen a e
23 K& todn Tl:i)iill}l;h vién [Téng hop bio céo quyét todn, bdo céo tai chinh theo dai tinh
hinh chip hanh dy toan, 13p blen ban xét duye;t quyét toan vq . n i 1 A .
théng bao két qua xét duyét quyét toan cho tuyén tinh theo qui 10 Bdo cdo, Cong vin ,Bién ban, thong bio 15
dinh.,
Theo d3i, tdng hop bio céo t3i sin toan Nganh, 10 [Béo céo, Céng vin 5
Tong hop béo co tinh hinh thire hién fir chi nim hang nim. 10 Bio cdo, Cong viin 5
3) Quan hé phéi hop. 5  |Cong viin, bdo cho, hd so vé cde viin ba 30
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ac

e

) Thye hién nhimg nhiém vu khéc duge Trudng Phong va
linh dao So gtao theo quy dinh cua phap luat.

Cong van, bao cao, ho so va cac van bz‘n’T
khac

30

24

Quan Iy Quy
hogch - Ké
heoach

Phong ké
hoach -
Tai chinh

Chuyén

vién

1) Tham muru, gidp Trudng Phong trong viée tham muu cho
lanh dao S cac cong viée, linh vuc sau:

Cong tac quan Iy Ké hoach:
- Xay dyng K¢ hoach, Dé 4n, cac Nghj quyét, Quyét dinh i
(Trung wrong den dia phuong lién quan dén quy hoach-ké hoach
cita nganh v té.

- Béo cdo. thyue hién cic K& hoach, Dé an, Nghi quyét, Quyét
dinh tir Trung wong den dia phuong lién quan dén quy hoach-
ké hoach cia nganh y té.

- Xay dung ké hoach Vén diu tu cong giai doan 5 nim, 10
nam va dai han dé dau tir phat trién co s& ha tang cia toan
nganh.

- Xay dung, béo c4o thyc hién Ké hoach phat trién kinh té- xél
hoi cia 6 thing, nam thudimg ky va d6t xuét theo chi dao cla
UBND tinh va Bo nganh véu cau.

- Ké hoach duy tu bao dudmg stra chira co so vit chét ha‘m%
ndm ctita nganh.

20

Quy¢t dinh, ké hoach, tér trinh, dé an, ho
so, cong vin, bao cdo va cidc vin ban
khac

100

Cong tac quan Iy Quy hoach:
- Lap bao cdo, tich hop quy hoach phat trién hé thong v 18 viy
mang ludi kham chira bénh ciia Nganh Y té timg giai doan.
- Xay dyng Phuong dn phat trién dich vu, co sé ha ting, mang]
luéi y 1€ va cham séc sire khoe trén dia ban tinh Quang Ngii.

- Béo cdo, danh gia tinh hinh thyc hién viéc tich hgp quy
hoach ciia nganh y 1€ vio quy hoach tinh trong tng giat doarn
va dot xuat chinh sira bo sung.

Ké hoach, Phwong an, T& trinh, dé an)
cong van, bao cao, hd 5o va cac vin barn
khac

70

Céng tac quan v Ké hoach hoat ddng chuyén mén ctta nganh:
- Xay dyng chi tiéu Ké hoach phong bénh, cac du an 1hu0(J
Chuong trinh muc tiéu Y t&-Dan v.o kham bénh, chifa bénh v4
cdc hoat dong khdc cia nganh Y té hang nam, 5 nam, 10 nim

va dai han cha nganh y 1€ Quang Ngii.

Quyét dinh, ké hoach, t& trinh, céng vin,
bio cao va cac van ban khac

80
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- Phin bd va giao chi tiéu Ké hoach phong bénh, céc dy
thudc Chuong trinh myc tiéu Y t€-Déan s§, kham bénh, chira
bénh va cc hoat dng khic clia nganh Y 8 hing nim cho c4g
don vi trire thude nganh vy té,

- Danh gi4 thye hién chi tiéu Ké hoach phong bénh, cdc dy én
thudc Chwong trinh muc tiéu Y té-Déin 50, kham bc;nh chita
bénh va céc hoat dong khéc cia nganh Y té hang nim giao.

Cong tic xay ding K& hoach ddi voi ddng bao dan tée va

ngudi nghéo:

- Béo c4o thyc hién cong tic Kham bénh va phong chéng dich
énh, cac di 4n thudc Chuong trinh muc tidu Y t6-Dén sd)

Nlbd\am bénh, chita bénh va cac hoat dong khac d6i véi ngudi
nghéo, ddng bio dén tdc cac huyén mién nbi cia tinh.

- Xay dung Ké hoach hoat ddng hang nim, 10 ndm va dinh
huéng dai han d6i véi dong bao din thc va ngudi nghéo theo
céc Chuong trinh, P& an ciia Chinh phy, tinh va nhimg ndi
dung khéc lién quan.

10

Ké hoach Quyct dinh, c¢6ng vin, béq
40, hd so va cic vin ban khéc

50

Cong téc quan ly, kéu goi thu hit c4c td clite c6 nhu ciu dau
tu vio nganh Y té Quang Ngdi:
- X4y dung phwong 4n diu tu co s& ha ting trinh cac S& nginh
tham mwu UBND tinh dé thu hit diu tr tir cée Chuong trinlq
Dy 4n cua nurde ngoai..
- Xy dung va kéu goi cdc nha dAu tr v6i hinh thirc x4 hdi hoa
tinh vire y t€ d8i voi y t€ tinh Quang Ngai.

10

Hb so, Dy 4n, Thong bio, quyét dinh, t
trinh, cong vin, bio cdo va cic vin bin
khac

40

Cong tic theo d6i, quin Iy vi d& xudt chi truong du tu cac#
Du én din tu phat trién ha tAng cha nganh Y té:

- Bio cdo dé xudt chd truong dAu tu cic dy 4n cong trinh cﬁa{
nganh d4 dwge phan bd v8n diu tir cong trong lnh vic y té.

- Trinh 44 xuat chi truong ddu tur dir 4n cong trinh dAu tr x4y,
dyng Iinh vye y té.
- Tham dinh, phé quyét quyét dinh bio cdo kinh té-ky thuat
dau tr xdy du’ng cdng trinh sira chiva bio dudng co sé ha ting
cia nganh y té.
- Huéng dén sira chita, cai tao, nang cép co s& vit chét ciiy
nganh hang nim.

10

Thong bio, Quyét djnh, Cong vin, bdo
40, ho so va cac vin ban khic

100
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Gop ¥ cac dy thao cdc Chirong trinh, Dyt 4n, P& 4n, K& hoach|

Cdng vin, béo c4o, hd so va cdc viin ban

Bao céo, Quyét dmh cua cac nganh c6 lién quan; Tham gia cag 5 ha 90
doan kiém tra, thim dinh lién quan dén nganh. ac
n - - - A -
2) Quan hé ph & hop. 5 F(Elf;;g viin, bio ¢ao, hd so va céc vin ban 80
3) Thue hign nhitng nhiém vy khéc duge Trudng Phong véﬁ 10 Efng vin, béo céo, hd so va cdc viin ban 100
lanh dao S& giao theo quy dinh ctia phap Iuit. ac
VI [Phong Nghiépvu Y
1) Cang tac quan 1y, diéu hanh:
Phu trach chung va chiu trdch nhiém trude Gidm d5c S& Y &
va trude phap luft toan b hoat dong ctia Phong Nghiép vu Y, Th bio ohi n nhié |
C6 trich nhigm quén 1Y, th chitc, didu hanh, phan cong, bé tr Chuyin va gisy nhiém ve (vin bin, b3
uhén sy trong noi b phong d¢ dam bao thye hién chitc nfng) 15 q) tren he théng hodc van ban gidy] 2.500
nhigm vy, cng vige ciia Phong Nehiép vu Y. Eimh hucrng, theo d&i, dén dbe, nhid
Theo ddi, kiém tra, ddn ddc, didu phdi céng viée clia cén nhd;..
chitc trong phong; nghién ciru tai liéu; kiém tra viin ban cua
cong chirc thude phong soan thao trude khi trinh 1inh dao S6
Jky ban hanh,
Chit tri xay dyng, tham muu lanh dao So Y té cic chuong
Phong | Chuyén [trinh, dé 4n, ké hoach,... lién quan dén linh vrc 3 chirc can £, 4 X X A
25 | Truénmg Phone | Nehiép |vién try [p6. Phéi hop véi cac Phong chire néng, cac co quan, don vi, td 15 Q,u yet{ dm‘h, t,e} trlnh f k © ho? ch, cong van, 50
g g| Neghiép q bao céo va cdc vin ban khéc;
vy lén chie, ca nhan thyc hign nhiém vy clia nganh Y té theo chirg e
ning, nhi¢ém vy, chuyén mon ciia Phong.
2) Tryc tiép phu trach, tham muru céng tac, linh vire sau:
Tham muu linh dao S& vé cbng tic Kham bénh, chita bénh
chung; khim chita bénh Bao hiém y t&; kham chita bénH Quyét dinh, ké hoach, cong vin, bio cio
YHCT; Quy ché chuyén mén b¢nh vién; ning cao chét lugngl 15 [+ Zac <in bin khgc » CONg van, 150
bénh vién; cong tac ki€ém fra bénh vién; thudong quy k¥ thuit
chuyén mon bénh vign,
Cong tac y t& dy phong gom Cong thc xay dyng ké hoach, t§
chire trién khai chi dao, klem tra céc hoat déng phong, chong s Quyét dinh, t& trinh, ké hoach, cOng van, 100

dng lay nhigm.

ﬁhc}l bénh, kiém dich qudc té; quan ly chuo‘ng trinh bénh

o cAo va cdc vin ban khic; hd so
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Phan hang dom vj s nghiép v té; Kiem tra danh gid cic don vi

K& hoach, Kiém tra, thAm dinh théng

thude hé thong y 1€ dy phong tuyén tinh, 10 |bdo, quyét dinh, t¥ trinh, céng vin, bad -~ 300
c40 va céc vin ban khac; hd so
L . A a4 X ”
Cong tac nghién citu khoa hoc cia nganh., 5 S;:)yi;g?: ;{:: 3;5 %ﬁ{ntiht;l:h’ cong van, 150
Quan ly hﬂnh nghé y, YHCT, gom Cép, thu hdi chimg chi .2 3 . £ £
hanh nghe y, YHCT; cong tac thim dinh co s&, quan 1y theg Kiém tra, th A .dmh’ Quyet d inh, keJ
d 5 hoach, t& trinh, céng viin, bdo cdo va cad 30
&1 viée cap, thu hdi gidy phép hoat dong d6i véi cie co SO Y] i ban khéc
té. .
Chuong trinh Y té Quéc phong: Két hop quin din y, nghia vy Quyét dinh, Ké hoach, cong vin, b
2 p g ; 10
quan sy, y t& bién dao. cdo va cdc vin ban khac
A i - ~ - r v
Céng thc gidm dinh y khoa, gism dinh phép y. 2 f;i‘;}cf;’ntggkﬁz‘f cong vin, béo cdq 4
Tham gia cac Hi dong Hai dong chuyén moén, Hoi dong 3 Quyét dinh, cong vin, bdo cdo vi cic 12
thubc va didu trj S& Y 6, Hoi ddng khoa hoc cia nganh. vin ban khac
Phéi hop v&i Thanh tra thye hién tlep cong dan, glal quyét don T4 chire kidm tra, x4c minh; hd so, quyéq
thur, khleu nai, t6 céo c6 lién quan dén cOng tic t& Kham chirq| 3 inh, bio cdo, céng vin va cac vin ban 50
bénh, cAp phép hanh nghé y té tu nhin., ic
3) Hang thang, tong hop ndi dung cdng viée duge giao d3
hoan ménhfchua hoan thanh va dy kién ndi dung cong vigq 5 Vin bin/bio cao tai cac cufe hop hang 12
clia théng tiép theo bdo cdo Vin phong S& Y té aé tdng hop thang
bio cdo lanh dao S&.
HO so, quyét dinh, t trinh, cong vin|
4) Thyc hién nhimg nhiém vu khdc duge lanh dao S& giad péo cdo va céc vin ban khic; tham dy
theo quy dinh ctia phép luat 5 cic cufe hop, hqn nghj, giao ban, hol 20
Quy inti cua phap fuat. thdo, tip huin, bdi dudng, Poan kiém|
tra;...
1} Tham muu, giGp Trudng Phéng trong viée tham muu chol
Phé Truéng Phong | Chuyén lanh dao S& cac cbng viée, linh vyc sau:
26 Nghiép |vién trd ién cire kh ié &
Phong vgu YP on Cong téc nghién ciru .c:{a th,. sang kién nge’l.r:hy ’te Quyét dinh, k& hoach, bién ban, hd so,
. X4y dyng ké hoach trién khai céng téic nghién ciru khoa hoe| 20 400

sang kién hang nim, giai doan cla toan nganh;

cong viin, bdo cdo va céc vin ban khic
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|- Thanh 1ap va hogn::éc hoi ddng: xét duyét danh mue, xéf
chon d& cuong, thim dinh kinh phi, nghiém thu céc d& tai
khoa hoc, sang kién.

- Theo doi, quan 1y, béo cdo tinh hinh trién khai céng tag
nghién ciru khoa hee, sang kien toan nganh dinh ky, hang nim
bao cdo cap c¢6 tham quyén,

- Tha tuc thanh todn kinh phi thuc hién céc hdi ddng lién
quan,

Cong tic chim séc sirc khoe sinh sdn, bao vé sitc khoe ba me -
tré em:
- Tham muu ban hinh K& hoach va t5 chitc tridn khai thyd
hién Ké hoach chim séc sirc khde sinh san, bao vé sirc khdd
ba me-tré em timg ndm, giai doan.

- Trién khai cic viin ban quy dinh chuyan mén lién quan.
- Béo céo két qua hoat déng theo chwong trinh, ké hoach hang,
thang, hang quy, hang nim.

15

Td trinh, ké hoach, cbog vin, bio cdo,
hd so va cic vin ban khac

300

Chuong trinh dinh dudng qudc gia, chuong trinh phdng,
chong suy dinh dudng tré em: -
- Tham muu ban hanh K& hoach va td chirc trién khai thyd
hién K& hoach Chuong trinh dinh dudng quc gia, chuong
trinh phong, chéng suy dinh duéng tré em.

- Trién khai c4c vin ban quy dinh chuyén mén lién quan.
- T chitc cdc hdi thao, tip hudn chuyén mén lién quan.

- Béo c4o két qua hoat dong theo chuong trinh, ké hoach hang
thiang, hang quy, hang nim.

15

" A ~ - r +
T trinh, ke hoach, ebng vin, bio cdo,
hd so va cdc vin ban khic

150

Chuong trinh tiém ching; Chuong trinh udng VitaminA va
chuong trinh x4 giun dinh ky:

- Tham mru ban hanh K& hoach va t§ chire trién khai thyd
hién Ké hoach Chuong trinh tiém ching md réng; Chuwong
trinh udng VitaminA va chwong trinh x4 giun djnh ky.

- Trién khai céc vin ban quy dinh chuyén mon lién quan.
- T chirc cac hdi thao, tip hudn chuyén mdn lién quan.

- Béo céo két qua hoat dong theo chwong trinh, ké hoach hang

thang, hang quy, hang nam.

15

T& trinh, ké hoach, céng vin, bio cio,
hd so va cac vin ban khéc

500
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Chuong trinh y té hoc drdmg:

- Tham muwu ban hanh K& hoach vi tb chirc trién khai third
hign Ké hoach Chwong trinh y té hoc dudmg.

- Trién khai c4c viin ban quy djnh chuyén mén lién quan.

- T3 chite c4c hdi thao, tap huln chuyén mén lién quan.

- Bao c4o két qua hoat dong theo chuong trinh, ké hoach hang
thang, hing quy, hang nim.

T&r trinh, ké hoach, cong vin, bio céo,
hé so va cae vin ban khac

30

Chuong trinh kham, chita bénh nhan dao ciia céc 16 chirc, cf
nhin trong va ngoai nudc; cde hoat dong 6 lién quan dén
ngudi nrde ngoai:

Tham muu gidi quyét cAp phép td chirc va mét sé ndi dun
lién quan. g]

10

H5 so, quyét dinh, cong vin, bao cdo va
cac vin ban khac

300

Céac chuong trinh dir 4n theo sur phén cng cia Lanh dao S§ va
cia Truong Phong: Tham muu ban hanh ké hoach va 8 chir

trién khai thye hién cdc chwong trinh, dy 4n; b4o céo két qua
thyre hién theo quy dinh,

Ké hoach, cong vin, bao cdo va cdc vin
ban khéc

50

Tham gia xdy dumg va kiém so4t b thu tuc hanh chinh cia Sd
Y t6: ra soat thi tyc, tham muru 4& xuét bd sung/bai bs..

H so, thong bio, quyét dinh, t&r trinh,
cong van, bio cdo va cic van bin khic

20

Céng tic Truyén thong-Gido duc sirc khoé; Lang vin héa sir
oé:

- Tham nu ban hanh K& hoach va td chire trién khai thud

hién K& hoach.

- Trién khai cdc viin ban quy dinh chuyén mén lién quan.

- T4 chire cac hoi thao, tap hudn chuyén mon lién quan.

- Béo céo két qua hoat ddng theo chuong trinh, ké hoach hang

thing, hang quy, hiang nim,

Quyét dinh, K& hoach, t& trinh, céng
vin, bo cdo va cac van ban khac

50

Tham muru xay dyng gia dich vt khdm bénh, chita bénh va cac
dich vy y t& khéc; béo céo két qua thuc hién theo quy dinh.

ong vin, d& &n, bao c4o va cic vin ban
ac

20

Phéi hop theo déi quan 1y vé c4c bénh x4 héi nhu: lao, mit)
cac bénh ndi tiét, bénh phong va da lifu, chim s6c stc khae
tam than..,

Cong viin, bao céo

30

2) Hang tuén, hing thing tdng hop béo c4o két qua giai quyéli

Cdng van, bio céo

60
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cong viéc duge giao va dé xuét cong viée trong tudn/théang dén
cho Truéng Phong.

3) Duge Truong Phong iy quyén quan ly, didu hanh, giai

Chuyen va giao nhiém vu {vin ban) trén
hé théng hoic van ban gidy; dinh hudng,|

quyet cac cong viée, nhiém vu cia Phong khi Tnmng Phéng 2 50
di ving va phai bio céo lai cho Trudng Phong biét, theo doi. aea(; ddi, dén déc, nhic nhd; cée van bin
R Tham gia soan thao hoéc gop ¥ céc vin
3) Quan hé phoi hep. 2 ban, d& an, quyét dinh... lién quan dén 15
' nhiém vy duge phin c¢dng phu trach.
146 so, quyét dinh, 1 trinh, cdng vin,)
bao cdo va cidc vin bin khac; tham dy
4) Thire hién nhirng nhu;m vu khic duge Trudng Phong val
3 cac cude hop, hoi nghi, giao ban, h(;n 100
linh dao S& giao theo quy dinh cia phap lujt. thao, tip huin, bdi dudmg, Doan kiém)
tra;...
1) Tham muu, giop Trudng Phong trong viéc tham muu cho
lanh dao S& cic cong viée, linh vuc sau:
Cong tac Kham bénh, chita be;nh chung; huéng dén, chi dao £ a4 P \ x .
va kiém tra cic co s& hanh nghé kham bénh, chita bénh thud 40 ch::ly e:,ﬁn{:éok;:zgc:éct?;gg lgfé:n’ 600
hién nhirng quy dinh cia Luat Khim bénh, chita bénh. g van,
Céng tac khim chita bénh Bao him y t& kham chita bénh
YHCT; Quy ché chuyen mon bénh vién; ning cao chét lugng 15 Quyét dinh, t& trinh, dé 4n, cong van,) 150
bénh vién; cOng tac kiém tra bénh vién; thudmg quy k¥ thuét bao céo va cac vin ban khiéc
o Phong i chuyén mén bénh vién.
uan ly hanh . |Ch ; " p
27 |9 nghé y | Nehip vion | Quén Iy hanh nghd y, YHCT, gdm: Cdp, thu héi chimg chi
vy hanh nghé y, YHCT. 1o Quyétdinh, Chimg chi, Théng béo, congl 00
- Theo ddi, quan 1y viéc cép, cip lai, thu hdi Gidy phép hoat van, bao cdo va c4c viin ban khic
d6ng kham bénh, chita bénh.
Chuong trinh Y t& Quéc phong: Két hop quén dan y, nghia vu 3 Quyét dinh, ké hoach, céng vin, bio céo 20
quin sy, y t& bién dao. v cac vin ban khéc
Cong tic gidm dinh y khoa, gidm dinh phap y. 2 Cong van, bao cdo va cac vin ban khac 50
Cédng thc didu dudng, chim séc ngudi bénh. ICong vin, bao cdo va cdc viin ban khac 50
Theo d&i linh vic quan 1y chét thai y té; cong tic kiém soaf 2 |Cong vin, bio cdo va céc viin ban khac 50
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nhiéT'n khuan bénh vién.

Chlrcmg trinh phuc hdi chirc ning tai cong ddng cia B6 Y té;

Théng bdo, quyét dinh, t& trinh, cang

Chuong tnnh Y té Qudc phong: Két hop quén dan y, nghia vu 2 van, bio cdo va chc van ban khac 20
quan sy, y té bién dio.
B , Xay dung Nghi quyét; Quyét dinh, t3]
Theo di cong tac dan s6 va ké hoach hoa gia dinh. 8 E‘nh, cdng van, bao cao va cac vin ban| 100
ac
V¢ sinh an toan lao dong; bénh nghé nghiép; phong, chong 5 Théng bao, quyét dinh, cdng vin, béo 30
chay nd cdo va cac vin ban khac
Cong tac hién mau tinh nguyén va dam bao an toan truyeén 2 Thong bdo, quyét dinh, céng van, bao 20
mau. cdo va cae van ban khac
Theo déi quan ly cOng tac phong xét nghiém an toan sinh hoc} 2 Théng bao, quyét dinh, ¢éng vén, big 10
linh vuc tiét ché dinh dudng tai bénh vién. lcAo va cac vin ban khac
Chwong trinh kham, chita bénh nhén dao cia cac t& chire, ¢4 : e wa
R . . . . A Y e £ K& hoach, cong van, bdo cao va cic vin
nhan frong va ngoai nudc; cdc hoat dong c6 lién quan dén 1 ban khéc 10
NEUdL NUoc ngoai.
2} Hang tudn, hang thang, tong hop bao cdo két qua giai quye
cong viéc ducrc giao va dé xuat cong viéc trong tmin/thang dén 2 Cong vin, bao céo 60
cho Trudng Phong.
) Tham gla soan thao hodic gbop y cac van
3) Quan hé phoi hop. 2 ban, dé 4n, quyét dinh... lién quan dén 15
nhiém vy dugc phan cong phu trach.
Quyét dinh, t& trinh, cong van, bao céo
4) Thue hién nhitg nhiém vy khac diroe Trudng phong va 5 va cdc van ban khac; tham dy cic cudd 100
|anh dao S& giao theo quy dinh cia phap luat. hop, hoi nghi, giao ban, hdi théo, tép
huan, boi dudng, Boan kiém tra;. ..
) Tiép nhn van ban (gidy) dén va van ban di (Iru) cia Phong
Nghiép Vu Y tai b phin Van thu, chuyén dén Truéng Phong
I & ¥ 3 0 A 191 o
Quan 1y nghiép I ho.nA;, Chuyén xem xét, phin céng gidi quyét.
38 Nghiép i _ e \ a
vuy Y vién |2) Tham muu, gidp Trudng Phong trong viée tham muu cho
! lanh dao S& céc cong vige, linh vic sau:
Tham miru Lanh dao S¢ trinh UBND tinh céc quyét dinh, chi 17

Quyét dinh, ké hogch, bién ban, hé 50

400
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i quy hoach, ké hoach daj han, 5 nam, hang nim; chu‘o‘ng
trinh, d& &n, dy an va van ban khac thudc linh vuc y té du
phong.

cong vin, bdo c4o va cic vin ban khic

- Dy thdo chuong trinh, giai phip hey déng, phdi hop lién
nginh trong phong, chéng dich bénh.

- Tham muu x3y dyng van ban quy pham phép luat; ra soat, hé
thong héa, kiém tra, xir [ vin ban quy pham phap luit, phd
blen gido duc phép ludt, theo d5i tinh hinh thi hanh phép lujt

1ern tra v1ec thye hién phép tugt, ké hoach, chuong trinh, &
an vé y té thugc Iinh vyc y té du phong.

To trinh, ké hoach, cbng vin, bio cio,
hd so va céc viin ban kbac

300

- Tham muru Céng tac chim séc sire khoe sinh san, bao vé sirg
‘kh(‘)e ba me - tré em:

- Tham muu cdc Chuong trinh dinh dudng quéc gia, chuong
trinh phong, chéng suy dinh dudng tré em.

Tham muru ban hanh K& hoach va t& chirc tridn khai thue
hién Ke hoach Chuong trinh tiém ching mo' rong; Chuong
trinh udng VltammA va chwong trinh x§ giun dinh ky|
Chuong trinh y t& hoc dudmg.

cCac bq:nh ndi tiét, bénh phong va da lidu, chim séc sirc khoe)
tam thén,..

L Phéi hgp theo ddi quén Iy vé c4c bénh x4 hdi nhw: lao, mét)

15

T¢ trinh, k& hoach, cOng vin, bio cido
hd so va céc van bin khc 1

150

Chi dao, huéng din, danh gid viée thuc hién quy dinh chuyén
mén, quy chuin ky thuat quéc gia v& phong, chéng bénh
truyen nhiém; HIV/AIDS; dv phéng va didu trj nghién cad
chit dang thudc phign; bénh khong lay nhiém; bénh nghq
nghiép, tai nan thuong tich; sic khoe mbdi truo‘ng, sttc khoeg
tnr(mg hge, ve; sinh va sirc khoe lao ddng; kiém dich y t& bién
gidi; hoa chat, ché phim di¢t c6n tring, diét khudn ding trong
linh vyc gia dung va y t trén dia ban tinh.

15

T& trinh, ké hoach, c6ng vin, bio cdo,
hd so va cac viin ban khac

500

Chi dgo, & chirc gidm sat bénh truyén nhim, bénh khong 14y}
nhiém, benh chua 6 nguyen nhén, phét hién sém va xir ly cég
bénh truyén nhi®m gdy dich; thye hién théng béo tinh hinh

phép luit,

dich theo quy dinh cia phap luit; tham muru cho Uy ban nhan|,
dan tinh ve vige cong b4 dich va hét djch theo quy dinh cia

T& trinh, k& hoach, cbng vin, bio cho
hd so va cac vin ban khic

30
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Chi dao, b chirc thye hién viée tiém chiing véc xin va sir dung
sinh pham y té cho céc déi firgng theo quy dinh ciia phép ludt;

H3 so, quyét dinh, cOng vin, bao céo vi

IZnh dao S¢& giao theo quy dinh cia phdp luat,

che cude hoP, hdi nghj, giao ban, hji
thdo, tip huin, bdi dudng, Poan kiém)
tra;...

td chirc tiép nhan hd so céng bd du diéu kién tiém ching trén 10 L4c van bén khac 300
dia ban tinh theo quy dinh cta phap luét; S
* ’ .a A - 4 - 4
Th{:c hign cz‘u: nhlgin vu’ve cgng' téc phong chong tac_ hm‘c 3| K& hoach, cong vin, bdo cao va cac vin
thuoe 14, phong chong tac hai eha lam dyng ruou, bia va do 2 . 50
£ P Lo bin khac
uong ¢6 con trén dia ban tinh. : '
Theo ddi, quan ly vigc phé duyét danh muc ky thuft trong ]
Kkhdm, bénh, chita bénh, dp dung cdc k§ thuit méi, phuong 3 H3 so, théng béo, quyét dinh, t¥ trinh) 20
phap mdi theo quy dinh cia phap ludt cia cdc co s& kham,| cOng vin, bio cdo va cac viin ban khic
chita bénh, : -
Tham muru céng tic chi dao tuyén; theo dai cOng tac thyce hién 5 Quyét dinh, K& hoach, t& trinh, céng 50
Dé 4n 1816). vin, bdo cdo va céc vin ban khic
Tham gia x4y dyng va kiém sot bd thit tuc hanh chinh cia S9 |
Y té: rd soat thi tyc, tham muu d& xuit bd sung/bai bo, cai 2 Cong vin, béo co 30
icach hanh chinh thude linh vye quan 1y ciia Phong,. ..
Cdng tic Truyén théng-Gio dye sire khoé; Lang van héa sirc Quyét dinh, K& hoach, t& trinh, ¢dn
2 . s g e 3 . 50
0é. _ _ viin, bdo cdo va cac viin ban khic
Trién khai Panh gia sy hai long cta ngudi dan d6i véi dich vy 3 K& hogch, c8ng vin, bio c4o Vi chc virw 20
y té, ban khac '
Tham muru xiy dung gia dich vy kham bénh, chita bénh va céc 2 Cong vin, d& an, bio céo vi cic vin biy
dich vu y té khac; bao céo két qua thuc hién theo quy dinh. khac
3) Hang tudn, hing thing tdng hop bio cdo két qua giai quyét
kong viée dwge giao va dé xuét cdng viée tron g tuan/thdng dén 2 Céng vin, boe cdo 60
ho Trudng Phong,
Tham gia soan thao hojc gdp ¥ cic van
4) Quan h¢ phdi hop 2 an, 8 4n, quyét dinh... lifn quan dén 15
nhi¢m vu duge phan ¢ong phu tréch.
HJ so, quyét dinh, t& trinh, cong vin,
5) Thyc hién nhitng nhiém vy khic duge Truwdéng Phong VAJ 3 40 c4o vA céc van bin khic; tham dy 100
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29

Quan 1y An
todn vé sinh
thyre pham

Phéng
Nghiép
vuY

Chuyén
vién

1) Tham muu, gitp Trudéng Phong trong viée tham muu cho
1anh dao S& cac cdng viée, linh vyc sau:

Cong tic dam bao An toan thyrc phim (ATTP):

- Tham muu x4y dyng vin bin quy pham phap lujt v& An
toan thue phim;

- Xy dyng ké hoach an toin thyc phim hing nam;

- X4y dung ké hoach an toan thyre phim 5 pam;

- Xéay dung ké hoach an toan thuc phim timg giai doan thed
K€ hoach ciia Trung wong;

- Xay dyng K& hoach v& Ngé doc thyrc phim hang nim;
- Bio cdo cdng tic ddm bio an toin thyc phﬁm, tinh hinh ngd
doc thyre pham hang niim, giai doan
- Dam bao cdng tic ATTP phuc vu céc su kién t chirc trén
dia ban tinh.
- Tham muu cong tic phdi hgp véi cdc so, nginh, dija phuong
thue hién céc nhiém vy khic theo sy phén céng cia UBND)
tinh vé cong tic quan ly ATTP trén dia ban tinh.
- Trién khai thue hién c4c vin ban chuyén mén khéac do B§ Y]
té, Cuc An todn thyc phdm ban hanh: Dam bao ATTP mua ha)
IATTP mia bdo Iii, ATTP Tét Nguyén dn, tét Trung thu.
- Trién khai cic hoat ddng Théang hanh dong an todn thug
phim hing nim (Xiy dyng K& hoach, trién khai néi dung, bad
c4o két qua).
- Trién khai cong tic_phdng ngira, khiic phuc ngd dde thurg
pham va cic bénh truyén qua thyc phim trén dja ban tinh.

70

Quyét dinh, ké hoach, t& trinh, , cong
viin, bdo cdo va cic vin ban khac

Tham gia soan thio hodc gop y céc vﬁr#
ban, dé an, quyét dinh... lién quan dén
mhiém vy dugo phén ¢dng phy trich.

100

2) Hing tuin, hang thing tdng hop bio cao két qua gidi quyét
cong viée durge giao va d& xuat cong viée trong tuin/théng dén

phong hang thang giri Trudng Phong xem, gdp ¥ giri Chi bd
co quan S, Vin phong S& tdng hgp bdo cdo lanh dao, phud
vy hop giao ban.

cho Truéng Phong. Téng hop, bdo cdo két qua cbng tac ciia

COng vin, bao cio

60

3) Quan hé phéi hop.

Tham gia soan thdo hodc gbp ¥ céc vin)
ban, dé 4n, quyét dinh... lién quan dén

hiém vy dwge phin cOng phuy trach.

10
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4} Thye hi¢n nhitng nhiém vy khic duge Truong Phong v

- Cong tac ddm bao an todn glao thong})
ra so4t hd so, tha tye hanh nghé y; bio
cao quy, 6 thang, nim;

- H) so, quyét dinh, t trinh, cong vin,

. M A 5

[L.inh dao S¢& giao theo quy dinh ctia phap lujt. 2 bdo cdo va cic vin bin khac; tham duy 100
cic cudc hop, hc,n nghi, giao ban, hol
thio, tip huan, bdi dudng, Poan kiém|
tra;...

VII |[Phong Nghiép vu Dwrge _

1) Céng téc quan 1y, diéu hanh: ét

Phy tréch chung va chiu tréch nhiém trude Gidm dbc S& Y t

va trude phap ludt toan bd hoat déng cia Phong Nghiép vu

duroe, Thong béo phén cong nhiém vuy

C6 trach nhiém quin 1y, t chirc, didu hianh, phan céng, bé tri Chuyén va giao nhiém vy (vin ban, hg

nhin sy trong ndi bd phong dé dam bio thye hién chire nang| 15 o) trén hé thong hofic vin ban giay] 2500

mhiém vy, ¢ong viée ciia Phong Nghiép vu duoc. inh hudng, theo ddi, dén doc, nhic

Theo ddi, kiém tra, dén ddc, didu phéi cong viée cia cong nh;. .

chirc trong phong; nghién cim tai lidu; kidm tra vin ban cia

cong chire thuge phong soan thio trirée khi trinh ldnh dao S9

v ban hanh,
Phong |Chuyén Cht tri xfy dung, tham muu linh dao S¢ Y té cic chuong
30 |Truwdémg Phong| Nghiép | vién tré htrll'l]:l, dé anpll(le hoal(-:lh . lién quan dén linh vye dquc Phéi Quyé ¢ dinh, tb trinh, k& hoach, cong vin) _
vuduge| 1én hop vai cac Phong chire ning, cic co quan, don vi; 18 chitc, c4 15 b0 cdo va cdc vin ban khacs 150

mhin thyc hién nhiém vy cda nginh Y té theo chirc néng, e

nhiém vu, chuy&n mon ciia Phong.

2) True tiép phy tréch, tham muu cdng tic, linh vire sau:

Trién khai Chién hroc qudc gia phat trién nganh Duge tink Quyét dinh, k& hoach, cong vin, bio ciq

-. 5 - . 50

Quing Ngii. va cic vin ban khac

Céng tac diu thiu thuoc, vit tr y t&, hoa chit xét nghlem,. J

tip trung tai S&¢ Y t&, Tham muu thdm djnh, phé duyét cac ké 23 Quyét dinh, t& trinh, ké hoach, cong van,) 1000

hoach mua thudc, vt tr y té cta cic dom vi tryc thudc S0 Y] b4o cho va cAc van bin khac; hd so

té.

Trién khai cong tic duge cd truyén, két hop duge cb truyen va 10 Ké hoach, théng béo, quyét dinh, to 100

woc hién dai trong céng tic chim sée sire khoe nganh vy t4

rinh, cong vén, bio cdo va cic viin bin
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tinh Quéng Ngai. lkhéc; ho sor
Chp phép du didu kién hoat ddng hanh nghé trong linh vird 10 HG so, cong vén, bio cdo va cdc van ban 100
duoe va my phim. ac
Trién khai cong tic kiém so4t ké don thudc va ban thude thed %0 aig LA et A
don. Phéi hop trién khai lién thong két ndi dit ligu don thuéd 5 8,‘“""‘. d‘";’ ke hf’a‘;‘)h.’ t‘l"dfr,‘“h’ congvany 54
vao hé thong dit liéu duge Quic gia. ‘ 40 €40 va cac van ban khac
Lién thong két nbi mang céc co s& kinh doanh dugc vio hg. 5 Quyét dinh, bio cdo, céng viin va cic 20
thong dir liéu duge Qudc gia. : viin ban khic _
Tham muru trién khai céng tic quan 1y Nha nuée v& duge trén 5 Quyét dinh, cOng vin, bio cio va cig 50
dia ban tinh. vin ban khic
2) Hang thing, tdng hop n6i dung cong viée duge giao d4 '
hoan thanh/chwra hoan thanh va du kién noi dung cdng viéq 5 Van ban/bio céo tai cac cufe hop hing 50
ciia thing ticp theo bo cdo Vin phong S Y té dé tdng hep théng
bao cdo lanh dao S&. :
& so, quyét dinh, t& trinh, cong vin,
in - in . .. . bao cdo va cic vin ban khic; tham dy
Sh)eghﬁc gllr?lr; éli:rnl;ganlig:l v khéc dugc lanh do S¢ giao 5 cic cudc hQF, hdi nghi, giao ban, h{:; 50
quy 1 phap fudt. thao, tap huan, bdi dudmg, Doan kiém
tra;...
1) Tham muru, giip Trudng Phong trong viéc tham muu cho
lanh dao S& cac cong viée, linh vire sau:
Chi dao, td chirc, quan 1y, trién khai cong tic dugc bénh vién D& 4n, quyét dinh, t& trinh, k& hoach|
tai cdc co s& kham chira béoh; Tham muu trién ¢Ong tac Dugo 30 cdng vin, béo cdo, hd so va cdc vin bin 100
lam sang cho Nganh y té tinh Quang Ngai. khéc
Phone | Chuyen [C2€ 101 dung lién quan quén ly, sir dung, cép phat thude ,
Phé Trudng 18 | =Y I hang HIV; Thude chuong trinh chéng lao; thude Methadon; Quyét dinh, t& trinh, c¢ong vin, bdo cad
31 \ Nghiép {viéntrd |, &, " £ ot iong a0, . 15 Y s e L Y 50
Phong A uoc gdy nghién, thudc hudmg tAm than tai cac don vi nginl va cdc vin ban khéce; ho so
vadirge| 1én PPN o
y t¢ Quang Ngii.
Trién khai céc van ban v& hudng din st dung va xir Iy thudc,
my phdm vi pham chit lugng tir B6 Y t6, Trung tdm Kiém| 15 Quyét dinh, t¥ trinh, céng vin, bao cdo 50
nghiém thudc ctia tinh; Xir 1y thudc hét han sir dung tir cic va cic van ban khéc; hd so
ngudn tai cdc co s& kham chita bénh.
Vide tiép nhan, cip phat thubc, vat tu y t&, héa chit tir ¢4 5 Cong van, bio cdo va cdc vin ban khéc 50
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ai cac co s kham chira bénh; Tham muru trién céng tic Duod]

i fhu'(mg trinh ho trg vy té, hoat dong tir thién coa cac dom vi chd
nganh y té.
LT ham muu trién khai céc ndi dung 1ién quan vé Chirong trinh 5 Ké hoach, ¢6ng vin, bso céo va cic vén‘ 50
‘Ngudi Vigt Nam ding hang Viét Nam”. ban khac
Thue hién bao cdo céc ndi dung trire tiép trién khai vé co quan e
quan 1§ c&p trén theo qui dinh. 5 Fong van, bdo cao va cac vin ban khéc 50
2) Hang tudn, hang thang tng hop bo céo két qua giai quy'?fj
cong viée duge giao va dé xuat cdng viée trong tuan/thang dé 5 Cong vin, bao cao 50
cho Trudng Phong.
. . R N A S Chuyén va giao nhiém vu (van ban) trén
3) Duoc Trudmg Phong 1y quyen quan ly, di€u hanh, giai hé tgong hogac vin ban gll;)(r dinh htzcm
quyet cac cong viée, nhiém vu cda Phong khi Trudng Phong 5 ’ & 50
theo di, dén dbc, nhic nhd; céc vin ban
di vaing va phai bdo céo lai cho Trrémg Phong biét, theo dai. Khéc:
) Tham gia soan thao ho#c gdp ¥ cac van
4) Quan hé phéi hop. 5 ban, d¢ 4n, quyéet dinh... lién guan dén 20
nhiém vu duge phin cdng phu trach,
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cong van,
5) Thue hién nhitng nhiém vu khic duge Trnrdng Phong va 10 ::23 Eﬁg;;gac h‘;:n“bi': kl:ic;’ g; ?lm thL: 10
lanh dao S¢& giao theo quy dinh cita phap lujt. thio, tap huzt)n bai dguan gg Poan kiéml
itra;. ..
1) Tham muu, giap Trudng Phong trong viée tham muru choy
lainh dao S¢& céc edng viée, linh vue sau:
Trién khai Chién luge qubc gia phat trién nganh Dugc tinh 5 gjuy:éfénl:,ﬁ:e Eggci;;cvgltg;df;n’bga 50
Quang Ngai. ﬁ(h,éc ,
X |
2t .. | Phon . - ‘ - p : . : : :
3o [Quan Iy nghiép Nghiégp Chuyén |Céng téc ddu thau thubc, vit tu y té, héa chat xét nghiém tip Quyét dinh, ké hoach, t& trinh, d& 4n, hd
v duge vu duoc | Y [rung tai soy té; tham muu vn:c thim dinh va phé duyet kq‘ 40 so, cong van, bdo cdo va cdc vin ban] 500
C hoach mua thudce va vét tir y 1€, hoa chit cia cac don vj. khac
Trién khai cong tic quan Iy Nha nuée vé duge trén dia ban| 10 Ké hoach, quyét dinh, t& trinh, cong vén| 5
tinh. bao cdo va cac vin ban khac; ho so
Chi dao, t& chic, quan 1y, tridn khai cong tac duoc bénh vién 20 {Cong van hudng din thue hién, Bao cio 200
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{am sang cho Nganh y té tinh Quang Ngi; Tham mwu quan 1]
thél}g tin, quing cao thube va theo ddi phin 1tng ¢6 hai cua
thude.

Trién khai cong téc dugc cb truyén, két hgp duge cb truyén va
duwoc hién dai trong cong tic chim séc sirc khde nganh y té
tinh Quéang Ngai.

Quyét dinh, ké hoach, D& &n, t&r trinh]
cOng vin, bao céo va cac vin ban khic

100

Céc ndi dung lién quan quan 1y, sir dyng, cap phat thudd
khang HIV; Thubc chuong trinh chong lao; thude l\zlethao:lon1
Thudc ghy nghién hudéng tim thin tai cic don vi nganh y 8
Quang Ngii.

Ké& hoach, Quyét dinh, t& trinh, cOng
vin, bao cdo va cic vin ban khac

100

Trién khai cdc van ban v& hucmg din sir dyng thuoc va xir 1y
thudc, my phAm vi pham chit Iu:;mg tir B5 Y té, Trung tim
Kiém nghlern thubc ciia tinh; xir 1y thuéc hét han sir dung ti
cac ngudn tai cac co sd kinh doanh va khiam chita bénh.

K& hoach, quyét dinh, t& trinh, ¢ong vin,
bio cao va cic van ban khac; ho so

50

Viée tiép nhén, clp phat thude, vt tu y t&, héa chit tir cid
chuong trmh hd troy te, hoat dgng tir thién ¢ia céc don vi cho
nginh y té.

Thong bao, quyét dinh, t& trinh, cong
vin, bdo cdo va cac vin ban khic

50

Trién khai cac n6i dung lién quan vé Chuong trinh “Ngudi
(Viét Nam dung hang Viét Nam”,

Thong béo, quyét dinh, céng vin, bio
cdo va cac vin ban khac

20

2) Hang tuan, hang thang tong hop bao cdo két quzi gidi quyet
cdng viée duge giao va dé xudt cdng viée trong tudn/thdng dén

phéng hang thang, dot xuét giri Trlrémg Phong xem, gop y gm
Chi bd co quan S&, Viin phong S& va cip c6 thim quyén téng
hop bao cdo lanh dao, phuc vu hop giao ban,..

cho Trudng Phong. Tong hop, bao cdo két qua cong tac cid -

Cong vin, bao cao

30

3) Quan hé phéi hop.

[Tham gia soan thé,o hoéc gop ¥ cac vérl
ban, d& 4n, quyét dinh... lién quan dén
nhiém vy dwoc phin cong phu trach.

20

4) Thuc hién nhitng nhiém vy khac duge Trudng Phong va
lanh dao S& giao theo quy dinh cia phap luét.

Hb so, quyét dinh, t& trinh, c6ng vin,
bdo cdo va céc vin bin khéc, tham dy
cic cude- hop, hdi nghi,- giao-ban, hqn
thao, tip hudn, bdi dudng, Poan kiém
tra;...

40

33

Quan 1y hanh

Phong

Chuyén

1) Tham muru, gidp Trudng Phong trong viéc tham muu cho
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Nghiép [ vién

vy duge

nghé dugc

linh dao S& cae cbng viée, Iinh vye sau:

Cip phép di didu kién hoat dong hanh nghé trong linh vire

K& hoach, quyét dinh, t& trinh, cong vén,)

linh dao S¢& giao theo quy dinh ciia phap lut.

cac cudc hop, hji nghi, giao ban, h@ﬁ
thao, tip huan, bdi dudng, Doan kiém
tra;

duge va my pham. 35 béo céo va cdc vin ban khic; hd so 600
Cép Chimg chi hanh nghé dlr(rc' tiép nhén, cong b hd so hoi 20 Ké hoach, quyét dinh, t& trinh, cdng vin, 100
thio gidi thigu thude, my pham. bdo c4o va cac vin ban khéc; hd so
Tridn khai cong tac kiém soat ké don thudc va béan thube thed uyét dinh, ké hoach, tér trinh, dé 4n, hd
don. Phdi hop trién khai lién thong két ndi dit liéu don thube] 10 o, céng vin, bio céo va cdc van ban 100
ca s& kinh doanh thude vao hé théng dit lisu duge Qubc gia. ac; cac cude hop, hdi nghij
Trién khai va thye hien CCHC trong linh vye quan ly hanh Quyét dinh, cong vin, bdo cdo vi cid
10 X 50
nghé dugc. _ [vin ban khac

Phd bién, huédng din trién khai cac vin ban qui phap luat 5 K& hoach, quyét dinh, t trinh, cong vin) 100
duge, m§ phAm mai ban hanh. bio céo va cac vin ban khic; hd so -
Thure hren céc bio cho vé cdng tac quan 1y Nha nuée vé dlmc A \ o L )
lquan 1y c4p phép hfmh nghé va céc ndi dung khac theo yéu cu 5 Egzg van, bio cdo va cdc van ban khéc; 50
clia co quan quan 1y cfp trén. _ o
Phdi hop lién nganh trong vige thanh tra, kiém tra viée thyg 5 gé hoach, quyét dinh, cong vin, bio céo 30
hién cic qui dinh quén 1y nha nuéc vé duge va my pham. 4 cAc viin ban khac; hd so
2) Hang tuin, hang thang tong hop bio cdo két qua giai quycj
cong viée duge giao va dé xuft cng viée trong tudn/thing dé 2 Cdng viin, bdo cdo 50
cho Trudng Phong.

Tham gia soan thao ho#c gop y céc vin
3) Quan hé phéi hop. 3 ban, d&& 4n, quyét dinh... lién quan dé 15

: nhiém vu duge phin ¢éng phu trach.

HG so, quyét dinh, t trinh, cong vin,

4) Thyue hién nhitng nhiém vu khic duge Trudng Phong v 5 bdo cdo va cdc vin bin khic; tham dy 100

Chl cuc An toan v§ sinh thyre
phim

L4dnh dao Chi cuc
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Chi cyc truromg

Lanh dao
Chi eye

Chuyén
vién trdr
én

1) Céng tac quan ly, didu hanh:

- Lanh dao, chi dao, quin 1y va diéu hanh toin b3 mei hoat
dong chung cua Chi cuc va chiu trach nhiém trrée Giam déc
S¢ Y té va trude phap ludt todn bd hoat ddng cua Chi cuc.

- C4 trach nhiém quan ly, td chirc, diéu hanh, phdn cong, bé tri

Cac ho so, van ban, trén hé thémg hoad

toan thuc pham d6i vdi cdc co sO san xuat, ché bién, kinh

doanh thuc pham va dich vy in ubng theo phan cip quan ly;

. i 10 van ban gidy; dinh hudng, theo déi, dénj 1000
nhin sy trong ngi b don vi d¢ dam bao thyre hién chire ning, p; : g y,‘ ’ &
o ) e . . oc, nhac nhe;...
nhiém vy, cong viée cia Chi cye.
- Theo ddi, kiém tra, don déc. diéu phéi cong viée clia cong
chire trong dom vi; nghién ciru tai liéu; kiém tra van ban thudd
don vi trude khi trinh lanh dao S& ky ban hanh.
- Chd tri xdy dung, tham muu lanh dao So Y té cac chirong
trinh, ,d'e a?n, ke‘ hoach’,... }|en qtjan dén linh vyuc _A'I;TP.’ PhO} Quyét dinh, t trinh, ké hoach, cong van,
hop vai cac Phong chire nang, cac co quan, don vi, t6 chic, ¢4 10 AR . 50
: . . ) . p . - béao cac va cac van ban khéc;. ..
nhin thue hién nhiém vy cia nganh Y té theo chic nang|
nhiém vy, chuyén mén cua don vi.
2) Tnre tiép phu trach, tham muu cdng tac, linh vyc sau:
- Trye tiép phu trach finh vire cong tac t chirc can bg, xay
dung chuong trinh, ké hoach, tai chinh-ké toan, thanh lgiém tra
va Xir 1y vi pham ve v¢ sinh an toan thuc phim, cong bo chirng 10 Quyét dinh va cac vin ban khac 60
nhin sép pham, tham dinh co s& du digu kién v¢ sinh an toan|
thire pham, thi dua khen thueong,
- Chi dao xay dung dir thio cic quyét dinh, quy hoach, kj o _ o
hoach dai han, nim nim, hang nam; cic dé an, du 4n v3 Quyét dinh va cac viin ban khﬂc O tinkh
chuong trinh, quy ché phéi hop lién nganh trong linh vue v 0 hat dai han [ién quan dén nhiéu nganh,
sinh an toan thue pham; thuc hién cdc nhiém vy cdi ciach hanhy nhiéu linh vyre; 50
chinh thuge pham vi quan Iy nha nudc cua Chi cuc An toan v§ - Quy hoach, ké hoach
sinh thurc pham.
- Chi dao tb chirc thure higén céc van ban quy pham phap ludt, Cac van 'bém quy pham phap ludt, quy
quy hoach, ké hoach, dé an, du an, chuong trinh da duge phé 5 hoach, ké hoach, dé an, du &n, chuong 30
duyét vé V& sinh an toan thuc phim. trinh
- Chit tri, phéi hop vai cdc co quan lién quan kié::m tra, giam
sat vige thuc higén cac quy dinh clia phap luft vé v§ sinh any 5 Vin ban gép ¥, d& nghi didu chinh 25
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trien khai cong tac phong ngua, khic phuc ngd ddc thyrc phim
va cic bénh truyén qua thyc phdm trén dia ban tinh.

- Phoi hop véi céc don vi lién quan & dia phwong huéng dén,|

Cac cude hop, ban hinh cic vin ban chi

idm sat viée thyc hién cic quy dinh cia phép luat vé quan 13 S £, .2 X
Fe smh an toan thyc phim theo chudi cung cip thyc phém tir 10 gf.;ﬁ thye hién, so ket tong ket cc hoa 40
4n xuit dén tiéu ding. ong
- Gitip Gidm dbc S& Y té trong viée cép, dinh chi va thu héi}
kéc gidy chimg nhan lién quan dén vé sinh an toan thye phim) , R , A a
theo quy dinh cia phap luit va phan cip cia BO Y té; Thuc 5 f;;i :1231 Gl?r):l chimg nhén v§ sinh an 350
hién thanh tra chuyén nganh v& vé sinh an toan thyc phﬁm trén e pha
dia bin tinh.
- Chi dao ¢6ng tac thong tin, pho bién kién thirc va phép luat X g . B ac g
vé vé sinh an toan thuyre pham trén dja ban tmh1 Chi dao) 5 g;gg:f;ﬁ%;mg vin va cde van ban chi 50
huréng din vé nghié€p vu chuyén mén cho cac tuyen ; ’ F
- Chi dao thye hién ché db thong ké, bio cao dmh ky va d6f £ an n o1
xuit vé céng tic quéin 1y vé sinh an toan thyc phim theo quy 5 dQl:)yfl:' dénlf:’, cong vén va cic vin bn chi 100
inh. a0 thyre hién
- Quz’m Iy t5 chirc, bién ché, ti chinh, 3i san theo quy dinh 5 Quyét dinh, k& hoach, t& trinh, cdng vin| 50
clia phap ludt va phin cip coa S& Y té. b4o cdo va cic vin ban khac
- Chi dao t& chic trién khai xdy dung 15 chire thurc hién cag Quyét dinh, k& hoach, t trinh, cdng vin
quy ché, ndi quy 1am viée, quy dinh phén cdng nhiém vu cho 5 ba g’ cdo Va ; 4 vin b a’n Kkhac » CONE VA, 80
cac phod Chi cue trudng, cac phong chuyén mén thude Chi cyc.
- Chi dao xdy dung, t6 chirc trién khai thwc hién phuong ]
hudng, nhi€ém vy, ké hoach, chuong trinh coug tic hing nam,) 10 IChuong trinh, ké hoach ¢dng tic 120
6 thang, quy, thang v lich cOng tic hang tudn cia co quan,.. :
3) Thye hién nhiig nhiém v khéc duoe Gism dée S6 Y 1§ f""’ vin ban khic; tham dy céc cude
! . . " op, hoi nghi, giao ban, hdi thao, tip 20
gizo theo quy dinh ciia phép lujt. hudn, bdi dudng, Poan kiém tra;.
1) Tham muu, giGp Chi cyc trudng trong viée tham muu cho
Pho Chi cuc |Lanh dao Chuyén lanh dao S& cée cong viée, linh vire sau:
trudmg | Chicyc "“;f} 9 | Tham muu céng tic quan [y nhi nute, xdy dyng vin bin quy Céc h s0, van ban hoin thi¢n dang gidy,
on pham phap luat, chién luge phat trién, D& 4n, Chuong trinh| 20 (file mém 120

K& hoach va céc vin ban quan 1y khac trong linh vyc thanh tra
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4 chuyén nginh an toan thyc pham thugc linh vyuc duge gia
trinh Chi cuc trudng xem xét, phé duyét va trinh ban hanh theg
thim quyén.

- Kiém tra, d6n dbc, tham muu xiy dyng ké hoach phtrcrng an
thuc hién céc Quyet dinh, Chuong trinh, Ké hoach cip trén
giao; xir 1y theo thim quyén cac vin d& phat sinh trong qua
trinh thyre hién thude linh virc phin cong. Giap Chi cyc trudng,
thire hién thanh kiém tra viée th:,rc hién cdc chi truong, chmj
sach, phap [uit ciia Nha nuéc vé an toan thuc phdm; Tham gi

oidi quyét cdc vin d& lién quan dén cOng tac thanh tra, kiém
tra, xt Iy hinh vi vi pham vé an toan thyc phim.

15

T trinh, Ké hoach, Cong vin, Bao cao
két qua thire hién vi cdc vin ban lign
quan khac...

200

- Tham muru céng tic quan ly nha nudc vé thong tin, truyén
théng vé sinh an toan thue phim: th hqp vdi cac ¢o quan
truyen thong, s& ban nganh, doan thé de tuyén truyén, ?ho
bién cac vin ban quy pham phap luit v& an toan thyc phim,
cac thie hanh v& an todn vé sinh thye phim.

- Tap huén klen thire va ning cao nang lu‘c v& an toan thyg

pham cho cép huyén, x3, d6i trong san xuit, kinh doanh thyg
phim.

10

Tal lidu tuyén truyén, tap huén; T¥ trinh,
Ke hoach, Céng vin, bao cdo va vin ban
trién khai

120

- Phu tréch cong tac quén ly vé ngd ddc thuc phﬁm Téap huén
canh béo nguy co 6 nhiém, ngt;) ddc thuc phim, giam sét, didu
tra va xir Iy vé ng ddc thyre phim.

- Didu tra, xir 1y ngd doc thue phim khi cé ngd doe thye phiml
xay ra trén dia ban.

10

b so, Tai lidu tap huén; Bao céo kélll
qué thyc hign va cic viin ban trién khai
huéng din, chi dao, don déc

100

- Chi dao tuyén: soan théo, ban hémh cdc cdng vin chi dao
. ftuyén vé an toan thire phim cho tuyen huyén theo cdng vian
chi dao ciia cAp trén va tinh hinh thye 18 tai dia phuong.

- Gitip Chi cyc truéng trong cong tac thanh kiém tra, thim|
dinh cor s& san xudt, kinh doanh thire phim theo phén cép.

15

Hb so, Ké hoach, Cong vin vi céc vﬁ::j
bén trién khai, huéng dan, chi dao, d6
dbe thye hién

200

- Thure hle;n viée kiém tra hd so 13m thu tuc vé quéng cao, xd
nhan hd so dang ky héi nghi, hdi thio gidi thidu thyc pham
Kiém tra hd so thi tyc Dang ky va chimg nhin sin phim,|
cong bd hop quy, cong bé phu hop quy dinh an toan thyc
pham cac san pham thire pham 43 qua ché bién ¢6 bao goi sin
clia co s& san xuft, ché bién, kinh doanh thyc phim.

Ho so, Cic loai Gidy chimg nhin v§
VSATTP

50
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- Giai quyét cac vAn dé lién quan dén cong tac thanh tra, kiém

tra, xir Iy hanh vi vi pham vé an toan thuc phém. > Quyet dinb, ke hoach, van ban chi dao >0
2) Hang tuan, hang théng tong hop béo cdo két qua giai quye . fba e e .
cong viée duge giao va dé xudt cong vide trong tudn/thang derj 5 C}? ng var, béo céo, bao cdo tai cude hop 50
cho Chi cuc trudng, phong
3) Puge Chi cuc trxdng uy quyén quan ly, didu hanh, giai Ehuthyen v;oiaoﬁnhéem vy (vinn]ﬁal? ) trén
quyet cac cong vige, nhi€ém vy cia Chi cuc khi Chi cuc trrdmg 5 ﬂf gng 35 dv . }z:n gl:y, ' ucglg, 50
di viing va phai bio cao lai cho Chi cuc trudng biét, theo doi. Lkhii?:' o1, d6n doc, nhidc nho; cde van ban
) Tham gia soan théo hodic gop ¥ céc var
4) Quan hé phéi hop. 5 ban, dé an, quyéet dinh... hén quan dén 100
mhi¢m vu dugce phin cdng phu trach.
Hd so, quyét dinh, to trinh, céng vin)
5) Thuc hién nhitmg nhiém vu khic dwoe Chi cuc fruéng vl pdo cao va cdc van ban khc; tham dy
link dao S& giao theo quy dinh clia phap lut > [cdc cube hop, hoi nghi, giao ban, hoi 100
; A thao, tdp huan, béi dudng, Doan kiém
tra;...
1l [Phong Té chirc - Hanh chinh
1) Céng tac quéan 1y, diéu hanh:
- Phu trach chung va chju trach nhiém trude Chi cuc trudng va
trude phap ludt toan bd hoat dong ciia Phong T4 chitc — Hanh
chinh. Thong bdo phin cong nhiém vy
- C6 trach nhiém quan 1y, t6 chitc, diéu hanh, phan cong, bé tri Chuyén va giao nhi¢ém vy (vin ban, ho
nhan su trong ndi bd phong dé dam bao thuc hién chic nang{ 20 s0) trén hé théng hodc vin ban gidy] 100
Phong T Chuvén nhiém vy, cong viée clia Phong T4 chirc — Hanh chinh. dinh hudng, theo doi, don déc, nhig
3 |Trrong Phong chfrc - vién};r sl ’l?heo dai, ki“%m tra, d'(in df")c, d‘i.éu‘ Aphéi'géng vigéc cﬁsf. Cﬁl:lg nho;...
Hanh lén [ehure trong phong; nghién ciru tai ligu; kiém tra van ban cia
chinh cong chirc thude phong soan thio trude khi trinh linh dzo Chil
cle k_\,’! ban hanh.
- Cha tri xdy dyng, tham muu lanh dao Chi cuc cac chuong
trinh, dé 4n, ké hoach,... lién quan dén linh vuc té chirc hanh &t dinh. t trinh. ké hoach. c6 <
chinh. Phéi hop vai cac thmg chirc niing, cdc co quan, don v 10 Quyét dinh, ti trinh, ke hoach, cong vn, 50

toé chirc, ca nhan thye hién nhiém vy ciia don vi theo chirg

ning, nhi¢m vy, chuyén mén caa Phong.

bac cao va cac van ban khace;...
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2) Trye tiép phu trach, tham muu cong tac, linh vye sauw:

Cong tic tac tb chirc can bg, thuc hién ché d chinh sich dbi

vdi cong chire, ngudi lao ddng, theo di, quan Iy, hru trit hd sof 20 M4 so, van ban 100
can b cong chire, ngudi lao ddng theo quy dinh,
Tham muu cho linh dao chi cyc: xdy dung, t5 chirc thye hién
cde van ban quy pham phap luét thuge linh virc quan 1y an) 10 Quyét dinh, t& trinh, ké hoach, céng vin] 20
toin thyc phdm; x4y dyung, ra soat hoan chinh cdc quy dinh, bio cdo va cic vin ban khéc;...
quy ché trong nuéc va Qubc té trong vige quéin iy ATTP.
Gitip lanh dao thyc hién cdng tac ché dg, chinh sich cho cén
b3, cOng chirc; cdng tac thi dua, khen thudng theo quy dinh 15 Thire hién day dit cac ché d9, chinh sach 30
quy
hién hanh.
Gitip tnh dao phong trong cdng tic quén trj co quan, quén 15 U S .
tai san caa don vi; quan trj mang, img dung CNTT trong quan 10 dQ;lna:.ly (0t vige sir dung tai san trong 20
Iy nha nudc tai don vi. !
- Tham gia cdc hoat dgng: Thim dinh co s& du didu kién : .
VSATTP; thanh tra, kidm tra VSATTP. 3> [Céecosddo Chicye quinly 40
] Tham gia soan thio hofic gép ¥ céc vin
3) Quan hé phéi hop. 5  |ban, dé 4n, quyét dinh... lién quan dén 100
nhiém vu durge phan céng phu trach.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cong vin|
4) Thyc hién nhimg nhiém vy khiac duge lanh dao Chi cuc 5 E:g cac:cvi cach\iainnbg:;rf khi?f; Lham ]:l,li 25
giao theo quy dinh ctia phép ludt cuve Nop, vl NEhl, glao bam, B9
: ) thio, tdp huan, boi dudng, Poan kiém
tra;...
1) Tham muru, gitp Trudng Phong trong viée tham muu cho
lanh dao Chi cuc cic ¢dng viéc, linh vyc sau;
<& x il . z ,
Phong T - Xéy dyng chicn luge, chuong trinh, ke hoach; dw én ngan | Pon déc, nhic nh tryre tiép;
, ._ [han, trung han va dai han ve bao dim chat lugng vé sinh an
Phé Truémg | chirc- |Chuyén i L Chi dao, tham muu céc vin ban don
s 3 .;  [todn thyc pham. 40 h p " 300
Phong Hanh | vién £: . a L es R doc, hudng dian thude linh vire duoc
chinh - Phéi hop véi ké todn trong cong tic 14p ké hoach hoat dong hin cdne ohu tréch:
Chirong trinh vé sinh an toan thyc phdm hang nam. P &Pt ’
- Tham muu 5 chifc cdc hoi nghi, hoi théo, tip hubn ndngcad 56 oyt dinh va céc van ban khic 20

ning luc cho cdn by 1am cOng tic an todn thuc phdm cic
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tuyén,

X3y du'ng, ra soat de sira ddi, bd sung
quy ché, ké hoach; td chirc thuc hlen,

- Theo ddi cong tac kiém soat thit tuc hanh chinh. 20 Bl cio Kt qua thyc hign cong the kidm 40
sodt thi tue hanb chinh
2) Hang tuén, hémg théng tong hop bao céo két qua gidi quyet\
L‘éng vidc duge giao va dé xuat cong viée trong tudn/thing dén 4 Cong vin, bio cao 60
cho Trudng Phong.
3) Buge Truéng Phong dy quyén quan 1y, didu hanh, gia} Ehuyen va giao nhi¢m vu (vin ban) trén
& théng hoic vin ban gidy; dinh huéng)
quyet cac cong viée, nhiém vp cia Phong khi Truang Phong] 2 theo di, don déc, nhiic nhé: céc van ban 50
di viing va phai bdo c4o lai cho Trudmg Phong biét, theo doi. ﬁch Ace.. ’
Tham g1a soqn t thdo holdic gop y cic vin|
&Jan dé 4n, quyet dinh... cla cor quan XAy
4) Quan hg phéi hop. 4 dung va gép ¥ cac vin bin cia cdc s 20
nganh, dia phuong xiy dung lién qu
dén nhiém vy ciia phong, 2117
5 so, quyét dinh, t& trinh, cong vin|
5) Thc hign nhimg nhiém vy khic duge Trudng Phong vi bio cdo va cdc van ban khéc; tham dy
{anh dao Chi cuc giao theo quy dinh cva phap luit. 10 cac cudce hop, hdi nghi, giao ban, héz 100
thio, tip huin, bdi dudmg, Poin kifm
tra;. ..
1} Tham muru, givip Trudng Phong trong viée tham muu cho
ldnh dao Chi cue cac ¢dng viée, linh vue sau:
Dy thio trinh Ban Lanh dao ngi dung v
. R any dyng dyr todn thu chi ngan séch chg
... [PhongTy A L . Chi cuc; thu chi ngudn vién trg va vb
Quan IX tii | choc- Kc't.oan - Xay dung dy toan thu chi ngén sach cho Chi cyc. 30 vay; céc Chuong trinh muc tiéu, w 20
chinh - k& todan] Hanh vién
chinh oén thién hd so trinh cAp c6 thim
uyén phé duyét
. Loy £ - x4
- Phd bién va td chie thu'c hién kip théi cic vin ban, ché d@J 40 &L;é‘?gia;’z;fg d%?i}ﬂiggﬂgiﬁ:ﬁ 20

chinh sach tai chinh va ké to4n cia Nha nudc.

va ké todn ciia Nha nude.
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- Thuc hién kiém toan ndi bd va kidm tra ké todn; bdo cio

TS chitc kiém tra, chudn bi chitng tid

quyét toan tai chinh v6i co quan ¢6 thim quyén. 20 quyét toan va bio cdo quyét todn cho S, 15
2) Hang tufin, hing thang tdn g hgp béo cdo két quzi giai quyet
cong vide duge giao va d& xuit céng viée trong tudn/thang dén 2 Cong van, bao cdo 50
cho Tnréng Phong,
. Tham gia soan thao hodc gbp ¥y céc vin
3) Quan hé phoi hop. 3 ban, @& an, quyét dinh... lién quan dén 15
nhiém vy duge phéan cdng phu trach.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cong van,
4) Thyre hién nhitng nhiém vu khic duge Trudng Phong va 5 b?o can v; cac l:r‘a_n b? khac; {"}h am hd o 20
lanh dao Chi cyc giao theo quy dinh ctia phap lujt, cac cuoc 10D, 01 gL, gl2o ban, Aoy
thdo, tip huan, boi dudng, Doan ktenﬁ
ira;...
1) Tham muu, gitip Trudng Phong trong viée tham muru cho
linh dao Chi cuc céc cdng viée, linh vuc hanh chinh, tdng
hop:
Soan thio bio cdo cong tic ndi vy hang
2 C s : a2l an. o £ thang, quy, 6 thang, 9 thing, niim; bao
- Tong hop tham muu bao céo dinh ky, chuyén de, dét xuat. 20 cdo chuyén d3, dot xut ctia co quan 50
' theo quy dinh;
- X4y dung ké hoach, lich cdng téc tuin, thing, quy, nam cial 15 Xay dyng cic chrong trinh, ké hoach, 50
Hinh chinh - [Phong T domn vi. c4c dyr thio bio co
anh chinh - . 2
Téng hop - TS Ch}fc - Chf‘}’e“ - Cap nhat thdng tin, bao cao dinh k¥ va d6t xvét theo quy 15 Thng hop, xiy dyung dur thao cic chwong 60
chirc nhin sir P{la“?] vien dinh, trinh, ké hoach cong tic ciia co quan
chin
A A g ein % X4y dung, trién khai thyc hién hé théng
- Vén hinh tiéu chuan ISO. > mét cira theo tiéu chuin ISO cta Chi cuc 15
2) Tham muu, giap Tru'(mg Ph(’.mg trong vi¢c tham muu cho
l&nh dao Chi cuc cac cdng viéce, linh vire td chire nhén sy
- Thyc hién ché d6 chinh sich dbi v&i cong chie, ngudi lag 20 Cac quyét dinh, t& trinh, cbng vin, bio 10
ddng theo quy dinh. céo va cdc viin ban khic
- X4y dung va td chirc thuc hién Quy ché 1am viéc, quy dinh 1p  [Xdy dung, ra soét, bd sung, t& chirc thug 10

chire ning, nhiém vu, quyén han va t6 chirc bd may; xay dung

hién bao cdo vé quy ché din chi co s&
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Quy ché dan chii & co sd.

- Thwc hién ché d9 théng k8, bdo cao cho cip c6 thim quyén)

Quyét dinh, t¥ trinh, k& hoach, Céng

- r \ A or
theo quy dinh. 5 ;nén, bao cdo, chuong trinh, dé an, du 30
3) Han 2 tudn, héng thing tong hgp bao céo két qua gidi quyelf
cong viée duge giao va d8 xuat cong viée trong tudn/thang dén ]
cho Truéng Phong. Tong hcp, bao cao két qui cong tic cua 3 Cic vin ban, ké hoach, bdo cdo;Cong 10
phbng hing thing, a4t xuit giri Trudng Phong xem, gép ¥ giti viin, dy todn kinh phi
cap c¢6 thim quyén téng hop bio cdo lanh dao, phuc vu hopl
giao ban,..
. Tham gia soan thio hofic gop ¥ cic vin
4) Quan h§ phoi hop. 2 bin, d& 4n, quyét dinh... lién quan dén 10
nhiém vy duge phin cdng phu trach.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cbng vin,
5) Thyc hién nhimg nhi¢m vy khic dugc Trudng Phong vi b::;o cao va cac VEn baq kl{ac; tham d}l.
IAnh dao Chi cyc giao theo quy djnh cua phap luit 3 cac cuoe h('}?’ hoi nghi, giao ban, hof 20
Y ¥ thao, tip huan, bdi dudng, Poin kiém
tra;...
1) Tham muru, giup Truiedng, Phbng trong viéc tham muu cho
lanh dao Chi cuc cac cbng viée, linh vuc sau:
Tiép nhén, trinh lanh dao Chi cycy
) chuyén vin ban dén (bao gdm trén
- Tiép nhén, xir 1y vin ban dén. 30  Office) dgn cic phong chuyén mén vil 500
don vi; day da, kip thod, bao mét, ding
. [Phong T& Van thu quy trinh, quy che.
Vian thu - Lwus | chirc- | vién Tiép nhdn, nhin bin, dong ddu, phat
trik Hanh | Trung L% A e rs s hanh vi hru van ban di nhanh chéng, ki
chinh cip | Tiep nhan, xir Iy vén ban vén ban di. 30 thdri, chinh xéc, theo quy ché va tryc tiéﬂ 200
di giri vain ban khin
Thyc hién pho to tai liéu, vin ban giri co
- Pho to tdi liu. 20 quan, don vj; tai liu phuc vy céc cudg 1.000
hop, hdi nghi
- Tham muu thyc hién cbng thc hn trir jo oy hO s cdng vie; heu il vanbin 5,

én, vn ban di
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2) Hang tuan, hang thang tong hop bio cao két qua gidi quyét

cOng vige duge giao va dé xuat cdng viée trong tuan/thang dén 3 Cong van, bao cao 20
icho Trudng Phong.
3) Quan hé phéi hop. ) Caf: cobng viin, bio cdo va cac vin ban 10
khac B
4) Thare hién nhimg nhiém vu khac duge Triromg Phong va 5 Soan cac quyét dinh, t& trinh, cong van, 20
1anh dao Chi cuc giao theo quy dinh ctta phap luét. bao ¢ao va cac vin ban khic;
- Thuc hién thu, chi tién mat dung chinly
sach trong pham vi trach nhiém cia
ngirdi thi quy.
Phong T4 L Kiém @&m thu, chi tién mit chinh xéo
ong . 5 va bao quan an toan quf tién mit cid
g |Thitquy (kiém| chic- | Nhan |Cip nhat dhy di, chinh x4c, kip thoi thu, chi, ton quy tiénmag o Ko °% a au ' 100
nhiém) Hanh vién vao sO sach va bao cdo theo ding quy dinh. o .. , ) o
chinh + Thuc‘: hién nghiém chinh dinh mac t6n
quy ti€n mdét cia Nha nude quy dinh.
- Hach todn chinh xac diy dii cac nghiép
vl cua quy tien mat, va lam cic bio cig
vé quy tién mat.
op ddng theo Nghi dinh 56
* 8/2000/ND-CP, 161/2018/ND-
CP
. . Lai xe phyuc vu cong tac cta co guan;
Phor.}g To _ |Lai xe phuc vu cong tac clia co quan. 30 bio tri, bao dudng thuong xuyén; ding 100
9 Lai xe cPl;grch- Nhan y xe, kiém dinh xe ding thori han.
an vién = - - - -
chinh . e s Kiem tra stra chira nhé hé thong dién|
Nhiém vu quan tri k§ thuat. 20 nudc va cice trang thiét bj caa co quan. 20
- Phuc vy, dam bao v€ sinh cdng s,
phong lam viée Lanh dao Chi cuc;
- A g
Ph‘;’:}g T3 Nha - Cong tac 1€ tén cac cudc hop, hdi nghi;
10 Phuc vu (‘i{:;:}; vié? Phyc vu co quan. 100 | Tryc tiép quan Iy kho vét dung ctia col 300
chinh quan;

- Cham sée, tudi nurde ciy canh, vudn
hoa; quét don sén virdm,
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III IPh(’mg Nghiép vu - Thanh tra

11

Truémg Phong

Phoéng
Nghiép
vy -

Thanh tra

Chuyén
vién trdr
1én

1) Cong tac quan 1y, didu hanh:

- Phy trach chung va chju trich nhiém trude Chi cye trudng va
truée phap ludt toan b hoat dong cia Phéng Nghiép vu 4
Thanh tra.

- C6 trach nhiém quan 1y, t5 chirc, didu hanh, phan cong, bd trf

Phin ¢6ng nhiém vy, xay dl,rng chuong
trinh, k& hoach céng tic; Chuyén vg

vire ATTP; xiy dung cie md hinh diém quan 1y ATTP; hudng]

nhin sy trong ndi by phong dé dim béo thyc hién chire ning) 10 giao nhi¢m vy (vén bin, hd s0) trén h 100
nhiém vy, cOng viéc ciia Phong Nghiép vu - Thanh tra. théng hodic vin ban gidy; d;nh hudng,
- Theo doi, kiém tra, don déc, didu phéi cong vige cia cong fheo ddi, don déc, nhéo nhés,.
chitc trong phong; nghién ciu tai ligu; kiém tra vin ban cia
cong chire thuge phong soan thao trude khi trinh 1&nh dao Chil
cuc ky ban hanh.
- Chi tri x4y dung, tham muru lnh dao Chi cyc cac van ban v
chi dao, didu hanh, x4y dimg ké hoach, chwong trinh, d& 4n|
dux:'m va t& chirc thuc hién cong tic bio dém an toan thyd 5 Quyét dinh, t¥ trinh, ké hoach, Céng 30
pham (ATTP). vin, bio cdo, chuong trinh, d& 4n, dy
- Phdi hop véi cac Phong chirc ning, cic co quan, don vj thyc An. ..
hi¢n nhiém vy duge giao,
2) Trure tiép phu trach, tham muu cOng tac, 1inh vue sau:
Xiiy dyng chuong trinh, ké hoach'h:?mg théng, quy, nim v§
cong tac thdng tin, tuyén truyen, pho bién kién thitc va céc vin) . £
bin quy pham phip luit vé ATTP; ké hoach giam sat, phong > Chuong trinh, ke hoach 50
chong ngd ddc thye pham
Cong téc trién khai, ra sodt, bao céo, d& xudt véi cdp cé thim
quyen cng bd, bii bo, sira dbi, bd sung cac thi tuc hanh chinhy 5 Danh myc thi tyc hanh chinh, quy trink 10
vé linh virc ATTP thude trach nhiém, thdm quyén cua Chi cug ndi bd, ndi dung chi tiét timg thi tuc
An toan v¢ sinh thyc pham theo quy dinh ctia phép lujt.
Thyc h1¢11 tlep nhan, quan ly hd so, tham mwu Lanh dao Chi Quyét dinh, k& hoach, vin bén chi dao,
Yo cip, thu hdi Gidy ching nhin co s& du didu klen ATTP} Gity ohime nhin. sidv xic nhin quan
aidy tlep nhan ding ky ban cong bd sin phim; gidy xac nhin 14 N éoy 4 tigé nil}ngdir}: x:c . qu éﬁ 200
ndi dung quang cdo thyc phim theo quy dinh cuia phip Iuit; hé’mg bzo c{l:o 4 g Ky cong b0 s
quan 1y, lwu trix hé so tw ¢ bb san phém. pham, .
a iax L oa:A . .z -
- Cong tAc nghién ciru khoa hoc; di€u tra, danh gia trong linh 5 Céc vin ban, quyé ¢ dinh, k& hoach, d3 i 5
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dan co s& thuc phdm é.p dung HACCP, ISO, GMP, GHP ..
- Xdy dimg va trinh cap c6 thim quyén ban hanh quy chuan
k¥ thudt dia phuong vé AT 'l P; céc qua trinh, quy dinh v& chif

lugng cho nhimg sian phdm thuc phim dic thi cia dia
phuong.

{khoa hgc, quy trinh, Quy chuin k¥ thuét.

- Cdng tic quan Iy ngd ddc thuc phim, 16 chirc didu tra, bio
cdo, giam sat kip thoi cic vu NDTP, khic phye sy ¢b v& ATTP
theo ding quy dinh ciia Bo Y té.

- Tnen khai cong tac giam sat, quan ly nguy co 6 nhlem thyg
phém, phong ngira, canh bdo, khac phuc céc sy ¢b vé ATTP
thudc trach nhiém cia nganh y & trén dia ban tinh.

Quyét dinh, béo cio két qua dgéu tra, hd
so, tai liéu, vin ban chi dao, diéu hanh

20

Cong tic thong tin, truyén thﬁng, tir vén, gidgo duc phap luat,
tap huén kién thire ATI'P bdi dudng chuyén mdn, nghi¢p vu
vé ATTP cho cén bd tuyén dudi; xdy dung cdc 4n phém truyén
théng,

14

Quyet dinh, ké hoach, tai lidu, 4n phim|
truyén thong, bao cho.

50

Quan Iy théng tin, s§ lidu co s& san xuit, kinh doanh thyg
phém, dich vu #n ubng trén dia ban tinh thude linh vyc quan Iy
ctia nganh y té.

Ké hoach, phidu diéu tra, bdo céo, taj
lidu

15

Cong tic théng ké, bao cao dinh ki va d6t xudt v& cong tad
thanh kiém tra, théng tin, truyén thdng va céc linh vire lién
quan thudc chiic nidng phiém vu duge phén céng; bao ciol
INDTP trén dja ban toan tinh,

K& hoach, bio cao

30

Phéi hop véi cdc phong chitc ning tham gla bao cio hoat dfng
ATTP thing, quy, nim; sozn théo hodc gop y cac vin bin, déJ
lin, quyét dinh... ctia co quan xiy dung va gép ¥ cac vin bén
ciia cac s& nganh, dia phuong xiy dyng lién quan dén nhiém
v ciia phong.

Bio céo, cong vin, d& 4n, quyét dinh...

20

- Xay dung ké hoach va t chirc trién khai thuc hién céc nh1¢m
Vo vé cong téc thanh tra, kiém tra, hiu kiém, gidm sit mdi
nguy v& ATTP; xit 1y vi pham v& ATTP, dinh chi, thu hdi cic
thit tyc hanh chinh lién quan dén ATTP.

- Tham muu cho Chi cuc trudng, S& Y té xiy ding ké hoach
thanh tra, kiém tra lién nginh vé& ATTP céc dot cao diém v
theo sir chi dao ctia clp trén.

10

- Ké hoach, Quyét dinh, van ban trién
‘::hai thyc hién, bién ban vé thanh tra)

im tra, hau kiém ATTP; hd so, tai lidu,
bio cdo két qua giai quyét.

100
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- Tham muu cho Chi cyc truéng vé giai quyét don thu khiéu
nai, t& cao va phong chdng tham nhiing thugc tham quyén ciia
Chi cye.

3) Hang thang, tong hop ndi dung céng viée dugc giao dj

Vin ban, bio céo tai cac cude hop hang

hoan thﬁnh,'chua hoan thanh va di kién ndi dung cong vié 5 thén 12
cia thang ti€p theo bao cao ldnh dao Chi cuc. g
] Tham gia soan thao hodc gop y céc vin
4) Quan hé phéi hop. 2 ban, dé an, quyét dinh... lién quan dén 10
nhiém vy dugc phan céng phuy trach.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, céng vin,
bio ¢do va cac vin ban khac...Tham dy
5) Thyc hién nhimg nhiém vu khac duge 1anh dao Chi cug céc cube hop, hoi nghi, giao ban ciia co
ia0 theo quy dinh ota phép luat 5 quan; cac cude hop, h()l nghi, hdi thao 50
& quy di phap fuat. clia cdc cAp, cac nganh tb chirc; tham dus
cac 16p dao tao, boi dudng; tham gia cac
Poan thanh tra.
1) Tham muu, giap Trudng Phong trong viée tham muu cho
lanh dao Chi cue cac cong viée, linh vuc sau:
- Té chire tAp hudn kién thirc vé an toan thuc phé'im cho co sé. Gi'éiy }ﬁéc nhz}\n da duqc;\ tap ;huz'i;} ki?"
< . ) . s a1 2. . thirc vé an toan thiec pham, t6 chic cag
- Phéi hop voi céc ban, nganh, doan thé to chirc céc bubi ndi 15 budi n6i chuyén, hoi thio phé bién kién 50
ichuyén, hdi thao phé bién kién thitc vé an toan thyc pham. ihire vé an toan thire phim.
- Hau kiém, giam sat moi nguy vé an toan thyc phim dé phén . z i N
Phong tich nguy co 6 nhiém thye pham. 20 ya"kl_’fn’tl:z \l:ng:l,l Sug’; déﬁh vehtPanh 60
12 Phé Truong | Nghiép Chuyén | Chi dao tyén va nghién citu khoa hoc. ra, siem i 1 fodi thye phat.
Phong Vil - vién
Thanh tral - Theo doi viéc xdy dyng va trinh cap c6 thim quyen ban hanh
quy chuan k¥ thudt dia phuong v& an toan thuc pham cic qua Ao Lo b
trinh, quy dinh vé chét lrong cho nhitng san pham thyc pham| 20 Quy chudn k thuat >
dac tha coa dia phuong.
- Xéy dung ké hoach lhanh klem tra trong cac dot cao diém))
dinh ky, lién nganh, dot xuat vé an toan thuc pham Phén céng Vian ban. ké hoacl h vé thanl
theo ddi vige thanh kiém tra an toan thyc pham ddi véi cac cof 30 an ban, ké hoach, Quyet dinh vé thani 100

s¢r san xudt, kinh doanh thuc phdm thuéc nganh Y té quan ly;|
|thur:)c nganh Néng nghiép, Cong thuong quan 1y; cdng tag

tra, kiém tra vé& sinh an toan thue phdlll
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hanh kiém tra tai céc tuyén va h3 trg chuyén mén nghiép vy
cho tuyén duéi.

2) Hang tuln, hing thang téng hop bio céo két qua giai quyéd

cong viée duge giao va dé xufit cong vide trong tudn/thang dénl 5 Cong vin, bao cdo 60
cho Trrdng Phong.
X Ly = - - -+ -
3) Puge Truéng Phong iy quyén quén 1y, didu hank, gidi Fhuyen va giao nhigm v (van bim 1ef
quyet cac cong vi¢e, nhiém vy ciia Phong khi Trudng Phong 2 ﬂf ggg d?acd\;an ]?Il gl;}f’_ ! ,ugélg’ 50
di ving va phai bdo co lai cho Trudng Phong biét, theo dai. ‘:; 1, Gon €06, MhAc nid; cac van ban
Tham gia soan thido hodc gép y cic vin
] ban, dé 4n, quyét dinh... ciia co quan xay
4) Quan hé phdi hop. 3 kh,mg va gbp ¥ cdc van ban cua cic sof 20
nganh, dja phwong xdy dyng lién quan
dén nhiém vy cha phong.
H3 so, quyét dinh, to trinh, cdng vin,
5) Thuc hién nhing nhiém vu khic duge Truéng Phong val péo cdo vh cac Vi ban khc; g‘am S
lanh dao Chi cuc giao theo quy dinh cia phap lujt. 5 cac cu?c ops Q:. nghl, giao ban, Lo 100
thio, t4p hudn, boi dudng, Doin kiém]
tra;...
1) Tham maru, gitip Trudng Phong trong vigée tham muu cho
l1anh dao Chi cuc céc edng viée, linh vire sau:
£ - 5 b £ ~
- Tham muu cong tic t3 chirc thuc hién phong chdng ngd dde 10 ‘(?auye:) ,dml:,; tw ht::;l;’ l,::nhhoe'gl ’ Cosg 10
thure phim va cac bénh truyén nhiém qua thyre phim. ;;;mn’ 40 cdo, ¢ g trinf, ¢ an, dy
Nghiép Theo d6i, diéu tra, xir Iy 56 li¢u, bdo cdo
13 9uan Iy n%é vu- Chyyén pmh ky, 46t xuat trong cOng tic phong,
dge thyue pham Thanh tral vién chér!g ngd doc thue phim v& cic bénh
- Theo doi cong te thyc hién phong chéng ngd dc thyq . [fruyén nhiém qua thye phim trén dia ban 10
phim, va cic bénh truyén nhiém qua thyc phim. tinh.
Bao cao cdng tic chuong trinh muc tiéu
quéc gia v& an toan vé sinh thyc phim
dinh k¥ va d6t xuat.
- Kiém tra, huéng din thyc hién ¢Ong tac phong chéng ngg 40 ifm tra, huéng din an todn vé sinh 50
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th‘;‘)c thuc pham.

hire phfim tal cac co s¢ san xu'ét, kinh
doanh thuc pham, dich vu an uéng trén
dia ban tinh.
Tham muu, hudng din, chi dao thlrr.J
hién cong tac diéu tra, xir Iy 8 lidu bag

cao khi ¢6 vu ngd ddc thie pham trén
dia ban tinh.

2) Hang tuan, hang théng tong hop béo céo két qua gidi quyeﬂ

cong viée duge giao va dé xuat cong viéc trong tuan!thang dén 2 Féng vin, bo cao 20
cho Trudng Phong.
Tham gia soan thao hode gop y cic vﬁm
3) Quan hé phoi hop. 3 ban, dé 4n, quyét dinh... }ién quan dé 15
nhiém vu durge phan céng phuy trach.
b so, quyét dinh, t& trinh, cong vin
. - ‘a . . . . bio cdo va cac vin ban khic; tham dy
o g“" 2'}?.“ nhimg nhiem vy al'{h;c ,d“‘-f. Truong PhONg V4 5 kac cude hop, hoi nghi, giao ban, hai 20
anh dao LM cuc glao theo quy dinh cua phap fuat. thao, tip huén, bdi dudng, Doan kiém)
kra;. ..
1) Tham muu, gidp Trudng Phong trong viée tham miru ch
lanh dao Chi cuc cac cong viée, linh vire sau:
- Kiém tra tinh phép ly hd so, thu tuc xin cap Gify chimg nhén
co s& dit didu kién an toan thire pham Gidy xac nhan ndi dung]
quang cdo san phdm thuc phém, quy x4c nhan ho so ding ky/
hoi thao, hot nghi gioi thiéu thuc pham, éc Toai Gidv chimg nhin Vé sidh
- Z i A A 2 4 . ac loai Gidy chitng nhdn Vé sinh an
. " - 2 .
Quanly an | Nghiép Chuvén Lap Quyét dmlh th‘c’fl:ﬂ dinh ho so, tham dinh cor sdr. 20 oan thirc phim. 50
14 toan vé sinh v - “}” - Lam tha tuc cap Gifly chimg nhén co s¢ da diéu kién an toan
thuc phdm  |Thanh traj vieR e pham Gidy xac nhin ndi dung quang c4o san phim thyc
phim, Gidy xdc nhin hd so dang ky hoi thio, hdi nghi gid)
thiéu thyc pham
- Xay dyrng k& hoach thanh k]ém tra trong cac dot cao diém,|
inh ky, lién nganh, dot xuit vé an toan thuc pham Phén cong| - Van ban, ké hoach, Quyét dinh vé thanh 20

theo d6i viéc thanh kiém tra an toan thuc pham dbi vcn cac cc1
s¢ san xudt, kinh doanh thyc phim thude nganh Y té quan ly

kon&!ac thanh kiém tra tai céc tuyén va hé tro chuyén mén

tra, kiém tra v€ sinh an toan thue pham
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nghiép vu cho tuyén dudi...

- Thyc hién phén tich mdt s8 nguy co cao v& an toan thyd

Ké hoach, két qua phan tich, kiém

phim tir d6 dua ra danh gia, kiém soat, canh bdo nguy co mdff 15 50
fan toan thue X4y dung ké hoach gidm sat mdi n guy, hiu kiém. nghi¢m mau thye phim
- Tong hop, bao céo, cip nhat théng tin v& thanh kiém tra an|
toan thuc pham.
- Tham gia xi¥ Iy vi pham, thyrc hién tiéu hiy tang vat vi pham,
giai quyét khiéu nai, t6 céo lidn quan g dén cong tic dam bao an
toan thye phim; theo di, dén doc, klem tra viéc thuc hlcn keq o . < o aa
luan, quyét dinh xir phat hanh chinh vé& an toan thyc phim. Quyet dinh, k& !105-‘0113 bao €40, SO ligu v
- Tong hop, cip nhjt thoéng tin truyén thdng; an toan vé sinh| 13 tho}ng tin truyén thong, ngd doe thy 40
pham,...
thire pham
- Béo cdo dinh k¥ hang thang, quy, nim va dot xuét theo quyl
dinh.
- Quan 1y co s& dit liéu cia phong thong tin truyén thong vaj
quan Iy ngd doc thue phim.
+ =X £ )
- E,ay miu glxam sat mdi nguy va hin kidm chit hrgng san 15 Céic mfiu thuc phim 200
phim thyc pham. .
2) Hang tuéin, hang thang tong hgp bao cao két qui gidi quyet
cong viée duge giao va aé xuét cong vide trong tuam'thang dén 5 Cong viin, bdo cdo 20
cho Trudng Phong.
[Tham gia soan thio hodc gdp y cdc vin
3) Quan hé phéi hop. 5 ban, 82 4n, quyét dinh... lién quan dén 15
nhi¢m vy duge phin céng phy trach.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cong van
4) Thye hién nhimg nhiém vu khic dirge Treomg Phong v3 bdo cdo va cc vin bin khic; tham dy
lainh dao Chi cuc giao theo quy dinh ciia phép ludt 3> pcac cuo hop, hoi nghi, giao ban, hoy 20
: teuc gl quy i phap tugt. thiao, tdp huin, bdi dudng, Poan kiéml
tra;...
Al 1) Tham muru, gitp Trudng Phong trong vi¢e tham muu cho
Thdng tin i . AL 1=
s Truy%ﬁgthang N%EI?P Ch‘}yén lanh dao Chi cyc céc cdng vige, linh vire sau:
v& V¢ sinh an Thanh vien - Xdy dung Chuong trinh, ké hoach truyén thong hang nimy 20 |Chuong trinh, ké hoach 20

toan thue phim

}ke hoach truyén théng giai doan 2020 - 2025.








65

(kiém nhiém)

- Phd bién cac van ban Quy pham phép ludt trén cic phuong
ti¢n thong tin dai ching.
- Xiy dymg, bién soan cdc tdi lidu, vét lidu truyén théng (td
roi, Poster, 4p phich,...).

Van ban, tai liéu, tin bii tuyén truyén VE‘J

40 P s 50
- Viét bai, dua tin, xay dung cic phéng sir vé an toin thug vé sinh an toén thirc phim.
pham giri Pai phét thanh, truyén hinh, Béo, tap chi.
Thanh lap, t5 chirc va xiy dimg ndi dung dé tuyén truyén hna
dong vé an toan thyc phim.
- Thl,rc hién phbng chong ngd dc thye pham va cac bénh 14y
truyén qua thuc phim:
- X4y dung hé théng cinh bio nhanh va phan tich nguy co §
nhiém. .
. . 30 (Ch trinh, k& hoach 40
- X8y dung ké hoach giam sat, phong chong ngd doc thyc wong trinh, ko foge
phim va céc bénh lay truyén qua thyc phim.
Diéu tra, xitr Iy khi ¢6 ngd ddc thye phim xay ra; tim nguyén
nhén giy ngd ddc thye phdm dé canh bao cho cfng ddng.
Hb so, quyét dinh, t& trinh, cing vin]
4) Thye hign nhing nhiém vu khéc duge Trudng Phong vi |, bao céo A cac el b‘;“ khac; tham dy
fanh dao Chi cuc giao theo quy dinh cia php ludt 10 fedc cuoc hop, hoi nghi, giao ban, hoy 30
) thio, tip huin, bdi dudng, Poan kiém
tra;...
C Chi cuc Din s - Ké hoach héa
ggia dinh tinh Quang Ngii
I |Lanh dao Chi cyc
1) Cong tic quan ly, didu hanh:
- Lanh dao, chi dao, quin ly va diéu hanh toan bd mei hogt
déng chung cia Chi cuc va chiu trich nhiém trudc Gidm dog
Lanh dzo Chuyén [S& Y té va trude phap luft toan bd hoat ddng ciia Chi cuc. Céc hé so, vin bin, trén h¢ thong holic
1 |Chi cye trudng Chi cuc Vién tr& | C6 trach nhiém quan 1y, 16 chirc, didu hanh, phan cdng, b tri 10 in ban gidy; dinh huéng, theo d&i, dony  1.500

1én

nhan sy trong ndi b don vi dé ddm bao thyc hién chirc ning)
mhiém vy, céng viéc cia Chi cuc.
- Theo ddi, kiém tra, d6n dbc, didu phdi cong viée cha cong

chirc trong dom vi; nghién ciru tai lidu; kiém tra vin ban thudg

d6c, nhéc nha;. ..
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klon vi trude khi trinh 1dnh dao S& ky ban hanh.

- Chi tri x8y dung, tham muru lanh dao S& Y 1€ cc chuong
trinh, d& 4n, k& hoach,... lién quan dén linh vuc din sd va phat

Quyét dinh, t&r trinh, ké hoach, cng van,

- Chi dao thyc hién ché d6 thdng ké, bio cdo dinh ky va db
xuit vé cong tic quan Iy vé dén sb va phat trién theo quy dinh.

dao thye hién '

trién. Phdi hop voi cac Phdng chire nang, cic co quan, don vj, 10 L 50 40 VA cdc vin ban khac: 50
t& chirc, c4 nhin thyce hién nhiém vu cia nginh Y té theo chird a0 Cao va cac van ban knac;...
ning, nhiém vy, chuyén moén cia don vj.
2) True ti€p phy trach, tham muu cOng tic, linh vyc sau:
- Cong tic td chirc can b; dio tao, phat trién ngudn nhén lircy
rké hoach by tai chinh; thanh tra chuyén nganh; chfn!l tri, tu
tuémg; quic phong, an ninh; thye hanh tiét kiém, chéng ling Ly ar e e 1 ,
bhi va phéng, ch(%ng tham nhiing; thi dua, khen thudng, kyj 10 Quyét dinh va cac van ban khie 200
luat; quy ché dan chi; ci cach hanh chinh; Ung dung va phat
trién cdng nghé théng tin.
2 - x £ N £
X Chl‘l ‘g{‘? xay dung d“;m‘ha; cdc quyet ‘?!“g’}\ quy h"a‘;':; ke Quyét dinh va céc vin ban khéc ¢ tinh
oach dai hn, nim ndm, hang nam; cac dé an, du 4n v chét dai han fién quan dén nhidu nganh,
chuong trinh, quy cheé phoi hgp lién nganh trong linh vue da 10 A s }
) en g " ve .\ nhieu linh vyc; 100
0 va phat trién; thyc hign cic nhi€ém vy cai cach hanh chin p
thudc pham vi quan ly nha nude ciia Chi cyc. k Quy hoach, k& hoach
. Chi dao t& (’;hfl'c thue hign cac vin ban quy pham phép luaj Cic vin 'be'm quy pham phip luit, quy|
quy hoach, ké hoach, d'é an, dv an, chirong trinh di dugce phé 5 hoach, ké hoach, d an, du 4n, chuong 100
duyét v& cong tac din sb va phat trién. trinh
- Ch tri, phéi hgp véi céc co quan lién quan kidm tra, gism
sat viéc thyc hién cac quy dinh cia phép luat vé lya chon gi6i s 1 bk oons 4t s
tinh thai nhi trén dia ban tinh. Thyc hién cong tic thanh trd > |V 20 0an 86p Y, denghi dicu chinh 150
chuyén nganh ve cdng tic din sb trén dja ban tinh. _
- Phéi hgp véi cic don vij lién quan & dja phuong vé trién khai Cac cugc hop, ban hianh cic vin bin chj
thyc hidn cong tac din s6; hop Ban chi dao vé cong thc ddnsd 10  |dao thic hién, so két tdng két céc hoa 100
va phét trién. d6ng
- Chi dgo cong tic théng tin, phd bién kién thirc tuyén truyén £ . .
V& cong tic ddn sb v phit trién trén dia ban tink; Chi dao| 10 [2UYet dinlh, cOng véin vi cde vin bin chy 54
hudng din vé nghiép vu chuyén mon cho cip huyén, x3. ao thire hue
5 Quyét dinh, cong viin va céc van ban chi 100








g
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- Quan ly td chic, bién ché, tai chinh, tai sin theo quy dinh

Quyét dinh, ké hoach, t& trinh, c6ng vin,

ciia phap luat va phin cip cha S Y té. 3 bao cdo va céc vin ban khéic 100
- Chi dao tb chirc trién khai xdy dung td chire thuc hién cid £ e £ « s n
quy ché, ndi quy 1Am viéc, quy dinh phin cdng nhiém va chd 5 (3¢ dinh, ke hoach, (0 srinh, COng VAN 200
cac pho Chi cye trudng, céde phong chuyén mén thude Chi cuc, © vén ban Khac
- Chi dao xdy dung, 16 chirc trién khai thyc hién phuong ] .
hudng, nhigém vy, ké hoach, chirrong trinh cong tic hang nim, 10 Chuong trinh, ké hoach c6ng tac 100
6 thang, quy, thang va lich cong tac hing tuin cia co quan,....
1) Thuc hién nhitng nhiém vu khic duge lanh dao S& Y t4 f-4c van ban khdc; tham dy cdc cude
iao theo quy dinh ctia phép lut. 5 op, hoi nghi, giao ban, héi thio, tap 20
& : ; huén, bdi dudng, Poan kiém tra;.
|1} Tham mury, gidp Chi cye trudng trong viéc tham muru cho «a A n %
lanh dao S& céc cbng viée, linh vyc sau: 3 Bdo dim hoat dong co quan thong suot 5
- Tham muru cdng tic quén ly nha nuwéce, xay dyng vin ban quyj X .
pham phép luit, chién luge phat trién, Dé &n, Chuong trinh, Céc hc; 80, vén ban hoan thién dang giéy,
K& hoach vé cong tc din sb va phét trién va céc vin ban quang 20  [file mém 120
ly khic trong linh vyc thanh tra trinh Chi cuc trudng xem xét,
phé duyét va trinh ban hanh theo thim quyén.
- Kiém tra, d6n ddc, tham muu xay dung ké hoach, phucmg an
thuc hién cac Quyet dinh, Chu‘cmg trmh, Ké hoach cap trén )
Chuvén oiao; xir Iy theo thAm quyén cic vAn dé phat sinh trong qud T¢ trinh, K€ hoach, Céng vin, Bao céo
Phé Chi cuc |Lanh dao viénytr 5 trinh thuc hién thuge linh vire phén cong. Giap Chi cyc trudng lkét qua thyc hién va cic vin ban liel 300
trudng Chi cuc 1én thuc hi¢n thanh kiém tra vige thye hi¢n céc chi trrong, chinh quan khic...
sach, phép luit cia Nha nude vé din sé va phat trién; Tham| 15
gia cong tac thanh tra chuyén nganh vé linh vyc dén sb.
- Tham muu Chi cuc trudng va tryc tiép chi dao Phong
Nghiép vu - Thanh tra; Phdi hop véi céc co quan truyén thong,
[s& ban nganh, doan thé d tuyén truyén, phd bién céc viin ban o s
va din sg va phét trién. Tai li¢u fuyén truyén, tip huan; T trinh)
10 K& hoach, Céng vin, bdo cdo va vin ban| 200

- Tﬁp huan kién thirc va ning cao ning hyc v& din s va phat
trién cho cap huy¢n, x3.

- Tryc tiép gbp ¥, sira tin bai v& cong tac dan s§ dé dang bio,
website,

¥ -
trien khai
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2) Hang tun, hing thang tdng hop béo cdo két qué gidi quyé

(Cong vin, bao cdo, bio céo tai cude hop

cong viée dirge giao va dé xuit cong vide trong tudn/thang dén 5 hon 50
cho Chi cuc trrdng. phong
3) Duqc Chi cyc trudng uy quyen quén 1y, didu hanh, giai Ehuyen va giao nhiém vy (vin ban) ré
& théng hozc vin ban gidy; dinh huéng)
quyet cac coéng viéc, nhiém vu ciia Chi cuc khi Chi cuc trirdmg] 5 iheo doi, d6n déc, nhic nh: che vin bin 100
di ving va phai bdo cdo lai cho Chi cye trudmg biét, theo doi. tkh;ic* n
4) Phéi hop chi dao va trye tiép xdy dung dir thao vin ban
QPPL, cic quyét dinh, ndi quy, quy ché lam viéc co quan] ‘
Tham gijl soan thio, xdy dung, chinh !)'f bio céo, vin ban 15 Vin ban chi dao, quan 1y, diéu hanh 30
hudng dan chuyén mén nghiép vu din s cho cong chire tryg
thude.
5) Theo d5i hoat ddng céng tac din s6 mot sé huyén, thi x?q Kinh nghiém thuc tién trong chi dao;
5 £ e 10 10
anh pho theo sy phén cong. diéu hanh
6) B4o cao vién v& cong tac Dan sb cho cac 16p tip huin, dag 5 INAng cao y thirc, trach nhiém cia cén bd 10
tao. vé cdng tac Din s6
. Tham §1a soan théo hodc gdp y cac vin
7) Quan h§ phoi hep. 5  |ban, &8 4n, quyét dinh... lién quan dén 100
nhiém vu dwoce phin cdng phy trach.
Hb so, quyét dinh, to trinh, céng vin,
8) Thuc hién nhitng nhiém vy khic duge Chi cuc trudmg va béo cdo va chc vin ban khic; tham dy
t3nh dao S& Y 14 ziso th dinh cia phap Tuat ar 5 cac cufc hop, hoi nghj, giao ban, hod 100
a A0 giz2o theo quy din phap fuat. thao, tip huan, bdi dudng, Poan kiém|
tra;...
hong T chirc - Hanh chinh -
¢ hoach va Tai vu
. 2 1) Cong tic quin Iy, didu hanh:
Phong To , . in . . . \ A P 5 +3 .
chite - - Phu trich chung va chiu trach nhigm truée Chi cuc trung v Théng bio phin cong nhiém Vit
Haph | Chuyén trude phip lujt todn b hoat dong cla Phong To chirc - Han Chuyén va giao nhi¢m vu (vin ban, ha
Trudng Phong ohinh - vién tr& [chinh - K& hoach va Tai vu. 20 o) trén hé thong hofic vin b;’m giay; 100
Ké boach| ©" |- C6 trach nhigm quan 1Y, 1§ chirc, didu hanh, phan cong, bé tr ioh téng, theo doi, dn doc, ohic
va Tai v nhan sy trong ndi bo phong ¢ dam béao thyc hién chitc ning -

nhiém vy, cong viéc ciia Phong TS chirc - Hanh chinh - K
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hoach va Tai vu.
- Theo di, kiém tra, dén dbc, didu phéi cong viéc cia cong
chirc trong phong; nghién ciru tai lidu; kiém tra van ban cial
cong chire thude phong soan thio trede khi trinh lanh dao Chj
cuc ky ban hanh.

Chi tri xdy dyng, tham muu l&nh dao Chi cye cac chuong
trinh, d& 4n, ké hoach,... lién quan dén linh virc t6 chirc hanh

Quyét dinh, t& trinh, k& hoach, céng vin,

chinh. Phéi hop véi cac Phong chirc ning, cic co quan, donvi] 20 Y f ok v . 50
16 chirc, c4 nhan thyc hién nhiém vu cta don vi theo chid bédo céo va cdc vin bin khic;...
ndng, nhiém vu, chuyén mén ciia Phong,
2) Truc tiép phu trdch, tham mum ¢6ng tac, linh vye sau:
Cbng tac tic td chirc cn b, thirc hign ché d3 chinh sich dbi ‘
v&i cong chirc, ngudi lao dong, theo ddi, quan Iy, hru trithdsof 30 [Hb so, viin ban 100
can b cong chire, ngudi lao ddng theo quy dinh.
- Téng hop, theo d5i, dén dbc va kidm tra viée 18 chirc thyc
hién cac y kién két ludn, chi dao ciia Lanh dao Chi cuc.
. Tham dy cic cufc hop do cip trén td chirc) 20 Nhiém vu ciia phéng dugc trién khai, 50
- Nghién ciru khoa hoc vé tinh virc dén sé. dam bao tién do, thoi gian céng viée
- Thye hién cac nhiém vy khic theo s phin cong clia Linh
dao Chi cuc.
Tham gia soan thio hofc gop y cic vin)
3) Quan hé phéi hop. 5 ban, dé an, quyét dinh... lién quan dén 100
nhiém vu dugce phan céng phy trach.
Hb so, quyét dinh, to trinh, cong van)
' ' bio cdo va cac vin ban khic; tham dy
4) Thue hi¢n cidc nhiém vu khéc do Chi cuc trudng giao pho. 5 cac cudc hop, hdi nghi, giao ban, his 25
thao, tip huin, bdi dudng, Poan kiém|
tra;...
Phong T& 1) Tham muy, giap Tfué‘ng. APh6~ng trong viée tham muu cho
. chite - . {lanh dao Chi cyc céc cong vige, linh vyre sau:
Phé Truong Chuyén v - —— A ” Z : ¥
Phorig Hanh | .o | Tham muu trién khai 1dng ghép cic yéu t6 din s& vao chién - Don dbc, nhic nhé trye tiép;
C}liﬂh - luge, ké hoach, chuong trinh, dy 4n phét tridn kinh t& - xAh6{ 50 | cpj dao, tham muu cic vin ban don 300
Keé hoach clia tinh.

dbc, hudng din thude linh vic duwed
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va Tai vu - Phoi hop véi ké toan trong cong tac 1ap ké hoach hoat ddng phan cong phu trich;
Chuong trinh din s§ hang nim.
- Phéi hop v6i cde bd phin chuyen mon & theo dai thng hop
bao cdo danh gid phéan tich v& quy mé, co ciu, chit lugmg dar;
6.
- Tham muu dy thao cac van ban, van ban quy pham phap luat
vé cong tic dén sb.
- Tham miru t6 chirc c4c hoi nghi, hdi thio, tip huin ning cad 5 40 . ‘s
ning lyc cho cin bd lam céng téc dan s cip huyén, xa. 30 p“yet dinh vA cic vin ban khic 40
2) Hang tuén, hang thén g tdng hop béo cdo két qua giai quy'élj
ong viéc duge giao va dé xuat cong viée trong tudn/thang dén 4 KCong vin, bao cdo 60
g g g
cho Trudmng Phong.
Chuyén va giao nhiém vin ban) trén
3) Bu'qc Tmong Phong iy quyén quan Iy, didn hanh, gléi he, tlfong hoﬁc viin ban ;um; dinh ht)r(mg
quyet céc cdng vige, nhiém vu cia Phong khi Trmmg Phong 2 heo ddsi, d6n déc, nhic nhcr’ cic vin bmj 50
i ving va phai bio cdo lai cho Trudng Phong biét, theo ddi. E«hac
Tham gla soan thao hodc gop v céc vin|
ban, dé an, quyét dinh.._ ctia co quan xay]
4) Quan hé phéi hep. 4 wng vi gop y cic van ban cia cac s§| 20
anh, dja phuong xdy dyng lién quan
den nhiém vu cira phong.
H so, quyét dinh, t& trinh, céng vin,
c N . . , . . bao cio va cdc vin ban khic; tham dy
5) Thye hlq:.n nhur'lg nhiém vu khac duge Trudng Phong va éc cude hop, hf.)l nghi, giao ban, hoi
lanh dao Chi cuc giao theo quy dinh cia phap lut. 10 thio, tap huan, b01 ducr’ng Poan kitm 20
’ tra;...
Pho T(:‘J 1) Tham ming, giip Trudng Phong trong viéc tham mumn cho
chlll'r%: lanh dgo Chi cuc cic cdng viée, linh vyre tai chinh, ké toan H‘hanh toan ché 4o, chinh sich, tién
. - ol . : lrong d6i véi cong chire, ngudi lao dong
uan 1y tai Hanh |Kétoan[ Y
ch?nh- k)e‘( toan| chinh- | vién [|Xdy dung dw toan thu chi ngudn kinh phi hanh chinh glad 90 ﬁo' quan, thanP to:m caf khoEm Fh‘ 50
Ké hoach uyén ty chi, tbng hqp dyr toin thu chi cac ngudn kinh phi syl gl}l'?P Vt'l’{chuy?n mén thudc ngudn kinh
ghle thue hlt;n cong tic dan sb; thuc hign kidm toan ndi bd phi trye tiep quén ly

va Tal vu'

4 kiém tra k& todn; bdo cdo quyét toan tai chinh vdi co quan








71

I:?. tham quyén; thyc hién quéan ly tii sin cong va theo ddi tai
odn tam giir; thuc hién bio cdo lién quan den cong téc tai
chinh, tai san; thuc hién béo cdo céc phan mem durge glao
quan 1y (phan mém bio hiém xa hoi, phin mém quin Iy tién
lvong);..

2) Hang tudn, hang théng tong hop bao céo két qua giai quyet

cong viée duge giao va dé xuét cng viée trong tudn/thing dén 3 Cong vin, bio céo 50
cho Trudng Phong,
Tham gia soan théo hojc gop ¥ cic van
3) Quan hé phéli hop. 2 ban, d& 4n, quyet dinh... lién quan dénl 15
nhiém vu dirge phén cong phu trach,
HO so, quyét dinh, t& trinh, céng van)
4) Thyc hién nhimg nhiém vu khic duge Truong Phong va pdo cdo va cdc vin bin khac; tham dy
linh dao Chi cuc giao theo quy dinh ciia phap ludt 5 (e cubo hop, hoi nghi, giao ban, ho} 10
40 weg quy a1 phap lual. thio, tip huén, bdi dudmg, Poan kiém|
tra;...
1) Tham muu, gidp Truéng Phong trong vige tham muu cho
lanh dao Chi cuc cac cong viée, linh viuc hinh chinh, tong
hop:
Soan thio bdo cdo cong tac ndi vy hz‘mé
o . . \ A 2k Anp oo d thing, quy, 6 thiang, 9 thang, ndm; bao
Tong hop tham muu bio cdo dinh ky, chuyén de, d6t xuat, 20 40 chuyén dd, dt xubt cia co quan 50
Phong T : theo quy dinh; ’
Hanh chinh - | chirc - - Xay dung ké hoach, lich cong tic tudn, thing, quy, nim cia 15 X4y dyng cdc chuong trinh, ké hoach, 50
Téng hop - T6| Hanh Chuyén |don vi. _ cac du thio bdo cdo
chitc nbin sir ) chinh - | vifn [ a0 shat thong tin, bao céo dinh ky va d6t xult theo quy Téng hop, xiy dung dy thio cfc chuong
(kiém nhiém) |Ké hoach . : 15 60
s cess dinh. trinh, k& hoach cdng tic cia co quan
va Tai vy
A L a1 erm 2 X8y dung, trién khai thue hién hé théng
- Vén hanh tizu chuéin ISO. > mot cira theo tidu chudn ISO ciia Chi cuc 15
2) Tham muu, giop Trudmg Phong trong viéc tham muru cho
tanh dao Chi cyc cic cong viée, linh vy td chitc nhin sir:
- Thye hién ché d6 chinh sich d6i voi cOng chirc, ngudi lag 20 Cac quyét dinh, t& trinh, cOng vin, bao 10

1ong theo quy dinh,

c40 va cdc vin ban khic
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- Xay dyung va td chirc thyre hién Quy ché lam viée, quy dinhy

Xay dyng, ra soat, bo sung, t8 chirc thurg

chirc ndng, nhiém vu, quyén han va t chirc bd may; xay ding 10 A g s A i qx X 10
Quy ché din chi & co 53, hién bao cdo vé quy ché din chil co s&
A . 2 £
n ,. L . t dinh, to trinh, k€ hoach, Cong
- Thuc hién ché 3 thdng ké, béo céo cho chp cd thim quyé Quye R . e
theo quy dinh. T 5 ;;i]n, bio cao, chuong trinh, d€ 4n, dy 30
3) Hang tuéin, hang théng tdng hop béo cdo két qua gidi quyé
cong vige duge giao va 4 xuit céng viée trong tudn/théng déﬂ
cho Trudng Phong. Tong hep, béo cdo két qua cong tic ci 3  [Cée van ban, ké hoach, bdo c40;Céng 30
phong hang théng, djt xuat girt Trirdmg Phong xem, gép ¥ giri vin, di todn kinh phi
cap ¢6 thim quyén tdng hop bao cio lanh dao, phuc vu hop
ziao ban,...
Tham gia soan thao hofic gbp y cic vin
4) Quan hé phéi hop. 2 |ban, dé 4n, quyét dinh... lién quan dénl 10
nhiém vu duge phin cdng phy trach.
Hd so, quyét dinh, to trinh, céng vin,
5) Thyo hign nhimg nhi¢m vy khic ducc Truong Phong vi| 223 e e t:f.;"i“nbg";l’; "é‘l:‘(’) tham 1?@3 20
ldnh dao Chi cyc giao theo quy dinh ciia phap luit. hdo, tap hua:’l bai dué’n g, Doin i(i adl
tra;...
1) Tham mn, gitp Trudng Phong trong viée tham muu chol
lanh dao Chi cuc cac c¢bng viéce, linh virc sau:
- Xiy dung vi quin tri hé théng tin quan Iy v& Dén sb -J
GD; t3 chirc thyc hién cong tic théng k&, théng tin v3
Vs bio cio vé DS-KHHGD theo quy dinh hién hanh]
Phong T - Trién khai thuc hién K& hoach Phét trién Hé théng thong tin
ca ) "P’Ilffch' Chuvey [1UYén nganh Dén sé dén nam 2030 trén dia ban tinh,
ong nght an WENL HS trg, huéng din nghiép vu hé théng dir lidu dan sb cdf 90  |[Phin mem;K& hoach, bio céo, cong vin 50
thong tin chinh- | vién | o, B
Ké hoach P Y, cdp xa. .
va Te‘li.vu - Nghién ciru khoa hoe, img dung tién bd khoa hgc va cong

nghé trong linh vuc DS-KHHGD.
- Phéi hgp vai cac by phan, phong chitc nang tham gia c4g
hoat ddng khac lién quan cdng nghé thong tin,

- Nghiép vu chuyén mon vé din s6 va phat tridn; Tham gia cad
16p tip huln, bdi dudng kién thirc dan sb va phat trién, cic déJ
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kin, du 4n, md hinh duge phin cong.

- Té chirc thyc hién phat trién tmg dung Cdng nghé théng tin
tai co quan; tham mur, thyre hién cong tac An toin thong tin]
Quan trj mang ndi bj co quan; hb trg xir i céc sir cb thiét b
CNTT; tham muru quén ly, x4y dung hé thdng thong tin quan
ly chuyén nganh dan sb, va xir Iy thong tin céc s6 liéu Pé én,
M hinh; phdi hop tham gia cic hoat dong khac lién quan
cong nghé thong tin v&i cac phong chuyén mén; thye hién cép
nhat Phin mém quan ly CBCC; quén 1y trang web ctia Chi cyg
DS-KHHGD.

- Thuc hién nhitng nhi¢m vy khac duge Trudng Phong va 1anh|
dao Chi cyc giao theo quy dinh cia phap luit.

2) Hang tuén, hang thang tong hop bao cdo két qua giai quyet
cong vise duge giao va dé xuat cong viée trong tudn/thédng dén
cho Trudng Phong. Tong hgp, bdo cdo két qua cong tic ciia

Céc vin ban, k& hoach, bio céo; du todn

-nh h'
phong hang théng, dot xut giri Trudng Phong xem, gop ¥ gu# 3 fcinth phi 10
cap ¢6 thim quyén tdng hgp bio cao lanh dao, phuc vu hop
giao ban,..
Tham gia soan thao hodc gép ¥ céc vin)
3) Quan hé phdi hep. 2 |ban, dé 4n, quyét dinh... lién quan &én 10
nhiém vu durge phin cdng phu trach.
Hb so, quyét dinh, t trinh, ¢dng vin,
" " i . . \ . bao céo vi céc ve"m bén khéc tham du
1 e b, g i v Khie e Trng PO ) i cu . B i, i ban 1110
: auy & phap gt thao, tap huédn, bdi dudng, Poan kiem
_ . tra;...
1) Tham muu, giup Trudng Phong trong viée tham muu cho
lanh dao Chi cuc céc cbng viée, linh vyre sau: _
Phong T
chite - 1Vin thu Tlep nhin, trinh I&nh dao Ch1 cucy
Vinthr-Luu| Hanh | vién chuyén vin ban dén (bao gom trén
trit chinh - | Trung [ Tiép nhén, xi¥ 1y van ban dén. 30 Ofﬁce) den cic phdng chuyén mén v 500
Ké& hoach| cdp don vi; diy do, lqp thoi, bdo mat, dung
va Tai vy quy trinh, quy ché,
Y - A £
- Tiép nhn, xir 1y vin ban vin bn di. 30  [Ticp phan, nhin bin, déng dau, phif 5o

hinh va luu vin ban di nhanh chéng, kip
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thoi, chinh xac, theo quy ché va tryc tiép
di giri vin bin khan

Thire hién pho to tai lidu, viin ban gii cof

- Pho to tii liéu. 20 quan, don vj; tai liéu phuc vy cac cudgq  1.000
hop, héi nghi
o om , . Lara trir hd so cOng viéc; luu triv vin ban
- Tham muu thye hién cdng tac hru trir. 10 4én, van ban di 300
2) Hang tuin, hang thang tong hop bio cio két qua giai quyet
cong viée dirge giao va dé xuit cOng vide trong tudn/thang dén 3 COng vin, bao céo 20
cho Trudng Phong.
3) Quan hé phéi hop. 2 Caf.‘. cong vin, bdo cio va cic vin ban 10
khac
4) Thue hién nhitng nhi¢m vy khac duge Trudng Phong vé( 5 Soan cic quyét dinh, t& trinh, céng vin, 20
lanh dao Chi cuc giao theo quy dinh cia phap lujt. bao ¢do va cdc viin ban khic;
L Thuc hién thu, chi tién mit ding chinh
kdch trong pham vi trich nhiém cig
. ngudi tha quy.
1g h?}r}g TG L Kiém dém thu, chi tién mit chinh xad
chirc - 4 bao guin todn quy tidén mat cu
9 Thi quy (kiém| Hanh | Nhin [Cap nhat diy du, chinh xée, kip thdi thu, chi, tdn quy tidn maf 100 ;2.11 :i. d an foan quy i 100
nhiém) chinh- [ vién ao sb sich va bio cdo theo ding quy dinh. A " A .
K& hoach - Thye hién nghiém chinh dinh mirc ton
va Téi vu quy tién mit ciia Nha nuée quy dinh.
- Hach toén chinh xéc ddy dii cac nghiép
Vo cua quy tién mjt, va 1am céc bao cio
vé qu¥ tidn mat.
op ddng theo Nghi dinh s6
*  168/2000/ND-CP, 161/2018/ND-
CP
Phong Td 1.ai xe phuc vu cdng tic ciia co quan;
chifc - . |L4i xe phuc vu cdng tic ciia co quan. 80 bao trl, bio dudng thuimg xuyén; ding 160
10 Lii xe Hanh | hén lky xe, kiém dinh xe ding thi han.
vién
chinh - o e Kiém tra sira chita nho hé théng dién|
Ké hoach Nhigm vu quén trj ky thuat. 10 nirdc va cée trang thiét bi cia co quan. >0
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va Tai vu & T ‘8 A : ; 3 13
. Thuc hlu_:n nhfmg nhiém vu_khac,duqcf Tru::mg Phong va linh 10 Thii kho,. . 50
dao Chi cuc giao theo quy dinh cta phap luat.
Phong T
chire - Thire hién nhiém vu bdo vé tdi san cla
11 Bao vé Hanh | 4 1Dam bio an ninh trit i co quan. jo0 [0 quan; ddm bao an ninh trdt tu trong )
chlnh - va khu viyc xung quaI}h €0 quan; dam|
K& hoach bao cong tadc phong, chong chay né.
va Tai vy
IIT  |[Phong Nghiép vy - Thanh tra
1) Céng tac quan ly, diéu hanh:
- Phu trach chung va chiu trach nhiém trude Chi cuc trudng val
trirde phap ludt toan b hoat déng cua Phong Nghiép vu -
[Thanh tra. Phan cong nhiém vy, xdy dyng chuong
- C6 trach nhi¢m quén ly, tb chirc, diéu hanh, phén céng, bé tr trinh, ké hoach cong tic; Chuyén vay
nhén su trong ndi bd phong dé dam bao thyc hién chirc ning; 20  |giao nhiém vy (vin ban, hd so) trén hg 100
nhiém vy, cdng viéc cha Phong Nghiép vit - Thanh tra. thong hozc vin ban gidy; dinh huéng,
- Theo d&i, kiém tra, dén dbc, didu phéi cong viéc cia cdng theo ddi, don doc, nhdc nhd;...
chirc trong phong; nghién cim tai liéu; ki€ém tra vin ban cua
cong chire thudc phong soan thao trirde khi trinh lanh dao Chi
Phong cuc ky ban hanh.
12 |Truémg Phong Nghiép C.izuyén - Chu tri x3y dymg, tham muu inh dao Chi cyc cac viin ban va
vu - 1vién trd chi dao, dleu hanh, xdy dung ké hoach, chuong trinh, dé 4n, O o . .
Thanh tral  jén  |di 4n va tb chitc thire hién cong tic dan sb. 5 Quyét dinh, t&r trinh, ké hoach, Céng 30
, vin, bao cao, chuong trinh, d¢ an, duy
- Phéi hop véi cac Phong chire nang, céc co quan, don vi thy in
hién nhiém vy dugc giao.
2) Tryre tiép phu trach, tham muu cdng t4c, linh vure sau:
- Gilip cho lanh dao thyc hign cong tic truyén théng din sb v3
phat trién trén dia ban tinh,
chuyén nganh cong e Kiém s, b skt v6 quin 1§ chuyér] Quyét dinh, bio cio két qua diéy tr, h
60 so, tai ligu, van ban chi dao, diéu hanh, 100

mén; giai quyét khidu nai, td cdo thude pham vi quan ly cia
Chi cyc theo quy dinh,

- Gitp cho lanh dao quan Iy vé co cdu dén sb trén dia ban tinh,
- Tham gia xdy dung cidc van ban hudng dan chuyén mén,

lin phim truyén thdng, bio céo.
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nghiép vu.

- Tham gia phéi hgp vén cic co quan lién quan t3 chirc thl,rc
hién ciac hoat dong truyén thong, vin dong, gido duc; cung cip
dich vy, tr vin vé& céc linh vyc DS-KHHGD, stc khde tinh
duc, strc khoe sinh san vi thanh nién va thanh nién.

- Thyc hién cac nhiém vu khac theo sy phin cong ctia Linh
kdao Chi cyc.

3) Hang thang, tong hop ndi dung cong viéc duge giao da

Vin ban, bdo cdo tai cac cude hop hang

hoin thinh, chua hoan thianh va di kién néi dung céng viéo 5 han 15
chia thang tiép theo bao céo lanh dao Chi cuc. g
am gla sogn thao hodc gdp y cic vin
4) Quan hé phdi hop. 5 ban, d& 4n, quyét dinh... lién quan dén 20
nhiém vu durge phéin cdng phu trach.
J—Ié EhA quyét dinh, t& trinh, c¢bng vin,
bao cao va cdc van ban khic... Tham du
‘s N . . - . cac cude hop, héi nghi, giao ban ciia co
Si)a:lt‘ﬁ‘:oh‘j“ ;2;‘:;%1 ;hl'lf“ l:".‘tkha" duge lanh dao Chi cuq 5 L or cic cude hop, hdi nghi, hoi thas, 50
5 quy &1 phap fugt. cita cAc cdp, cc nganh td chirc; tham dy
cac 16p dao tao, bdi dudng; tham gia céd
P)oan thanh tra.
1} Tham muu, gidp Trudng Phong trong viée tham muu cho
lanh dao Chi cyuc cac ¢dng viéc, linh vire sau:
- Quan Iy v& quy mé din sd, chit lugng dan s. 40  [Vin ban, k& hoach, Quyét dinh 20
- Chi dao tb chic thye hién cic hoat dong truyén thong, vén
Phong dong, gido duc; cung cép dich vy, tu vén vé cac linh vue DS -
Pho Truong | Nghiép KHHGD, sirc khoé tinh duc, sirc khoé sinh san vi thanh nién 40 Vin ban, ké hoach, Quyét dinh 20
13 Phong vu- |Chuyénvathanh nién.
Thanh tra] V¥
2) Hang tuan, hang thang tong hop bao cho két qua gidi quyeq
cong viée duge giao va d8 xuit cdng viéc trong tudn/thing dén 5 Cong vin, bao cho 60
cho Truéng Phong,
. .\ . A R T - Chuyén va giao nhiém vu (vin ban) trén
3) Pugc Truong Phong ty quyén quéan ly, dieu hanh, giaj 5 hé théng hodc van ban gidy; dinh huéng] 50

quyét cac cong vig¢e, nhiém vu ciia Phong khi Truéng Phong

o~ - £ Z v r o ¥
theo ddi, dén doc, nhic nhd; céc vin ba
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di vang va phai bao céo lai cho Trudng Phong biét, theo dai.

khac;. ..

Tham gia soan thao hodc gop ¥ cdc véan
ban, dé an, quyét dinh... cla co quan xay]

4) Quan hé phdi hop. 5 dung va gop ¥ cdc van ban clia cic sé 20
nganh, dia phwong xdy dung lién quan
dén nhiém vu ciGia phong,
Hb so, quyét dinh, to trinh, cbng vin|
5) Thuc hién nhimg nhiém vy khac duge Trudng Phong val 222 zﬁgcv?lo(;w h‘ﬁ"nbg?ﬂ kéll:) g:;m hd(;:
lanh dao Chi cuc giao theo quy dinh cua phap luét. 5 hdo, tap huan, bdi dutmg, Doan kidm 100
tra;...
1) Tham muru, giip Trudng Phong trong viéc tham muu chg
lanh dao Chi cuc cac céng viée, linh vire sau:
- Xay dyng ké hoach, dé 4n, trién khai thwc hién, bdo cdo
truyeén théng lién quan den céng tac ddn s6 va phat trién, ké Ké hoach va cac bdo céo vé hoat dong
hoach héa gia dinh. truyen théng, dénh gia, kién nghi, d&
- 86 lugng chuong trinh, tin bai ding tai, phat song trén cad xua’t( . ..
kénh phuong tién théng tin dai ching trung wong va di '_SO CI},”'U"‘g tru,}h, l’u'c.mg fm b,al dlch
phuong. 1 90 dang tai vd phét séng trén cée kénh 100
B i D e R s L L. phuong ti€n truyén théng trung womg vq
Théne tin Phong - SO lugng cac san pham tai liéu tuyén truyén: bang dia, to roi, dia phwong.
vl ﬂf{ 3| Nehié sach méng...cung cap thong tin truyén théng.
uyen théng v ghicp Chuyén |- Tuvén travén chd trr hinh sich li& dén cone tid - Tham gia soan thdo hogic gép ¥ cdc vin
14 [Ke hoach héa | vu - vien |33 yen truy u truong, chinh s ©n quan & ban, d& 4n, quyét dinh... lién quan dén
gia dinh - Dan Thanh traj i1 50. ‘ nhiém vu duge phéin ¢dng phu trach,
s6 va phat trién - Cong tac thanh tra, kiém tra, giam sat.
- Tham muru xay dung cac van ban ca biét, van ban quy pham|
phap luat lién quan dén cong tic dan sb.
2) Hang tnan, hang thang tong hop bao céo két qua gidi quyeq
cong viéc dugc giao va dé xuat céng viée trong tuanfthang dén 3 Féng vén, bao cao 20
cho Trudmyg Phong.
) Tham gia soan thao hodic gbp y cdc vén
3) Quan hé phoi hyp. 2 bin, dé an, quyét dinh... lién quan duJ (5

nhi¢m vy durgre phan cdng phu trach.
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4) Thue hién nhitng nhiém vy khac duge Trudng Phong vz‘:1
linh dao Chi cyc giao theo quy dinh cia phdp luét.

5 so, quyét dinh, t trinh, cbng vin
bao cdo va che van bin khac; tham d

cac cude hQP ]'lQl nghi, giao ban, th
thao, tip huan, bdi dudng, Doan kiém
tra;...

20

15

Quan 1y Dan s
- K& hoach héa
gia dinh

Phong
Nghiép
w -
Thanh trzﬂ

Chuyén
vién

1) Tham muu, givp Trudng Phéng trong viée tham muu cho
lanh dao Chi cuc cac cdng viée, linh vire sau:
- Xy dung Ké hoach, trién khai thuc hién, giam sat, hd tro,
danh gi4 va bao céo két qua hoat dong céc Dy an, Dé an: Dé
in Sang loc trude sinh va so sinh; D& 4n xa hdi héa cung ci
phuong tién trénh thai, Dy 4n Dam béo hiu cin va cung ch
dich vu KHHGD. '
- Thanh tra, kiém tra cac co S& Y 18 v& viée thyue thi cic qu
dinh cua phap luat vé nghlem cAm cac hinh thirc Iva chon gi&
tinh thai nhi; Kiém tra, glam sat cong tic quan ly, cac hog
Ftpng chuyén mén v& dan s6 va phat tridn noi chung, ca
chuong trinh, dé an, dy 4n néi riéng.

- Xy dung céc vin ban, hué‘ng din chuyen mdn nghiép w
lién quan dén cong tic din so va phat trién, ké hoach héa gi
dinh, D2 4n kiém so4t dan sb ving bién, d4o va ven bién;..

L Xay dung ké hoach, xéc 14p nhu clu, du bio, phin pho
phuong tién trinh thai min phi va xd héi héa cung cé
phurrong tién tranh thai va hang héa sic khde sinh san. Tdn

- Quén ly, gidm sat va theo d5i xuit, nhép, tén kho, bio ci
phuong tién tranh thai va hang héa sirc khoe sinh sin. Con
tic thanh tra, kiém tra, giam sat.

930

Ké hoach, bo cao, huéng din thye hién
chuong trinh dén s6

200

2) Hang tuln, hang thang tong hop bio cdo két qu:’i giai quyel%
L;ong viée durge giao va dé xuit cdng viée trong tudn/thing dén
cho Trudng Phong.

Cdng vin, bao co

20

3) Quan hé phdi hgp.

[Tham gia soan théo hofic gop ¥ céc vany
ban, dé an, quyet dinh... lién quan &én
nhiém vy duge phéin cong phu trach.

15

4) Thue hién nhitng nhiém vu khic duge Trudng Phong v

Hd so, quyét dinh, to trinh, cOng vin,

40








79

Ianh dao Chi cuc giao theo gquy dinh cGa phap luét.

biac cao vad cac vin ban khic; tham dig
cdc cufe hop, hdi nghi, giao ban, hdi
thao, tip huan, bdi dudmg, Poan kiém












































































































































































